GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7                                                                                       GV: Nguyễn Thị Tâm 

Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:      
     CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC
	Tiết 01
	§1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:   

- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ  

- Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N 
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2. Kỹ năng:      

- Nhận biết được số hữu tỉ và biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

3. Thái độ:      

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

4. Năng lực, phẩm chất:    

- Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học, Năng lực ứng dụng kiến thức toán vào cuộc sống

- Phẩm chất: Tự tin, tự lập.
II. CHUẨN BỊ.
1. Gv: Bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng, phấn màu.

2. Hs:Ôn tập kiến thức  Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A.Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu: nhớ lại các kiến thức cũ đã được học ở lớp 6 liên quan tới các tập hợp số đã học .

Hình thức tổ chức : chơi trò chơi , kết hợp hoạt động cá nhân và  hoạt động chung cả lớp.

	Trò chơi:Mời bạn lớp trưởng lên cho lớp chơi trò chơi “Truyền hộp quà” kèm theo bài hát. Khi bài hát kết thúc, hộp quà đến tay bạn nào thì

 bạn ấy sẽ mở hộp quà trả lời câu hỏi, trả lời đúng được 1 phần quà, trả lời sai bạn khác có quyền trả lời.

GV chiếu nội dung câu hỏi 

đã chuẩn bị sẵn

Câu hỏi:  Ở lớp 6 các em đã được học về những tập hợp nào? => vào bài
	HS nghe bài hát và thực hiện trả lời câu hỏi 


	Câu 1 : 

Điền kí hiệu 
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Câu 2 :

Viết các số sau dưới dạng phân số: 3; -0,5; 0; [image: image5.wmf]7

5

2


 Câu 3: 

Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ?

Câu 4: Em hãy viết 3 phân số bằng mỗi số trên.



	B.  Hoạt động hình thành kiến thức  

	Hoạt động 1 : 1. Số hữu tỉ . ( 10 phút )

Mục tiêu: Hiểu thế nào là  số hữu tỷ

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.

	Từ phần trả lời câu hỏi thông qua trò chơi

 GV bổ sung vào cuối mỗi dòng dấu “….” 

- Ở lớp 6, các em đã biết: các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ.

Vậy các số 3 ; - 0,5 ; 0 ; 
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 đều là số hữu tỉ. Vậy thế nào là số hữu tỉ ?  

GV giới thiệu kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ : Q .

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1.
Gọi 1 HS trung bình lên bảng.

GV: Chốt định nghĩa

GV: Nhận xét và yêu cầu học sinh làm ?2.    
Số nguyên a có là số hữu tỉ không ? Vì sao ?

GV: Số tự nhiên n có là số hữu tỷ không? Vì sao?

GV: Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa ba tập hợp số: N, Z, Q.

GV giới thiệu sơ đồ biểu diễn mqh giữa 3 tập hợp trên SGK(trong khung trang 4 SGK).

GV: yêu cầu HS làm BT1 /tr7 sgk:
	HS: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số
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 (với a,b 
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Cả lớp cùng làm vào vở 

HS: đứng tại chỗ trả lời.
HS: Với n
[image: image11.wmf]Î
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Thì n =
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HS: Quan sát sơ đồ.
HS: đứng tại chỗ trả lời
	 1. Số hữu tỉ . 
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- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
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 với a, b 
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Các số 0,6; – 1,25; [image: image29.wmf]3
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 là các số hữu tỉ. 
?2. Số nguyên a là số hữu tỉ vì:
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Bài 1. (sgk/7)
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	Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số ( 7 phút)

Mục tiêu: biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số 
 Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi.

	GV yêu cầu hs đọc sách GK và làm ?3 

Bước 1: Vẽ trục số?

Biểu diễn các số sau trên trục số : -1 ; 2; 1; -2 ?

Bước 2: Dự đoán xem số 0,5 được biểu diễn trên trục số ở vị trí nào? Giải thích ?

GV yêu cầu hs 

Hoạt động cặp đôi

Bước 1: Biễu diễn các số sau trên trục số : 
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Bước 2: Gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

Gv kiểm tra và đánh giá kết quả.

Lưu ý cho Hs cách giải quyết trường hợp số có mẫu là số âm.

VD2: Biểu diễn số hữu tỉ 
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 trên trục số.

- Viết 
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 dưới dạng phân số có mẫu số dương. 

- Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần?

- Xác định điểm biểu diễn số hữu tỉ 
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Gv tổng kết ý kiến và nêu cách biểu diễn.


	Hoạt động cá nhân

- HS vẽ trục số và biểu diễn số nguyên trên trục số vào vở theo yêu cầu của GV, một hs làm trên bảng.

HS hoạt động cặp đôi

 các nhóm khác theo dõi và nhận xét; hoàn thiện bài vào vở

HS lên bảng biểu diễn

HS nghe và thực hiện
	2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
?3. Biểu diễn các số nguyên – 1; 1; 2 trên trục số
 -1    
1
2
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Ví dụ 1:

Biểu diễn số hữu tỉ [image: image37.wmf]4
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 lên trục số
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Ví dụ 2: (SGK -  trang 6)
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3

-


Trên trục số , điểm biểu diễn số  hữu tỉ x được gọi là điểm x.


	Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ  ( 8 phút)

 Mục tiêu: HS biết so sánh hai số hữu tỉ  

 Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

	GV: Nêu cách so sánh hai phân số ?                                                                                                                                                             
GV: Yêu cầu học sinh  ?4.    

GV:so sánh hai số hữu tỉ tức là so sánh hai phân số.

HS hoạt động nhóm làm ví dụ 1 và ví dụ 2 SGK ( trình bày vào bảng nhóm )

GV:  nhấn mạnh: Để so sánh hai số hữu tỉ ta phải làm như sau :

+ Viết hai số hữu tỉ dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương 

+So sánh hai tử số, số hữu tỉ nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Qua 2VD trên GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét  về hai số hữu tỉ và giới thiệu về số hữu tỉ dương , số hữu tỉ âm, số 0.

GV:Cho HS làm  ?5              

Gọi HS đứng tại chỗ giải miệng.


	HS: Cho hai số hữu tỷ bất kỳ x và y, ta có : hoặc x = y , hoặc x < y , hoặc x > y.

HS: Thực hiện

HS: thảo luận nhóm làm VD1 Và VD2

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả (có thể nhận xét của nhóm khác)

HS: Đọc to nhận xét SGK

HS : trả lời ?5
	3. So sánh hai số hữu tỉ  

?4. So sánh hai phân số:
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VD1 : SGK /T6

Giải

Ta có  [image: image44.wmf]615
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nên 
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VD2: SGK/T7

Giải

  Ta có :- 3 
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Vì -7 < 0 và 2 > 0 nên 
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Nhận xét : (SGK/7)
?5  

Số hữu tỉ dương:[image: image52.wmf]5
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Số hữu tỉ âm:[image: image53.wmf]4
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Số không là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm: [image: image54.wmf]2
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	C. Hoạt động luyện tập  ( 8 phút) 

Mục đích: củng cố các kiến thức đã học 

Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

	GV yêu cầu hs nhắc lại :

   - Thế nào là số hữu tỉ ? Cho ví dụ.

   - Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế nào ?

- HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời.

Hoạt động nhóm làm bài tập sau :  Cho hai số hữu tỉ - 0,75 và 
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   a) So sánh hai số đó.

   b) Biểu diễn hai số đó trên trục số. Nhận xét vị trí của hai số đó với nhau và đối với điểm 0 ?

* HS làm bài theo nhóm, sau 3 phút đại diện một nhóm lên bảng trình bày. 
	HS : trả lời và thực hiện hoạt động nhóm theo yêu cầu

HS các nhóm nhận xét, đánh giá chéo.
	Bài làm trên bảng nhóm

	D. Hoạt động vận dụng ( 4 phút) 

	 1. Cho a,b 
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; a,b cùng dấu thì:  

     A.    x = 0

       B.  x > 0


C.   x  < 0

       D. Cả B, C đều sai

 2. Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa 
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A.    
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     B.   
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       D.    
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Đáp án : 2B; 3C

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 3 phút) 

	- Giao nhiệm vụ cho HS khá giỏi , khuyến khích cả lớp cùng thực hiện )

GV hướng dẫn về nhà - Nắm vững định nghĩa số hữu tỷ,cách biểu diễn số hữu tỷ trên trục số và cách so sánh 2 số hữu tỷ.

- BTVN : 2,3,4, 5 / T8 SGK

- Ôn lại cộng , trừ phân số; qui tắc “ dấu ngoặc” , qui tắc “ chuyển vế ’’

- Chuẩn bị: nghiên cứu trước bài “ Cộng ,trừ số hữu tỉ ”
	Cá nhân thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý

 ( trên lớp hoặc về nhà 
	Bài tập :

Cho số hữu tỉ 
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Với giá trị nào nguyên của a thì

a) x là số dương

b) x là số âm 

c) x không là số dương cũng không là số âm 
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Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 02
	CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ


  I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
   1. Kiến thức:    

- Học sinh biết cách cộng, trừ  hai số hữu tỉ .

- Học sinh hiểu quy tắc chuyển vế.

2. Kỹ năng:    

- Làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng áp dụng qui tắc “ chuyển vế ”.                   

3. Thái độ:  

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

4. Năng lực, phẩm chất:    

- Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học, Năng lực ứng dụng kiến thức toán vào cuộc sống

- Phẩm chất: Tự tin, tự lập.

II/ CHUẨN BỊ:

1.Gv: Hệ thống câu hỏi, thước thẳng có chia khoảng , phấn màu , bảng phụ.

2.Hs:  Kiến thức đã học về cộng trừ phân số, thước thẳng , bút chì màu.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A.Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu: nhớ lại các kiến thức cũ đã được học ở bài trước

Hình thức tổ chức :  hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp.

	GV nêu câu hỏi

-Nêu cách so sánh hai số hữu tỷ?

- So sánh :
[image: image67.wmf]?
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 - Viết hai số hữu tỷ âm ?

- GV nhận xét, cho điểm.


	HS: Hs nêu cách so sánh hai số hữu tỷ.

So sánh được : 
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Viết được hai số hữu tỷ âm.

- HS dưới lớp nhận xét bài làm của hai bạn.


	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức  

	Hoạt động 1 : 1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ ( 10 phút )

Mục tiêu: Học sinh biết cách cộng, trừ  hai số hữu tỉ .

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.

	GV: Nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai phân số?( cùng mẫu và không cùng mẫu)

Phép cộng phân số có những tính chất nào?

Từ đó áp dụng: Tính
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GV  Nhận xét và khẳng định: 

GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi tính 2 ví dụ trên

- Qua ví dụ trên , hãy viết công thức tổng quát phép cộng, trừ hai số hữu tỷ x, y . Với 
[image: image71.wmf]?
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- Phép cộng phân số có tính chất gì ?

GV cho hs hoạt động nhóm 

 làm bài tâp ?1

Yêu cầu các nhóm đọc kết quả và nêu cách làm của từng nhóm.

GV sửa trên bảng kết quả của 1 nhóm cả lớp theo dõi

Gv tổng kết

-Cách cộng trừ hai số hữu tỷ 

-Lưu ý cho Hs, mẫu của phân số phải là số nguyên dương .
	HS nhắc lại quy tắc 

- HS trả lời và cho các bạn nhận xét

- HS : Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất của Phép cộng phân số .

NV1: Cặp đôi thảo luận và tính 
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NV2: Các cặp đôi trả lời kết quả, 1 cặp đôi lên bảng trình bày sau đo Gv sửa và nhận xét

 Các nhóm làm bài tâp ?1


	1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ
Ví dụ: Tính:
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Kết luận:
  Nếu x, y là hai số hữu tỉ
( x = [image: image75.wmf]m
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Chú ý:

Phép cộng phân số hữu tỉ có các tính chất của phéo cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối.

?1.
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	Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số ( 7 phút)

Mục tiêu: biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số 
 Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi.

	GV yêu cầu hs đọc sách GK và làm ?3 

Bước 1: Vẽ trục số?

Biểu diễn các số sau trên trục số : -1 ; 2; 1; -2 ?

Bước 2: Dự đoán xem số 0,5 được biểu diễn trên trục số ở vị trí nào? Giải thích ?

GV yêu cầu hs 

Hoạt động cặp đôi

Bước 1: Biễu diễn các số sau trên trục số : 
[image: image82.wmf]?
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Bước 2: Gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

Gv kiểm tra và đánh giá kết quả.

Lưu ý cho Hs cách giải quyết trường hợp số có mẫu là số âm.

VD2: Biểu diễn số hữu tỉ 
[image: image83.wmf]2
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 trên trục số.

- Viết 
[image: image84.wmf]2
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 dưới dạng phân số có mẫu số dương. 

- Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần?

- Xác định điểm biểu diễn số hữu tỉ 
[image: image85.wmf]2
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Gv tổng kết ý kiến và nêu cách biểu diễn. 
	Hoạt động cá nhân

- HS vẽ trục số và biểu diễn số nguyên trên trục số vào vở theo yêu cầu của GV, một hs làm trên bảng.

HS hoạt động cặp đôi

 các nhóm khác theo dõi và nhận xét; hoàn thiện bài vào vở

HS lên bảng biểu diễn

HS nghe và thực hiện
	2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
?3. Biểu diễn các số nguyên – 1; 1; 2 trên trục số
 -1    
1
2

     

Ví dụ 1:

Biểu diễn số hữu tỉ [image: image86.wmf]4

5

 lên trục số
[image: image87.emf]5
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Ví dụ 2: (SGK -  trang 6)


Trên trục số , điểm biểu diễn số  hữu tỉ x được gọi là điểm x.


	Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ  ( 8 phút)

Mục tiêu: HS biết so sánh hai số hữu tỉ  

 Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

	GV: Nêu cách so sánh hai phân số ?                                                                                                                                                             
GV: Yêu cầu học sinh  ?4.    

GV:so sánh hai số hữu tỉ tức là so sánh hai phân số.

HS hoạt động nhóm làm ví dụ 1 và ví dụ 2 SGK ( trình bày vào bảng nhóm )

GV:  nhấn mạnh: Để so sánh hai số hữu tỉ ta phải làm như sau :

+ Viết hai số hữu tỉ dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương 

+So sánh hai tử số, số hữu tỉ nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Qua 2VD trên GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét  về hai số hữu tỉ và giới thiệu về số hữu tỉ dương , số hữu tỉ âm, số 0.

GV:Cho HS làm  ?5              

Gọi HS đứng tại chỗ giải miệng.


	HS: Cho hai số hữu tỷ bất kỳ x và y, ta có : hoặc x = y , hoặc x < y , hoặc x > y.

HS: Thực hiện

HS: thảo luận nhóm làm VD1 Và VD2

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả (có thể nhận xét của nhóm khác)

HS: Đọc to nhận xét SGK

HS : trả lời ?5
	3. So sánh hai số hữu tỉ  

?4. So sánh hai phân số:
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VD1 : SGK /T6

Giải

Ta có  [image: image93.wmf]615
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VD2: SGK/T7

Giải

  Ta có :- 3 
[image: image95.wmf]2

1

  =
[image: image96.wmf]2

7

-

; 0 = 
[image: image97.wmf]2

0

 .

Vì -7 < 0 và 2 > 0 nên 
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Nhận xét : (SGK/7)
?5  

Số hữu tỉ dương:[image: image101.wmf]5
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Số hữu tỉ âm:[image: image102.wmf]4
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Số không là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm: [image: image103.wmf]2
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	C. Hoạt động luyện tập  ( 8 phút) 

Mục đích: củng cố các kiến thức đã học 

Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

	GV yêu cầu hs nhắc lại :

   - Thế nào là số hữu tỉ ? Cho ví dụ.

   - Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế nào ?

- HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời.

Hoạt động nhóm làm bài tập sau :  Cho hai số hữu tỉ - 0,75 và 
[image: image104.wmf]5

3

.

   a) So sánh hai số đó.

   b) Biểu diễn hai số đó trên trục số. Nhận xét vị trí của hai số đó với nhau và đối với điểm 0 ?


	HS : trả lời và thực hiện hoạt động nhóm theo yêu cầu

* HS làm bài theo nhóm, sau 3 phút đại diện một nhóm lên bảng trình bày.
HS các nhóm nhận xét, đánh giá chéo.
	Bài làm trên bảng nhóm

	D. Hoạt động vận dụng ( 4 phút) 

	 1. Cho a,b 
[image: image105.wmf]Î

Z ,  b
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0, x = 
[image: image107.wmf]a

b

; a,b cùng dấu thì:  

     A.    x = 0

       B.  x > 0


C.   x  < 0

       D. Cả B, C đều sai

 2. Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa 
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     B.   
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C.    
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       D.    
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Đáp án : 2B; 3C

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 3 phút) 

	- Giao nhiệm vụ cho HS khá giỏi , khuyến khích cả lớp cùng thực hiện )

GV hướng dẫn về nhà - Nắm vững định nghĩa số hữu tỷ,cách biểu diễn số hữu tỷ trên trục số và cách so sánh 2 số hữu tỷ.

- BTVN : 2,3,4, 5 / T8 SGK

- Ôn lại cộng , trừ phân số; qui tắc “ dấu ngoặc” , qui tắc “ chuyển vế ’’

- Chuẩn bị: nghiên cứu trước bài “ Cộng ,trừ số hữu tỉ ”
	Cá nhân thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý

 ( trên lớp hoặc về nhà 
	Bài tập :

Cho số hữu tỉ 
[image: image114.wmf]5
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Với giá trị nào nguyên của a thì

a) x là số dương

b) x là số âm 

c) x không là số dương cũng không là số âm 
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Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 03
	NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ


I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:    

- Học sinh hiểu được các tính chất của phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ.

2. Kỹ năng:    

- Vận dụng các tính chất của phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ nhanh và đúng.

3. Thái độ:
-  Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.

- Rèn cho hs tính cẩn thận, chính xác, kiên trì trong giải toán.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Gv: Phấn màu, bảng phụ, hệ thống câu hỏi.

2.Hs: Ôn qui tắc nhân chia phân số, tính chất  cơ bản của phép nhân phân số, định  nghĩa tỉ số (lớp 6) + SGK + vở BT.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu: kiểm tra lại kiến thức bài cũ

Hình thức tổ chức : hoạt động cá nhân,  tự kiểm tra đánh giá

	GV gọi 2 hs lên bảng

*HS1:  - Muốn cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y ta làm thế nào ?

  - Chữa BT 8d SGK/T10

*HS2 : - Phát biểu qui tắc “ chuyển vế ”.Viết công thức?

    -Chữa BT 9d SGK/T10

+ GV gọi hs nhận xét bài trên bảng và kiểm tra vở của hs  dưới lớp

GV nhận xét

+ Gv dẫn dắt vào bài mới : Nhân chia số hữu tỷ như thế nào ?

	   HS1 : Trả lời miệng quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ.

Viết công thức : 

 HS2 : Trả lời miệng quy tắc chuyển vế và viết công thức 

	 HS1:Với x = 
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 ; y =
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 (a, b, m 
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) ta có :  

  x + y = 
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 x - y = 
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Bài 8d/sgk : Tính.
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HS2: Với mọi x, y, z 
[image: image128.wmf]Î

 Q :   

  x + y = z  
[image: image129.wmf]Þ

  x = z - y

Bài 9d/sgk : Tìm x, biết :


[image: image130.wmf]4141

7373

1275

212121

xx

xx

-=Þ=-

Þ=-Þ=



	B.  Hoạt động hình thành kiến thức  

	1. Hoạt động 1 : 1.Nhân hai số hữu tỉ ( 10 phút )

Mục tiêu: hs hiểu và biết nhân hai số hữu tỉ
Phương pháp: HĐ cá nhân, HĐ nhóm, HĐ chung cả lớp

	GV: Nhắc lại phép nhân hai số nguyên.

GV:  Nhận xét và khẳng định : 

Phép nhân hai số hữu tỉ tương tự như phép nhân hai số nguyên

GV cho HS ghi qui tắc tổng quát 
GV : yêu cầu HS làm các ví dụ 

GV: các nhóm nhận xét, đánh giá chéo.

GV:Phép nhân phân số có những tính chất gì ?

GV: phép nhân các số hữu tỉ cũng có các tính chất như vậy. 
	HS: Thực hiện. 

HS : Hoạt động theo nhóm trình bày  ra bảng nhóm, làm xong treo bảng nhóm lên bảng, các nhóm nhận xét đánh giá chéo

HS : giao hoán, kết hợp,nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, các số khác không đều có số nghịch đảo 
	2. 1.Nhân hai số hữu tỉ
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	Hoạt động 2: Chia hai số hữu tỉ . ( 10 phút)

Mục tiêu: giúp hs hiểu chia hai số hữu tỷ
Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi.

	GV: Với x= 
[image: image137.wmf]d
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( y 
[image: image138.wmf]¹

0 ) .

Áp dụng qui tắc chia phân số, hãy viết công thức x chia cho y.

GV: Gọi 1HS khác trình bày lại VD / sgk T11
GV cho hs hoạt động cặp đôi làm bài 
[image: image139.wmf]?

 trong sgk/11.

GV: Nhận xét và đưa ra chú ý 

Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ([image: image140.wmf]0

y

¹

) gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu là [image: image141.wmf]y

x

 hay x : y.

Ví dụ : Tỉ số của hai số – 5,12 và 10,25 được viết là [image: image142.wmf]25
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,
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 hay – 5,12 : 10,25.


	Hoạt động cá nhân

NV1: Nhắc lại khái niệm số nghịch đảo? 

- Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng1. 

NV2: Tìm nghịch đảo của 
[image: image143.wmf]21
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- Nghịch đảo của 
[image: image144.wmf]3

2

 là 
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là -3, của 2 là  
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NV3: Viết công thức  chia hai phân số ? 

-Hs viết công thức chia hai phân số.

HS: 2 HS lên bảng thực hiện

HS: Chú ý nghe giảng và ghi bài.
	2. Chia hai số hữu tỉ .

Với x = [image: image149.wmf]d
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Chú ý: 

SGK/T11

Ví dụ : Tỉ số của hai số – 5,12 và 10,25 được viết là [image: image155.wmf]25
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hay – 5,12 : 10,25

	C. Hoạt động luyện tập ( 8 phút ) 

Mục tiêu: giúp hs hiểu chia hai số hữu tỷ
Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi.

	· Cho HS nhắc quy tắc nhân chia hai số hữu tỉ, thế nào là tỉ số của hai số x, y?

· Cho HS hoạt động nhóm BT 13 SGK/T12

 - Gọi đại diện nhóm lên trình bày

- GV nhận xét ghi điểm .
	+ Nhóm 1: 13a ;      

 + Nhóm 2: 13b

 + Nhóm 3:13c ;       

 + Nhóm 4: 13d

đại diện nhóm lên trình bày


	    Bài tập 13 

 a)  
[image: image156.wmf]31225(3).12.(25)

..

4564.(5).6

151

7

22

æö

---

÷

ç

-=

÷

ç

÷

ç

èø

--

=-=-


 b/ 
[image: image157.wmf]8

3

2

8

19

=





c/

[image: image158.wmf]1133311163

:...

1216512335

11.16.34

12.33.515

æö

÷

ç

=

÷

ç

÷

ç

èø

==




d/ = 
[image: image159.wmf]6

23

.

23

7

6

15

6

8

.

23

7

-

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

-

  = 
[image: image160.wmf]6

1

1

6

7

-

=

-




	D.   Hoạt động vận dụng ( 5 phút) 

Mục tiêu: giúp hs vận  dụng các kiến thức đã học giải nhanh các bài tập trắc nghiệm
Phương pháp: hoạt động cá nhân

	Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng

     1/   - 0,35 . 
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    3/   Kết quả phép tính 
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    4/  Số  x  mà :    x : 
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	Yêu cầu hs làm bài vào phiếu học tập , GV thu lại chấm và nhận xét

Nếu còn thời gian gọi hs chữa bài ngay tại lớp 

GV tổng kết , nhận xét và đánh giá
	 HS làm bài vào phiếu học tập, nộp bài cho giáo viên
	1

2

3

4

A

C

B

C

Đáp án :  



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 7 phút)

Mục tiêu: giúp học sinh giải nhanh các bài toán hay và khó.

Phương pháp: hoạt động nhóm chơi trò chơi. 

	HĐ nhóm

- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi "tiếp sức" làm bài 14 (sgk/12).

- Học quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ.

-  BTVN: 12, 15,16 SGK/T13,  

14) ; 15)  SBT trang 4+5.

· Chuẩn bị giờ sau luyện tập


	Hs đọc luật chơi :

Luật chơi : Có hai đội chơi, mỗi đội có 5 hs chuyền tay nhau một viên phấn, mỗi người làm một phép tính trong bảng (kẻ sẵn trên bảng phụ). Sau 5 phút, đội nào làm đúng nhiều hơn, nhanh hơn thì đội đó thắng.
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Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 04
	GTTĐ CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN


I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:  

- Học sinh hiểu được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.


- Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập thập phân.

2. Kỹ năng:    

- Luôn tìm được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ .

- Cộng, trừ, nhân, chia thành thạo số thập phân.

3. Thái độ :

- Rèn cho hs tính cẩn thận, chính xác, kiên trì trong giải toán.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học, Năng lực ứng dụng kiến thức toán vào cuộc sống, sử dụng ngôn ngữ toán học, vận dụng toán học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Gv: Phấn màu, máy chiếu, bảng phụ 
2. Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài, bảng nhóm, thước kẻ có chia khoảng, bút dạ.

Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên. 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu: kiểm tra lại kiến thức bài cũ

Hình thức tổ chức : hoạt động cá nhân, tự kiểm tra đánh giá

	*HS1: - Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì ?

  - Tìm 
[image: image181.wmf]0

;

3

;

15

-

 . Tìm x biết: 
[image: image182.wmf]x

 = 2 

 *HS2: Vẽ trục số, biểu diễn hai số hữu tỉ [image: image183.wmf]3

2

và

3

2

-

 lên cùng một trục số?

Từ đó có nhận xét gì khoảng cách giữa hai điểm M và M’ so với vị trí số 0?

GV dẫn vào bài mới Vậy giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x có khác với giá trị tuyệt đối của một số nguyên không ? Và cộng, trừ, nhân, chia STP khác gì với số nguyên. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung bài hôm nay để trả lời câu hỏi trên. 
	HS1 : Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số

HS2: vẽ được trục số và nhận xét 

  k/c hai điểm M và M’ so với vị trí số 0 là bằng nhau bằng [image: image184.wmf]3

2


	  HS1:


[image: image185.wmf]15

= 15 ; 
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 = 3 ; 
[image: image187.wmf]0

 = 0 .
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 = 2 
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	B.  Hoạt động hình thành kiến thức  

	Hoạt động 1 : Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ( 15 phút )

 Mục tiêu: hs hiểu và tìm được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
Phương pháp: HĐ cá nhân, HĐ cặp đôi

	GV: Chỉ vào trục số HS2 đã biểu diễn các số hữu tỉ và nhận xét khoảng cách hai điểm M và M’ so với vị trí số 0 là bằng nhau bằng [image: image192.wmf]3

2

 gọi là giá trị tuyệt đối của hai điểm M và M’.

hay:     [image: image193.wmf]3

2

3

2

;

3

2

3

2

=

=

-


Tương tự như giá trị tuyệt đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x , kí hiệu 
[image: image194.wmf]x

, là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

Dựa vào định nghĩa trên hãy tìm :    
[image: image195.wmf]1
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GV: trên và lưu ý HS : khoảng cách không có giá trị âm .

GV: Yêu cầu học sinh làm ?1

(GV viết sẵn đề bài trên bảng phụ, hs lên bảng điền).

GV  Nhận xét và khẳng định : 

[image: image196.wmf]î

í

ì

<

³

=

0

nêu x 

x   

-

 

0

nêu x
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HS: Chú ý nghe giảng, ghi bài và làm ví dụ .

Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi  làm ?2
Sau đó gv gọi đại diện 2 hs lên bảng

GV: tổng kết và nhận xét.

 
	Hoạt động cá nhân :

- Nêu định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số nguyên?

- Tương tự cho định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ.

HS nhắc  lại giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x.

- Kí hiệu :  
[image: image197.wmf]x


- Tìm :  
[image: image198.wmf]3,5

 ; 
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- Làm bài tập ?1.

- Qua bài tập ?1 , hãy rút ra kết luận chung và viết thành công thức tổng quát ?

 HS: Hoạt động cặp đôi làm ?2.  

Hs lên bảng làm
	1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Khái niệm : SGK/ 13
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?1 Điền vào chỗ trống (…):

b, Nếu x > 0 thì [image: image203.wmf]x
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    Nếu x = 0 thì [image: image204.wmf]x

= 0

    Nếu x < 0 thì [image: image205.wmf]x
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Nhận xét.  

Với x [image: image210.wmf]Q
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	Hoạt động 2:  Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ( 10 phút )

Mục tiêu: giúp hs hiểu và làm thành thạo cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 
Phương pháp: hoạt động cá nhân, cặp đôi.

	- Để cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân  rồi tính

- Nhắc lại quy tắc về dấu trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số nguyên?

- GV: Nếu x và y là hai số nguyên thì thương của x : y mang dấu gì nếu:

a.  x, y cùng dấu.          

b.   x, y khác dấu

GV: Đối với x, y là số thập phân cũng như vậy, tức là: Thương của hai số thập phân x và y là thương của [image: image217.wmf]x

 và [image: image218.wmf]y

 với dấu ‘+’ đằng trước nếu x, y cùng dấu; và dấu ‘–’ đằng trước nếu x và y khác dấu.

GV: Yêu cầu học sinh làm ?3
NV1: Chia lớp thành 4 nhóm giao 4 bảng phụ.                              

NV2: HS làm bài tập theo nhóm.

Nv3: Dán kết quả lên bảng.

GV: Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo.

 GV chốt kiến thức
	HS :Trong thực hành, ta cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.
HS: Trả lời. 

HS: Đọc ví dụ SGK/14

HS: Hoạt động theo nhóm.

Nhóm 1,2 : câu a

Nhóm 3,4 : câu b

Các nhóm trình bày vào bảng phụ dán lên bảng


	2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

SGK/14

Ví dụ 1 :

a. (– 1,13) + (– 0,264) 

    =  –  ( 1,13 +0,264) = – 1,394

b. 0,245 – 2,134 = 0,245+(– 2,134) 

    = – ( 2,134 –  0,245)  = – 1,889.

c. (– 5,2).3,14 = – ( 5,2.3,14) 

    = – 16,328. 

Ví dụ 2 :

a, (– 0,408) : (– 0,34) = +(0,408 : 0,3) = 1,2.

b, (– 0,408) : 0,34 = – (0,408 : 0,3) 

                             = – 1,2.

?3.  Tính:

a. –3,116 + 0,263 

= - (3,116– 0,263)                             = –  2,853;

b. (– 3,7) . (– 2,16) 

= + (3,7. 2,16) =7,922

                                

	C. Hoạt động luyện tập ( 7 phút ) 

Mục tiêu: giúp hs làm thành thạo các phép tính 

Phương pháp: hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp 

	- Nêu công thức giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

GV cho hs hoạt động cá nhân làm bài 17 

Gọi hs đứng tại chỗ trả lời

Bài 18/sgk :  

Gọi 4 hs lên bảng thực hiện 
	 HS thực hiện yêu cầu gv

Hs dưới lớp làm vào vở và nhận xét bài của bạn
	 Bài 17 

  1) Khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ?

  a) 
[image: image219.wmf]2,5
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 = 2,5               (Đ)

  b) 
[image: image220.wmf]2,5
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 = - 2,5            (S)

   c) 
[image: image221.wmf]2,5
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 = - (- 2,5)       (Đ)

   2) Tìm x, biết :

   a) 
[image: image222.wmf]11
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                       b) 
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   c) 
[image: image224.wmf]00
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                          d) 
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Bài 18/sgk :  

 a) - 5,17 - 0,469 = - (5,17 + 0,469) = - 5,639

 b) - 2,05 + 1,73 = - (2,05 - 1,73) = - 0,32

 c) (- 5,17) . (- 3,1) = 5,17 . 3,1 = 16,027

d) (- 9,18) : 4,25 = - (9,18 : 4,25) = - 2,16



	D.   Hoạt động vận dụng ( 5 phút) 

Mục tiêu: giúp hs vận  dụng các kiến thức đã học giải nhanh các bài tập trắc nghiệm
Phương pháp: hoạt động cá nhân

	Câu hỏi :     Chọn câu trả lời đúng


   1/  Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng : 


Với  x 
[image: image226.wmf]Î

 Q :   




A.  Nếu  x > 0  thì 



1.    | x |  < x 




B.  Nếu  x = 0  thì 



2.    | x |  = x




C.  Nếu  x < 0  thì 



3.    | x |  = 15,1 




D. Với  x = - 15,1  thì 


4.    | x |  = - x 

     
     






           5.    | x |  = 0

   2/  Cho  | x |  = 
[image: image227.wmf]3

5

  thì 

A.  x = 
[image: image228.wmf]3

5


B.  x = 
[image: image229.wmf]3
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-



C. x =  
[image: image230.wmf]3

5

 hoặc x = - 
[image: image231.wmf]3

5

 

D. x = 0 hoặc x = 
[image: image232.wmf]3

5


   3/ Giá trị của biểu thức : | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2   là :


A.  - 1,8 

B.   1,8 

C.     0

D.   - 2,2 

   4/ Cho dãy số có quy luật :  
[image: image233.wmf]5152535

;;;

7213549
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. Số tiếp theo của dãy số là 

A.  
[image: image234.wmf]30
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B .  
[image: image235.wmf]20
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C.  
[image: image236.wmf]45
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D.   
[image: image237.wmf]45
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	Yêu cầu hs làm bài vào phiếu học tập , GV thu lại chấm và nhận xét

Nếu còn thời gian gọi hs chữa bài ngay tại lớp 

GV tổng kết , nhận xét và đánh giá
	 HS làm bài vào phiếu học tập, nộp bài cho giáo viên
	

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 3 phút)

Mục tiêu: giúp học sinh giải nhanh các bài toán hay và khó.

Phương pháp: hoạt động nhóm  

	GV đưa dạng toán , yêu cầu hs thảo luận trên lớp hoặc giao nhiệm vụ về nhà 

- Học thuộc định nghĩa và công thức xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, ôn tập so sánh số hữu tỉ.

- Làm các bài tập từ 19 đến 22 (sgk/15) và các bài tập từ 24 đến 28 (SBT/7 + 8).

- Tiết sau mang máy tính bỏ túi.


	HS thực hiện theo yêu cầu giáo viên 
	Dạng 
[image: image239.wmf]B(x)
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* Cách giải:

Vận dụng tính chất: 
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Bài tâp: Tìm x, biết:

a) 
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Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 05
	CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA CÁC SỐ THẬP PHÂN


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: Học sinh biết cộng ,trừ, nhân ,chia các số thập phân.
2. Kỹ năng: Biết tính toán thành thạo các phép cộng, trừ , nhân , chia các số thập phân.

3. Thái độ:
· Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

· Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5  phút)

Mục tiêu:Nhắc lại cách tính các phép toán cộng, trừ, nhân, chia của số thập phân

Phương pháp:HĐ cá nhân

Sản phẩm: Hoàn thành được yêu cầu của giáo viên đề ra.

	-Gv yêu cầu HS thực hiện cá nhân:

a)Tính tổng các số: 1,9; 1,8; - 0,4.

b)Tính: (1,9 – 1,8). (-0,4)

c)Tính (-1,9) :0,4
	-HS trình bày:

a) 1,9 +1,8 + (-0,4) =2,3

b)(1,9 – 1,8).(-0,4) =- 0,04

c) – 4,5
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Các ví dụ. (10 phút)

Mục tiêu: Nắm được các quy tắc cộng trừ nhân, chia số thập phân

Phương pháp:khăn trải bàn

	Thông qua 3 ví dụ phần trên vừa làm, khi cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta dùng các quy tắc về dấu và giá trị tuyệt đối theo cách tương tự như đối với số nguyên.

-GV chia 4 HS làm một nhóm, thời gian hoạt động trong 4 phút, yêu cầu mỗi  HS sử dụng các quy tắc về dấu để thực hiện bài sau:

a)[image: image247.png]1,2+ 1,8+ (—t





b)[image: image249.png]1,2-1,8—-(-0,5)




c)[image: image251.png](-5,2).3,14




d)[image: image253.png](—=0,4): (—0,2)




Sau đó GV trình chiếu 1 nhóm làm nhanh nhất và 1 nhóm làm chậm nhất.

-Gv yêu cầu các nhóm khác nhận xét.

-GV đánh giá bài của 2 nhóm.
	-HS thực hiện hoạt động nhóm.

a)[image: image255.png](1,24 1,8) + (-0,5)




=[image: image257.png]3+(-0,5) =





b)[image: image259.png](1,2-18)+0,5




=[image: image261.png](-0,6) +05=-0,1




c)[image: image263.png]—(5,2.3,14) = —16,328




d)[image: image265.png]



	1.Cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân:

VD:

a)[image: image267.png](1,24 1,8) + (-0,5)




=[image: image269.png]3+(-0,5) =





b)[image: image271.png](1,2-18)+0,5




=[image: image273.png](-0,6) +05=-0,1




c)[image: image275.png]—(5,2.3,14) = —16,328




d)[image: image277.png]




	Hoạt động 2: Chú ý(3 phút)

Mục tiêu:Hiểu và nhớ được các quy tắc áp dụng cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân

Phương pháp:đàm thoại

	-GV: Trong qua trình thực hiện phép nhân hai số thập phân cần chú ý điều gì?

-GV: Tương tự phép chia ta chú ý điều gì?

-GV chốt: Như vậy đối với các phép toán cộng, trừ, nhân , chia các số thập phân cũng có các tính chất tương tự như đối với số nguyên
	-HS: Tích của 2 số thập phân cùng dấu cho ta kết quả dương, tích hai số thập phân khác đấu cho ta kết quả âm.

-Chia hai số cùng dấu cho ta kết quả dương, chia hai số khác dấu cho ta kết quả âm.


	2.Chú ý:SGK

- Các phép toán cộng, trừ, nhân , chia các số thập phân cũng có các tính chất tương tự như đối với số nguyên

	C. Hoạt động 3: luyện tập ( 15 phút) 

Mục đích: nhận biết, củng cố các phép toán cộng trừ nhân chia

Phương pháp: HĐ nhóm, HĐ cá nhân

	-Gv yêu cầu HS thực hiện bài 1 + 3 trong SGK

Bài 1: Tính nhanh:

a)[image: image279.png]6,5+12+35-52+65—-4,8




b)(-4,3.1,1+1,1.4,5) : (-0,5:0,05+10,01)

c)[image: image281.png](6,7 + 5,66 — 3,7 + 4,34).(—76,6.1,2 + 7,66.12)




Bài 3: Tìm x, biết :

a)[image: image283.png][0,2x — 3,1|





b)[image: image285.png][12,1.x +12,1.0,1]





c)[image: image287.png][0,2x — 3,1| + [0,2x + 3,1]





-Sau đó , HS kiểm tra chéo vở nhau.
	-HS thực hiện vào vở
	3.Luyện tập:

Bài 1:

a)[image: image289.png]=(6,5+6,5) +(1,2+3,5) + (-5,2—-4,38)




=[image: image291.png]13 + 4,7 + (—10)





b)[image: image293.png]= [1,1.(—4,3 + 4,5)]: (—10 + 10,01)




=[image: image295.png]1,1.0,:

:0,01





c)[image: image297.png][(6,7—3,7) + (5,66 + 4,34)]. (-76,6.1,2 + 76,6.1,2)




=[image: image299.png](3+10).0=0




Bài 3:

a)TH1: [image: image301.png]0,2x — 3,1





([image: image303.png]



TH2: [image: image305.png]0,2x — 3,1





([image: image307.png]



b)[image: image309.png]12,1.x+0,1] = 12,1




([image: image311.png]Ix + 0,1




TH1: [image: image313.png]x+0,1





([image: image315.png]



TH2:[image: image317.png]x+0,1





([image: image319.png]




	D. Hoạt động vận dụng ( 5 phút)

Mục tiêu:HS biết vận dụng kiến thức đã học vào các bài toán thực tế

Phương pháp: HĐ nhóm

	-Gv yêu cầu HS hoạt động nhóm giải quyết bài tập:

“Bác Long cần phải gói 21 cái bánh chưng. Biết rằng 1 cái bánh chưng cần 0,5kg gạo nếp; 0,17 kg đậu xanh và 0,001kg muối trộn hạt tiêu. Hỏi để gói đủ số lượng trên, bác Long cần bao nhiêu kg gạo nếp, đậu xanh và muối?

-Tương tự các bài còn, Gv yêu cầu HS làm việc nhóm

-GV yêu cầu nhóm trình bày

-GV nhạn xét, đánh giá cho điểm.
	-HS hoạt động nhóm:

Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ

-Các thành viên nêu hướng làm bài, thống nhất cách làm.

-báo cáo kết quả.

Nhận xét các nhóm khác
	Số kg gạo nếp là: 

0,5.21 =10,5kg

Số kg đậu xanh là 

0,17.21= 3,57 kg

Số kg muối trộn hạt tiêu là 0,001.21= 0,021 kg

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi, phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về vận dụng phép toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Phương pháp:  hoạt động nhóm bàn 2 HS

	-Giao nhiệm vụ cho Hs thực hiện: Từ bài toán vận dụng trên, em có thể đặt ra một đề bài tương tự và giải bài toán đó
	-HS thực hiện yêu cầu GV, thảo luận cặp đôi, chia se, góp ý ( trên lớp, về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 06
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:- Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x ( đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối), sử dụng máy tính bỏ túi.

-Phát triển tư duy HS qua dạng toán tìm GTLN, GTNN của biểu thức.

3. Thái độ:
· Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

· Tích cực trong học tập, có ý thức trong  nhóm.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5  phút)

Mục tiêu: Nhắc lại định nghĩa giá trị của một số hữu tỉ

Phương pháp: HĐ cá nhân

	-GV gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ.

HS1: Nêu công thức tính giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x? Làm bài 24 (SBT/T7)

Tìm x, biết :

a)[image: image321.png]



b)[image: image323.png]


 và x < 0

c)[image: image325.png]


;

d)[image: image327.png]


 và x > 0 

HS2:Chữa bài 27 SBT

a)[image: image329.png](—3,8) + [(—5,7) + (+3,9)]




c)[image: image331.png][(—9,6) + (+4,5)] + [(+9,6) + (—1,5)]




d)[image: image333.png][(—4,9) + (—37,8)] + [1,9+ 2,8]




-GV nhận xét, đánh giá
	-HS1: Với x ( Q:

[image: image334.png]Il = {

xnéux =0

—xnéux < 0




Bài 24:

a)[image: image336.png]



b)[image: image338.png]e




c) Không có giá trị nào của x

d)[image: image340.png]0,35





HS2: 

a)[image: image342.png][(—3,8) + (+3,8)] + (-5,7)




[image: image343.png]



b)[image: image345.png][(—9,6) + (+9,6)] + [4,5 + (—1,5)]





[image: image346.png]0+3




d)[image: image348.png][(—4,9) + 1,9] + [(—37,8) +2,8]





[image: image349.png]



-HS nhận xét bài làm của bạn.

	B.  Hoạt động Luyện tập

Mục tiêu: 

- Rèn kĩ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x ( đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối), sử dụng máy tính bỏ túi.

-Phát triển tư duy HS qua dạng toán tìm GTLN, GTNN của biểu thức.
Phương pháp:HĐ nhóm, HĐ cá nhân

Hoạt  động 1: So sánh số hữu tỉ

	Bài 1  (Bài 22 SGK)

-Treo bảng phụ nêu  bài 22 SGK.

Sắp xếp các số hữu tỷ sau theo thứ tự tăng dần
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-Gợi ý

+ Phân thành 3 nhóm: số âm, số 0, số dương

+ So sánh các số trong nhóm

+ Lưu ý: trong hai số âm, số nhỏ hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

-Cho HS làm ra nháp khoảng 3’ sau đó yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày miệng

- Nhận xét , bổ sung 

Bài 2 (Bài 23 SGK)

 Dựa vào tính chất :  “Nếu x < y và y < z thì x < z”. Hãy so sánh 

   a) 
[image: image351.wmf]4

5

và 1,1?

   b)  -500  và  0,001 ?        

- Hướng dẫn HS so sánh qua  trung gian 

- Gọi HS  lên bảng so sánh

- Nhận xét, bổ sung ,chốt cách so sánh cho HS

- Nêu tiếp câu c lên bảng

c) So sánh : 
[image: image352.wmf]12

37

-

-

 và 
[image: image353.wmf]13

38


-Yêu cầu thảo luận nhóm nhỏ( 3HS/ nhóm)
	-Đọc đề, suy nghĩ tìm  cách so sánh 

-Theo dõi, ghi nhớ

-HS.TB đứng tại chỗ trả lời

-Hai HS lên bảng trình bày.

-Thảo luận nhóm nhỏ, xung phong trả lời
	Dạng1:So sánh các số hữu tỉ:

Bài 1  (Bài 22 SGK)


[image: image354.wmf]25
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Bài 2 (Bài 23 SGK)

a) Ta có:
[image: image356.wmf]4

5

<1 < 1,1nên 
[image: image357.wmf]4

5

<1

b) Ta có:-500 < 0 < 0,001

  nên -500 < 0,001.

c) Ta có
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	Hoạt động 2 :Dạng 2: Tính giá trị biểu thức:

	Bài 28 (SBT/T8) Tính giá trị biểu thức sau khi đã bỏ ngoặc:

A = [image: image362.png](3,1—25)—(-2,5+4+3,1)




C = [image: image364.png]—(251.3 +281) +3.251 — (1 —281)




-GV yêu cầu phát biểu quy tắc dấu ngoặc.

-GV mời 2 HS lên bảng làm A, C.

-GV yêu cầu HS khác nhận xét 

-GV tương tự như vậy , yêu cầu HS hoạt động nhóm bài 24 (SGK/T16)

- Bài 24  SGK)

- Yêu  cầu  HS  thảo  luận nhóm theo  kỹ thuật khăn trải bàn trong 5  phút

-Gọi đại diện vài nhóm treo bảng nhóm và yêu cầu đại diện nhóm khác  nêu nhận xét, góp ý 


	-Quy tắc dấu ngoặc: 

+)Nếu đằng trước ngoặc có dấu “ +” thì khi phá ngoặc giữ nguyên dấu số hạng.

+)Nếu đằng trước ngoặc có dấu “ – “ thì  khi phá ngoặc đổi dấu số hạng.

-HS làm ?1

-Thảo luận theo kỹ thuật khăn trải bàn trong 5 phút

+Cá nhân hoạt động độc lập trên phiếu học tập             (2’)

 +Hoạt động tương tác, chọn ý đúng nhất ghi vào khăn(1’)

+Đại diện nhóm trình bày(2’)

- Treo bảng nhóm  và đại diện các nhóm nêu nhận xét 

-Đại diện nhóm khác  nêu nhận xét, góp ý
	Dạng 2: Tính giá trị biểu thức:

Bài 28:

A = 3,1 – 2,5 + 2,5 – 3,1

A = 0

C = -251.3 – 281 + 251.3 – 1 + 281

C = (-251.3+251.3) + (-281 + 281) -1

C = -1

Bài 24(SGK)

a)[image: image366.png][(—2,5.0,4).0,38] — [(—8.0,125).3,15]





=[image: image368.png](-1).0,38— (—1).3,15
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=2,77

b)=[image: image372.png][(—20,83 —9,17).0,2]:[(2,47 + 3,53).0,5]
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	Hoạt động 3: Dạng 3: Tìm x (đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối)

	Bài 25 (SGK)

-Trình chiếu đề bài
-Gọi ý:

+Những số nào có giá trị tuyệt đối  bằng 2,3?

+Từ đó xét hai trường hợp:

    . Nếu x -1,7 = 2,3

    . Nếu x -1,7 =  -2,3
-Gọi HS  lên bảng trình bày

-Nhận xét, đánh giá, bổ sung
	Đọc , ghi đề bài

-Số 2,3 hoặc -2,3

- HS.TBK lên bảng làm 

+ HS1 làm câu a 

+ HS2 làm câu b
	Dạng 3: Tìm x (đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối)

Bài 25(SGK)

a) |x – 1,7 |= 2,3


[image: image377.wmf]Ta có x-1,7=2,3 

hoặc x-1,7=-2,3

(x=4 hoặc x=-0,6.   
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	Hoạt động 4: dạng 4: Tìm GTLN - GTNN

	Bài 32 (SBT)

- Gọi HS đọc đề

- Hướng dẫn:

+ |x – 3,5| có giá trị như thế nào? ( âm, dương hay bằng 0 )

+ Vậy - |x – 3,5| có giá trị như thế nào? 

+ 0,5 - |x – 3,5| có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn 0,5 ?

 +Từ đó tìm GTLN của A?
-Yêu cầu HS về nhà làm câu b tương  tự như câu a

B = - 
[image: image384.wmf]1,42
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	-Đọc tìm hiểu đề

-Ta có : | x – 3,5 | ( 0 với mọi x

-Vậy : - | x – 3,5 | 
[image: image385.wmf]£

 0 với mọi x

-Nên 0,5 - |x – 3,5|
[image: image386.wmf]£

 0,5 với mọi x 

-Vậy GTLN của A là 0,5 khi x = 3,5.

-HS về nhà làm câu b
	Bài 32 (SBT)

Tìm giá trị lớn nhất của:

A = 0,5 - | x – 3,5 |

Giải

Ta có | x – 3,5 | ( 0 với mọi x

Nên 0,5 - |x – 3,5| 
[image: image387.wmf]£

 0,5 với mọi x 

Vậy:  GTLN của A là 0,5   khi    

x = 3,5.



	C. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích HS tìm tòi, phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về vận dụng phép toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Phương pháp:  hoạt động nhóm bàn 2 HS

	-Giao nhiệm vụ cho Hs thực hiện: Từ bài toán vận dụng trên, em có thể đặt ra một đề bài tương tự và giải bài toán đó
	-HS thực hiện yêu cầu GV, thảo luận cặp đôi, chia se, góp ý ( trên lớp, về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 07
	LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:
- Hiểu định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, 

- Hiểu quy tắc tính   tích, thương của hai lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa
2. Kỹ năng:

- Kĩ năng vận dụng các quy tắc để  rút gọn biểu thức, tính giá trị số của  lũy thừa
3. Thái độ:
- Có ý thức vận dụng các quy tắc trên để tính toán  nhanh, hợp lý
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (   phút)

Mục tiêu:
Phương pháp:

	-GV kiểm tra bài cũ HS:

Cho a là một số tự nhiện. Lũy thừa bậc n của a là gì?  Viết công thức tổng quát ?.

- Viết các kết quả sau dưới dạng một lũy thừa:           35 . 32; 78 : 76.
	- Phát biểu; ghi đúng công thức và cho đúng (
[image: image388.wmf]..........(0)
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- Tính đúng: 35 . 32 = 37;  78 : 76 = 72.

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Hoạt động 1:Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Mục tiêu: Hiểu định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ,
Phương pháp:Đàm thoại

	.-Tương tự như đối với số tự nhiên, hãy định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu   tỉ  x   ( n 
[image: image389.wmf]Î

 N, n > 1) ?

-Giới thiệu công thức xn và yêu cầu HS nêu cách đọc, và các quy ước.

-Nhấn mạnh: xn là lũy thừa bậc n của x (hay x mũ n) .

-Nếu viết x = 
[image: image390.wmf]a

b

 thì xn =  ? ;   (
[image: image391.wmf]a

b

)n được tính như thế nào?

-Nhấn mạnh và cho hs ghi vở.

- Giới thiệu qui ước: x1 = x,

 x0 =1 ,  (x
[image: image392.wmf]¹
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-Yêu cầu HS cả lớp cùng làm ?1
Tính:
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(-0,5)3; (9,7)0
-Nhận xét gì về dấu của luỹ thừa với số mũ chẵn và dấu của luỹ thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm?
	· x  : cơ số 

· n  : số mũ

· xn : lũy thừa bậc n của x 

(x mũ n)

x = 
[image: image395.wmf]a
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 thì xn = (
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-Cả lớp cùng làm bài vào vở, một HS lên bảng tính. Kết quả


[image: image398.wmf]98
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 0,25; -0,125; 1

-Suy nghĩ,xung phong trả lời

+ …luỹ thừa bậc chẵn của số âm là số dương

+ …….. luỹ thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm.


	1.Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

a. Định nghĩa: Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x là tích của n thừa số x
+ Công thức:
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+ Quy ước:

    x1 = x;    x0 = 1 ( x
[image: image400.wmf]¹
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b.Chú ý

-Nếu viết x =
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b

  ; ( a,b 
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	Hoạt động 2: Tích và thương hai lũy thừa cùng cơ số.( phút)

Mục tiêu:- Hiểu quy tắc tính   tích, thương của hai lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa
Phương pháp:

	-Nêu quy tắc nhân,chia hai lũy thừa cùng cơ số ? Viết công thức tổng quát ?

-Đối với số hữu tỉ  ta cũng có: xm . xn = xm+n  và  xm : xn =?

-Nêu điều kiện để thực hiện được phép tính chia hai lũy thừa cùng cơ số?

- Hãy phát biểu hai quy tắc trên

 thành lời?

-Gọi HS lên bảng  làm  ?2    và yêu cầu cả lớp cùng làm bài
Tính :

a) (-3) 2 . (-3) 3
b) (-0,25) 5 : (-0,25) 3
c)   xm.xn.xp
- Treo bảng phụ Bài 49 SBT:

-Yêu cầu HS giải thích vì sao phải chọn như vậy?
	- Vài HS trả lời 

am. an = am+n; 

am: an = am-n
-HS: xm : xn = xm-n
- HS trả lời:  x 
[image: image405.wmf]¹

 0; m
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- HS phát biểu

-HS lên bảng thực hiên

a)  (-3) 2 .(-3) 3= (-3) 5
b. (-0,25) 5:(-0,25) 3=(-0,25) 2
c) xm.xn.xp = xm+n+p

-HS trả lời:

Kết quả đúng:

a) B.38          b) A. 29
c) D. An+2     d) E.34
	2. Tích và thương hai lũy thừa cùng cơ số.

+.Tích hai lũy thừa cùng cơ số:

-Ta có:       xm. xn = xm+n   

 - Qui tắc : Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng 2 số mũ

+  Thương hai lũy thừa cùng cơ số

 -Tacó: xm : xn= xm-n  ; 

          ( x 
[image: image407.wmf]¹

 0; m
[image: image408.wmf]³

n)

-Quy tắc : Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy  số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia

+ Áp dụng
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	Hoạt động 3: Lũy thừa của lũy thừa.

	- Tính và so sánh:

a) ( 22) 3 và 2 6
b) 
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-Nhận xét  gì về các số mũ  2, 3 và 6 ?

-Khi tính lũy thừa của lũy thừa ta làm thế nào?
- Giới thiệu công thức :

   ( xm ) n = xm . n 

-Treo bảng phụ nêu bài tâp sau -Yêu cầu HS hoạt động nhớm với kỹ thuật khăn trải bàn 3’           

1. Điền số thích hợp vào ô trống

a. 
[image: image412.wmf]2

3

3

4

éù

-

æö

=

êú

ç÷

èø

êú

ëû

(
[image: image413.wmf]3

4

-

)(
b. [ ( 0,1)4](
2.Câu nào đúng, câu nào sai?

-Gọi đại diện vài nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Lưu ý:      xm. xn 
[image: image414.wmf]¹

 (xm)n
- Khi naøo thì ( xm) n = xm.xn?
	HS lên bảng làm

a)(22)3=22.22.22  =  26
b) 
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-HS.TBY nêu  nhaän xeùt :

= 6 ; 2.5 = 10 

Khi tính luõy thöøa cuûa luõy thöøa, ta giöõ nguyeân cô soá vaø nhaân hai soá muõ.

- Đọc Kĩ đề bài và suy nghĩ

- Hoạt động nhớm với kỹ thuật khăn trải bàn  trong4’           

-Đại diện các nhóm treo bảng phụ và trình bày

1. Điền số thích hợp :

a)  6         b)  2  

2) Câu nào đúng, câu nào sai?

a) sai       b) sai 

c) đúng    d) đúng

e) sai

-Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung
	3.Lũy thừa của lũy thừa.

-Ta có : (xm) n =xm.n
- Quy tắc : Khi tính luõy thöøa cuûa luõy thöøa, ta giöõ nguyeân cô soá vaø nhaân hai soá muõ
1. Điền số thích hợp vào ô trống

a. 
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2.Câu nào đúng, câu nào sai?

a) 22 .23 = (22) 3 sai

b) 22 .23 = 32 . 23 sai

c) 22 .22 = (22)2đúng

d) 12 .13 = 12. 3 đúng

e) (xm)n = xm .xn sai




	C. Hoạt động 3: luyện tập ( 15 phút) 

Mục đích: nhận biết, củng cố các phép toán cộng trừ nhân chia

Phương pháp: HĐ nhóm, HĐ cá nhân

	-GV chốt kiến thức toàn bài

Bài 27 SGK:

-Gọi 2 HS lên bảng giải

 -Gọi  vài HS nhận xét, bổ sung.

Bài 28 SGK 

- yêu cầu HS hoạt động nhóm

GV: Cho từng nhóm nhận xét bài giải của nhau.

Rút ra nhận xét?
	-  HS: 2 em lên bảng giải 

- HS  làm theo nhóm 

Kết quả:
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 . Nhận xét:

Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương; Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm.
	Bài 27: SGK:
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Bài 28: SGK:
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Nhận xét: Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương; Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm.

	E. Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích HS tìm tòi, phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về vận dụng lũy thừa của một số hữu tỉ.

Phương pháp:  hoạt động nhóm bàn 2 HS

	-Giao nhiệm vụ cho Hs thực hiện: Từ bài toán vận dụng trên, em có thể đặt ra một đề bài tương tự và giải bài toán đó

-GV yêu cầu: Đọc phần có thể em chưa biết về nhà toán học Fi-bô-na-xi.


	-HS thực hiện yêu cầu GV, thảo luận cặp đôi, chia sẻ , góp ý ( trên lớp, về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 08
	LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ(TIẾP)


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1.Kiến thức:Hiểu hai quy tắc về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương.
2. Kỹ năng:Vận dụng quy tắc trên trong tính toán các bài toán lũy thừa đơn giản.
3. Thái độ:Có ý thức vận dụng các quy tắc để tính nhanh, hợp lý.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (   phút)

Mục tiêu:Nhắc lại kiến thức bài học trước.

Phương pháp:Đàm thoại

	- GV gọi 2 HS lên bảng 

HS1 Nêu định nghĩa  và viết công thức lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x ?

-Áp dụng:Tính 
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   c)(2,5) 3
	- Phát biểu đúng định nghĩa và ghi đúng công thức như sgk

-Áp dụng:

 a)
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	HS2: -Viết công thức tính tích và thương 2 lũy thừa cùng cơ số ?

-Áp dụng : Tìm x : 

a)
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	- Viết đúng công thức 

-  Tính đúng kết quả: 

a) x = 
[image: image439.wmf]9
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              b) x=
[image: image440.wmf]5
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	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Mục tiêu: Hiểu hai quy tắc về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương.
Phương pháp:
Hoạt động 1: Lũy thừa của một tích(phút)

	-Yêu cầu HS lên bảng làm ?1 

-Từ ví dụ trên em có nhận xét gì về (x.y)n và xn.yn?

-Hãy diễn đạt quy tắc trên bằng lời ?

- Khi vận dụng quy tắc trên ta thường sử dụng  chiều ngược  

  xn .yn = (x.y)n  gọi là nhân hai lũy thừa cùng số mũ.

-Cho HS lên bảng làm ?2

-Gợi ý :Viết (1,5)3.8 về dạng hai lũy thừa cùng  số mũ.

-Nhận xét , bổ sung

-Yêu cầu HSlàm bài tập 36SGK       

-Gợi ý:Viết 254.28về dạng hai lũy thừa cùng số mũ

-Nhận xét bài làm của HS và sửa chữa (nếu có)

-Luỹ thừa của một tích thì được tính như trên, vậy đối với lũy thừa của một thương tính thế nào?
	-Hai HS lên bảng thực hiện 


[image: image441.wmf]22

222

22

(2.5)10100

(2.5)2.5

2.54.25100

ü

==

ï

=>=

ý

==

ï

þ

- Ta có : (x.y)n = xn .yn
-HS: Nêu quy tắc như sgk

-Hai HS lên bảng làm giải

-HS lên bảng, cả lớp làm vào bảng nhóm

a)108.28= 208
c) 254.28=(52)4.28=58.28=108
d)158.94=158.38=458

	1.Lũy thừa của một tích.

a) Quy tắc

        (x.y)n = xn.yn
b)Áp dụng
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b.  (1,5)3.8 =  (1,5)3.23
                  =  (1,5.2)3
                  =  33  =  27



	Hoạt động 2: Hoạt động 2:Lũy thừa của một thương( phút)

	-Gọi HS lên bảng làm ?3, yêu cầu cả lớp cùng làm bài vào vở
-Nhận xét bài làm của HS

-Qua 2 ví dụ trên em có nhận xét gì về 
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- Công thức này được  áp dụng như thế nào ?.

- Yêu cầu  HS cả lớp làm  ?4 

-Gợi ý:biến đổi 
[image: image445.wmf]3
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; 272: 253về dạng có cùng số mũ

- Sau 3 phút gọi ba HS đồng thời lên bản trình bày

-Gọi HS nhận xét góp ý bài làm của bạn
	- HS.TBK  lên bảng :
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-Ta có : 
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-Cả lớp cùng làm bài vào vở

-Ba HS lên bảng  mỗi em làm một câu

- HS nhận xét góp ý bài làm của bạn
	2.Lũy thừa của một thương.
a.  Quy tắc:
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b. Áp dụng
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	C. Hoạt động luyện tập (  phút) 

Mục đích:  Củng cố kiến thức  đã học

Phương pháp: hoạt động nhóm

	-Phát biểu và viết công thức về lũy thừa của một tích, một thương và điều kiện của nó.

- Treo bảng phụ ghi đề bài 34 yêu cầu  hoạt động theo kỹ thuật “khăn trải bàn”.trong 5’

-Gọi đại diện vài nhóm treo bảng nhóm 

-Gọi đại diện vài nhóm khác hận xét,bổ sung,nếu có sai sót 

Bài tập 36 SGK
Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa của một số:

a) 108 : 44     b)  272 : 253
c) 158.94     d)  254.28
-Gợi ý: Khi làm toán ta thường biến đổi bài toán đưa luỹ thừa về cùng cơ số  hoặc cùng số mũ rồi sử dụng công thức

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện , cả lớp làm bài vào vở

- Gọi HS nhận xét, góp ý  bài làm của bạn

Bài 37 SGK

- Gọi HS lên bảng làm bài 37a,c  SGK trang 22, yêu cầu cả lớp cùng làm

- Nhận xét, đánh giá, sửa chữa, và chốt lại phương pháp làm loại toán này 
	- HS nêu như SGK

-Hoạt động nhóm

+Cá nhân hoạt động độc lập trên phiếu học tập   (2’)

 +Hoạt động tương tác, chọn ý đúng nhất để ghi vào khăn  ( 2’)

+Đại diện nhóm trình bày vào bảng nhóm              (1’)

-Treo bảng nhóm  và đại diện các nhóm nêu nhận xét .

-Đại diện vài nhóm khác hận xét, góp ý

- HS khá lên bảng làm:

a) 108 : 44= 108 : 28 =58
b) 272 : 253= 36 : 56 =
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- HS nhận xét, góp ý  bài làm của bạn

-HS lên bảng thực hiện

+HS1 làm câu a

+HS2 làm câu c

-Lắng nghe, ghi nhớ
	Bài 34 SGK

a) sai;    b) đúng; 

c) sai;    d) sai;      

e) đúng; f) sai
Bài 36 SGK

a) 108 : 44= 108 : 28 =58
b) 272 : 253= 36 : 56 =
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c) 158.94 = 158.38= 458
d) 254.28 = 58.28 = 108

Bài 37 SGK:
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	E. Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích HS tìm tòi, phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về vận dụng lũy thừa của một số hữu tỉ

Phương pháp:  hoạt động nhóm bàn 2 HS

	-Giao nhiệm vụ cho Hs thực hiện: Từ bài toán vận dụng trên, em có thể đặt ra một đề bài tương tự và giải bài toán đó

-GV yêu cầu: Đọc phần có thể em chưa biết về nhà toán học Fi-bô-na-xi.
	HS thực hiện yêu cầu GV, thảo luận cặp đôi, chia sẻ , góp ý ( trên lớp, về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 09
	TỈ LỆ THỨC


I. MỤC TIÊU


Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: Hs nắm được thế nào là tỉ lệ thức.
2. Kĩ năng: Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.
3. Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận, say mê hứng thú với môn học.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động:

Mục tiêu:  Hs nắm được các nội dung kiến thức cần đạt trong bài học.

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình.

	Nếu ta có hai tỉ số bằng nhau

[image: image457.wmf]d
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, thì có thể gọi hai tỉ số bằng nhau này bằng tên gọi khác không? Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay.
	- Hs lắng nghe
	

	B . Hoạt động hình thành kiến thức

Mục tiêu:  Hs hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức.
Phương pháp:Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan



	- Gv: Từ phần kiểm tra bài cũ, ta có 10:15 = 1,8:2,7 đólà một tỉ lệ thức.

-Gv: Vậy tỉ lệ thức là gì?

- Gv: Gọi Hs lên bảng so sánh hai tỉ số 15:21 và 12,5:17,5

- Gv giới thiệu ký hiệu tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- Gv gọi Hs đọc đề [?1] sgk/24

- Gv hướng dẫn: Tính từng tỉ số rồi so sánh.
- Gv gọi 2 Hs lên bảng trình bày 
- Gv gọi Hs nhận xét

- Gv nhận xét, sửa bài.


	- Hs lắng nghe, ghi nhớ.

-Hs: Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số

- Hs lên bảng làm bài

- Hs lắng nghe, ghi nhớ.

- Hs đọc đề

- Hs lắng nghe, suy nghĩ.

- 2 Hs lên bảng trình bày

- Hs nhận xét

- Hs theo dõi, sửa bài.

	1. Định nghĩa: (học sgk/24)
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Các ngoại tỉ: a,d

Các trung tỉ: b,c
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	C. Hoạt động luyện tập 

Mục tiêu:Hs vận dụng tính chất của tỉ lệ thức để làm BT 

Phương pháp: vấn đáp, trực quan, luyện tập

	Gv giao nhiệm vụ cho Hs bài 44/26

- Gv hướng dẫn viết các số thập phân dưới dạng phân số rồi thực hiện phép chia.

- Gv gọi Hs lên bảng trình bày 
- Gv gọi Hs nhận xét

- Gv nhận xét, sửa bài.

Bài 45(sgk-26)

- GV cho hs hoạt động nhóm 

Tg: 5’

- Các nhóm tự nhận xét 

- Gv nhận xét , chốt ý và cộng điểm cho các nhóm

GV chốt: Muốn kiểm tra hai tỉ số có lập được thành tỉ lệ thức hay không ta so sánh kết quả của hai tỉ số, nếu bằng nhau thì lập được thành TLT, nếu không bằng nhau thì ko phải là tỉ lệ thức.


	- Hs đọc đề

- Hs lắng nghe, suy nghĩ.

- Hs lên bảng trình bày

- Hs nhận xét

- Hs theo dõi, sửa bài.

- Hs đọc đề

- Hs hoạt động nhóm

- Các nhóm nhận xét.


	Bài 44/26: (sgk)
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Bài 45/ (sgk-26)

28:14 = 8:4

3:10=2,1:7



	D. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng:

Mục tiêu:

- Học thuộc định nghĩa và các tính chất của tỉ lệ thức, các bước hoán vị số hạng của tỉ lệ thức.

- Xem lại cách xác định số trung tỉ, ngoại tỉ.

- Bài tập về nhà: Bài 44/c, 45, 46/c, 47/b,48,49 (SGK/T26)

- Giờ sau: “Tỉ lệ thức” ( mục 2)
- Từ đẳng thức a.d=b.c có thể suy ra được những tỉ lệ thức nào?

- Tỉ lệ thức có những tính chất gì?


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 10
	TỈ LỆ THỨC(TIẾP)


I. MỤC TIÊU


Qua bài này giúp học sinh: 

1.  Kiến thức: Hs nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức.

2. Kĩ năng:  Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào bài tập.

3. Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận, say mê hứng thú với môn học.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động:

Mục tiêu:  Hs nắm được các nội dung kiến thức cần đạt trong bài học.

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình.

	Nếu ta có đẳng thức a.d =b.c có thể lập được các tỉ lệ thức hay không ? Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay.
	- Hs lắng nghe
	

	B . Hoạt động hình thành kiến thức

Mục tiêu:  Hs nắm được hai tính chất của tỉ lệ thức.
Phương pháp:Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan



	- Gv: Nếu có [image: image476.wmf]d

c

b

a

=

 mà a,b,c,d thuộc Z; b và d≠0, thì ad=bc

- Gv: Nếu a,b,c,d thuộc Q ; b và d [image: image477.wmf]¹

0 ta cũng có tính chất như vậy

- Gv giới thiệu tính chất 1

-Gv: Ngược lại nếu có ad=bc  có thể suy ra[image: image478.wmf]d
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 hay không? 

-Gv giới thiệu tính chất 2

-Gv giới thiệu bảng tóm tắt / 26 (sgk).


	- Hs lắng nghe, ghi nhớ.

- Hs lắng nghe.
- Hs lắng nghe, ghi nhớ
- Hs: Nếu có ad=bc  có thể suy ra[image: image479.wmf]d
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- Hs lắng nghe, ghi nhớ.

- Hs theo dõi / 26 (sgk).


	2. Tính chất:
Tính chất 1:(tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)  ( Sgk/25)

 Nếu [image: image480.wmf]d

c

b

a

=

  thì  ad= bc

Tính chất 2:(sgk/25)

Nếu  ad =bc và a,b,c,d(0thì ta có các tỉ lệ thức:
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	C. Hoạt động luyện tập (  7phút) 

Mục tiêu:Hs vận dụng tính chất của tỉ lệ thức để làm BT 

Phương pháp: vấn đáp, trực quan



	Hoạt động3:Luyện tập

- Gv gọi Hs đọc đề bài 46/26

-Gv: Trong một tỉ lệ thức, muốn tìm một ngoại tỉ làm thế nào? 

- Gv gọi Hs lên bảng trình bày 
- Gv chấm vở 2 Hs làm nhanh nhất dưới lớp.

- Gv gọi Hs nhận xét

- Gv nhận xét, sửa bài.

- Gv gọi Hs đọc đề bài 47/26

- Gv hướng dẫn: Áp dụng tính chất 2.

- Gv cho Hs hoạt động nhóm trong 4p.

- Gv gọi đại diện nhóm trình bày.

- Gv gọi các nhóm khác nhận xét bài làm.

- Gv nhận xét, sửa bài.

* Gv chốt: Muốn tìm số trung tỉ ta lấy tích ngoại tỉ chia cho số trung tỉ đã biết, ngược lại muốn tìm số ngoại tỉ ta lấy tích trung tỉ chia cho số ngoại tỉ đã biết.
	- Hs lên bảng trình bày

- Hs nhận xét

- Hs theo dõi, sửa bài.

- Hs đọc đề

- Hs: Muốn tìm một ngoại tỉ ta lấy tích trung tỉ chia cho ngoại tỉ đã biết 

- Hs lên bảng trình bày

- Hs làm xong nộp Gv

- Hs nhận xét

- Hs theo dõi, sửa bài.

- Hs đọc đề

- Hs lắng nghe, suy nghĩ.

- Hs hoạt động nhóm trong 4p.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét bài làm
- Hs theo dõi, sửa bài.


	Bài 46/26: (sgk)
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Bài 47/26 : (sgk)

a) Ta có 6.63 = 9.42 suy ra:


[image: image488.wmf]63

42

9

6

=

 ; 
[image: image489.wmf]63

9

42

6

=

; 


[image: image490.wmf]6

42

9

63

=

 ; 
[image: image491.wmf]6

9

42

63

=




	D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 10phút)

Mục tiêu:
- Học thuộc định nghĩa và các tính chất của tỉ lệ thức, các bước hoán vị số hạng của tỉ lệ thức, tìm một số hạng trong tỉ lệ thức.
- Xem lại cách viết các tỉ lệ thức từ đẳng thức đã cho

-  Xem lại các dạng bài tập đã làm.

- Bài tập về nhà:  Bài 49,51 (SGK/26,28)   

- Chuẩn bị tiết sau:"Bài tập".



Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 11
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU


Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: củng cố các khái niệm tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.

2. Kỹ năng:Nhận biết đ​ược tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức. Bư​ớc đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập.
3. Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận, say mê hứng thú với môn học.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (  4 phút)

Mục tiêu:Giúp học sinh ôn lại khái niệm và các tính chất của tỉ lệ thức

Phương pháp:hoạt động cá nhân

	- Nêu định nghĩa tỉ lệ thức?

- Nêu các tính chất của tỉ lệ thức

- Gv cho các hs nhận xét và ghi điểm cho hs trả lời đúng
	- Hs trả lời.

- Hs trả lời.
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Viết đúng các tỉ lệ thức từ tỉ lệ thức hoặc đẳng thức cho sẵn (8phút)

Mục tiêu: Học sinh nắm được các dạng bài tập kiểm tra tỉ lệ thức

Phương pháp: luyện tập, đàm thoại gợi mở.

	- Gọi hs lên bảng sửa bài

- Gv kiểm tra vở 1 số hs.

- Gọi hs nhận xét bài làm.

- Gv nhận xét, sửa bài


	- 1 hs sửa bài.

- Hs nhận xét bài làm.


	Bài 47b/26 sgk
Ta có: 0,24 . 1,61 = 0,84 .0,46
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	Hoạt động 2: Tìm x dựa vào tỉ lệ thức đã cho(10 phút)

Mục tiêu:Hs nắm được cách tìm thành phần chưa biết trong tỉ lệ thức

Phương pháp:hoạt động nhóm

	Tìm x:

a) 2,5 : 7,5 = x : 
[image: image499.wmf]5

3


b) 
[image: image500.wmf]3
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-Yêu cầu phát biểu cách tìm 1 số hạng của tỉ lệ thức.

- Hoạt động  nhóm

2HS/ nhóm

Thời gian : 3’

- GV yêu cầu các nhóm tự nhận xét và chấm điểm cho nhau.
	- Hs nêu cách tìm

- Hs hoạt động nhóm

- Các nhóm tự nhận xét.


	Bài 1: Tìm x

a) 7,5 . x = 2,5 . 
[image: image502.wmf]5
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Vậy x = 
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	C. Hoạt động luyện tập (  7phút) 

Mục đích: Hs củng cố các dạng bài tập đã học

Phương pháp: luyện tập, đàm thoại gợi mở

	Bài 48/26 sgk
- Gọi hs lên bảng sửa bài

- Gv kiểm tra vở 1 số hs.

- Gọi hs nhận xét bài làm.

- Gv nhận xét, sửa bài.


	- 1 hs sửa bài.

- Hs nhận xét bài làm.


	Bài 48/26 sgk
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	D. Hoạt động vận dụng (  5phút)

Mục tiêu: Hs vận dụng tính chất để giải bài tập

Phương pháp: luyện tập, thuyết trình.

	Tìm x, biết:
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- Gv yêu cầu học sinh nêu cách giải.

- Gv yêu cầu hs lên bảng trình bày.

- Gv kiểm tra và cộng điểm cho hs
	- Hs nêu cách giải.

- Hs trình bày bài
	Bài 2

Tìm x, biết:
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	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 10phút)

Mục tiêu:Hs biết cách ứng dụng của tỉ lệ thức trong thực tế

Phương pháp: 

	- Gv giới thiệu và giải thích về tỉ lệ vàng và yêu cầu hs tìm hiểu về tỉ lệ vàng.

- Nêu các ứng dụng tỉ lệ vàng trong thực tế.
	- Hs về nhà tìm hiểu về tỉ lệ vàng và các ứng dụng của nó trong cuộc sống.
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 12
	TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU


I. MỤC TIÊU


Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 

2. Kỹ năng:Hs biết vận dụng tính chất của dãy các tỉ số bằng nhau vào giải bài tập.
3. Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận, say mê hứng thú với môn học.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (  4 phút)

Mục tiêu: giúp hs nhắc lại về cách tìm thành phần chưa biết trong tỉ lệ thức.

Phương pháp:hoạt động cá nhân

	- Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức? 

  Tính x :   0,01: 4,5 = x: 0,75

- Gv cho các hs nhận xét và ghi điểm cho hs trả lời đúng


	- Hs trả lời.

- Hs trả lời.
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (15 phút)

Mục tiêu:  Hs nắm được các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Phương pháp:đàm thoại gợi mở, thuyết trình.

	Hoạt động 1 : Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  

Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1
- Gọi 2 Hs lên bảng làm.

- Gọi hs nhận xét.

- Gv nhận xét, sửa sai.

- Một cách tổng quát 
[image: image517.wmf]ac
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 ta suy ra được điều gì.
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 giáo viên ghi bảng

- Gv cho hs hoạt động nhóm phần chứng minh.

- Gv gọi đại diện nhóm trình bày.

- Gv nhận xét, chốt lại.

- Gv đưa ra trường hợp mở rộng.


	- 2 Hs lên bảng làm.

- Hs trả lời

- Hs hoạt động nhóm trong 5 phút.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Hs lắng nghe.


	1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
?1 Cho tỉ lệ thức 
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Tổng quát:
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Ta có: 
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[image: image527.wmf]®

 đpcm

* Mở rộng:


[image: image528.wmf]ace

bdf

aceaceace

bdfbdfbdf

==

++-+

®====

++-+



	Hoạt động 2: chú ý (5phút)

Mục tiêu:Hs nắm được được chú ý để có thể đưa được về dạng tỉ lệ thức.

Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp.

	Hoạt động 2: Chú ý
- Gv nêu chú ý cho HS.

- Yêu cầu học sinh làm ?2
- GV nhận xét.


	- Hs nêu chú ý

- Hs làm ?2


	2. Chú ý:
Khi có dãy số 
[image: image529.wmf]234
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 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 3, 5 . Ta cũng viết:

         a: b: c = 2: 3: 5

?2
Gọi số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c

Ta có: 
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	C. Hoạt động luyện tập (  10 phút) 

Mục đích: Hs củng cố các dạng bài tập đã học

Phương pháp: luyện tập, đàm thoại gợi mở

	Bài 55/30 sgk

- Gọi 1 Hs đọc đề.

- Gọi Hs nêu cách làm.

- Gọi 1 Hs lên bảng làm

- Gọi Hs nhận xét bài làm.

- Gv nhận xét, sửa sai.


	- 1 Hs đọc đề.

- Dựa vào tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

- 1 Hs lên bảng làm

- Hs nhận xét bài làm.


	Bài 55/30 sgk
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
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Vậy x = -2; y=5


	D. Hoạt động vận dụng (  5phút)

Mục tiêu: Hs vận dụng tính chất để giải bài tập

Phương pháp: luyện tập, thuyết trình., hoạt động  cá nhân

	- Theo đề bài chúng ta có thể lập tỉ lệ thức nào?

- Mối quan hệ gì giữa các đại lượng chưa biết?

- Gv cho hs sửa bài.

- gv cho hs nhận xét.

- Gv chấm điểm và chốt lại cách giải.
	· 
[image: image532.wmf]245
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· a+b+c = 44

- hs trình bày bài giải.

- Hs nhận xét.


	Bài 57/sgk/30

Gọi số viên bi của 3 bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là a, b, c

Ta có: 
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abc

==



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image534.wmf]44

4

24524511

abcabc

++

=====

++



[image: image535.wmf]8

16

20

a

b

c

=

ì

ï

Þ=

í

ï

=

î



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 5phút)

Mục tiêu:Hs biết cách ứng dụng của tỉ lệ thức trong thực tế

Phương pháp:  hoạt động nhóm

	Bài 58/30 sgk

- Gọi 1 Hs đọc đề.

- Cho Hs hoạt động nhóm trong 4 phút.

- Gọi đại diện nhóm trình bày.

- Gọi các nhóm khác nhận xét bài làm.

- Gv nhận xét, đánh giá.


	1 Hs đọc đề.

- Hs hoạt động nhóm trong 5 phút.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét bài làm.

.
	Bài 58/30 sgk

Gọi số cây lớp 7A, 7B lần lượt là: x, y.

Ta có: 
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Vậy số cây lớp 7A là 80 cây

       Số cây lớp 7B là 100 cây.




Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 13
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, của dăy tỉ số bằng nhau.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tìm x trong tỉ lệ thức, giải bài toán về chia tỉ lệ.
3. Thái độ:  HS có ý thức vận dụng các quy tắc để giải bài toán.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (14 phút) 

Mục tiêu: Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, của dăy tỉ số bằng nhau 

Phương pháp: Giải quyết vấn đề

Sản phẩm: Hs làm được BT đã cho

	Tổ chức cho hs chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”

Câu hỏi

  ? Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

? Áp dụng tìm x; y: 
[image: image539.wmf]26

xy

=

  và x+y=28

	* GV nhận xét, cho điểm.
	- HS giơ tay nhanh sẽ lên bảng trả lời.

- HS dưới lớp theo dõi và nhận xét
	1. Sửa bài tập

BT55/30:

Ta có :  x : 2 =  y : ( -5 ) và x – y = -7

  Suy ra:
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 Vậy x = 2.( -1 ) = - 2

         y = -5.( -1 ) =  5

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập.

Hoạt động 1: Tìm x trong tỉ lệ thức (10phút)

Mục tiêu: Rèn kỹ năng tìm x trong tỉ lệ thức

Phương pháp: Gợi mở, giải quyết vấn đề

Sản phẩm: BT 60/30

	· Gọi HS đọc yêu cầu bt 60.

· Đối với HS  yếu, GV cho các tỉ số đơn giản.

· Để tìm x trong tỉ lệ thức, ta làm thế nào?

+ Xem các số trong ngoặc như X, rồi giải tìm X, sau đó tìm x.

+ Xác định X là trung tỉ hay ngoại tỉ.

+ Cách tính.

· Gọi HS lên bảng thực hiện và nhận xét.

· GV nhận xét.


	· Đọc yêu cầu.

· Trả lời.

· Lên bảng thực hiện.

Nhận xét
	2. Luyện tập

BT 60/30:
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	Hoạt động 2: Giải bài toán thực tế (10 phút)

Mục tiêu: giải bài toán về chia tỉ lệ.
Phương pháp: Gợi mở, giải quyết vấn đề

Sản phẩm: BT 64/31

	· Gọi HS đọc yêu cầu bt64.

+ Gọi số HS 4 khối.

+ Khối 9 ít hơn khối 7 bao nhiêu HS ?

+ Từ đó ta có gì?

(đối với HS lớp yếu chỉ cho 2 khối lớp 7 và 9).

· GV nhận xét.


	· Đọc yêu cầu.

· HS thực hiện vào nháp.

· Lên bảng thực hiện.

· Nhận xét.


	BT 64/31: 
Gọi số hs 4 khối lần lượt là a,b,c,d.

Theo đề bài ta có :
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 a = 9.35 = 315

b = 8.35 = 280

c = 7.35 = 245

d = 6.35 = 210

Vậy số hs 4 khối là :

K6: 315hs, K7: 280hs

K8: 245hs, K9:210hs

	C. Hoạt động vận dụng (  7 phút)

Mục tiêu: Biết vận dụng  kiến thức bài học để làm bài tập nâng cao hơn.

Phương pháp: HĐ cá nhân

Sản phẩm: HS làm được dạng bài tập 61

	BT 61 (SGK)

Tìm 3 số x, y, z biết
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-Từ 2 tỉ lệ thức, làm thế nào để có dãy tỉ số bằng nhau ?

(Nếu học sinh không làm được, GV có thể gợi ý)

-Gọi 1 học sinh lên bảng giải nốt

GV kết luận.
	BT 61 (SGK)

Học sinh làm theo gợi ý của giáo viên

Một học sinh lên bảng giải nốt

HS ghi chép
	Bài 61 Tìm x, y, z,  biết
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	D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 3phút)

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

                –HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau. 

Phương pháp: HĐ cá nhân

	· Nắm vững tính chất của tỉ lệ thức, của dăy tỉ số bằng nhau.

· Xem các bài tập đă giải.

· Làm BT sau.

Tìm hai soá x, y bieát: 

a) 
[image: image556.wmf]x17
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b) 
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· Chuẩn bị tiết sau : “ Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn”
	-HS lắng nghe và ghi chép
	


	Hiệu trưởng

(ký, đóng dấu)
	Tổ/Nhóm trưởng

(ký, ghi họ tên)
	Giáo viên

(ký, ghi họ tên)

	(theo đợt kiểm tra định kỳ)
	(theo đợt kiểm tra định kỳ)
	(ký từng giáo án)


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 14
	SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: HS biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.

2. Kỹ năng: HS nhận biết được số thập phân hữu hạn, điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hiểu được số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
3. Thái độ:  HS có  thái độ  nghiêm túc học tập, tích cực phát biểu..

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài, máy tính.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (7 phút)

Mục tiêu: HS nhận biết được số thập phân hữu hạn,  số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Phương pháp: Gợi mở, giải quyết vấn đề

	GV hướng dẫn trò chơi “Nhanh như chớp”

· Trò chơi thực hiện dưới hình thức cặp đối đầu. Mỗi đội cử ra một đại diện làm thành một cặp thi đấu với nhau

· GV sẽ đọc lần lượt các câu hỏi, HS sinh nào có câu trả lời trước thì được quyền trả lời, trả lời sai người còn lại trả lời, GV sẽ chuyển sang câu hỏi khác.

·  GV tổng kết điểm số và công bố đội chiến thắng

   Câu 1.  thực hiện phép chia 
[image: image562.wmf]1
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   Câu 2.  
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	* GV nhận xét, khen thưởng HS.
	
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn (12phút)
Mục tiêu: HS nhận biết được số thập phân hữu hạn,  số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Phương pháp: Gợi mở, giải quyết vấn đề

	· Cho HS làm ví dụ 1.

+ Thực hiện phép chia.

+ Viết kết quả.

· GV giới thiệu số thập phân hữu hạn.

· GV gọi HS lên bảng thực hiện.

· Cho HS làm ví dụ 2.

+ Thực hiện phép chia.

+ Phép chia có chấm dứt không?

· GV giới thiệu số thập phân vô hạn tuần hoàn, chu kì.

GV cho HS tìm chu kì của các số thập phân vô hạn tuần hoàn..

· Cho HS nhận xét mẫu các p/s [image: image565.wmf]25
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 chứa những  thưà số ntố nào?

· Cho HS đọc n.xét trong SGK.

· Cho 2 phân số: [image: image567.wmf]3
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P/s nào viết được dưới dạng tp hhạn hay vô hạn tuần hoàn ?

· Làm ? (cho sử dụng MT)

· Người ta chứng minh mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là số hữu tỉ.

· Gọi HS đọc kết luận sgk/34.

GV kết luận
	· HS thực hiện tính và so sánh.

· Trả  lời.

· HS dự đoán và trả lời.

Lắng nghe và ghi bài 

· HS nhận xét các mẫu.

· HS đọc nhận xét.

· Trả lời.

· Thực hiện ?
HS đọc kết luận.
	1. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn:
VD1: 
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Các số : 0,15 ; 1,88 là các số thập phân hữu hạn.

VD2:                  
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là các số tp vô hạn tuần hoàn

2. Nhận xét: 
VD: 

[image: image573.wmf]15
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viết được dưới dạng tp hữu hạn vì:
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 Mẫu là 5 không có ước nguyên tố khác 2 và 5.

[image: image575.wmf]30
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 viết được dưới dạng tp vô hạn tuần hoàn vì:

   Mẫu 30 = 2.3.5 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5

Kl: (sgk/34)

	C. Hoạt động luyện tập, vận dụng  (15 phút)

Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức nhận biết một số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
Phương pháp: Vấn đáp, trực quan.

	· Cho HS đọc đề BT65/34.

+ Bài toán y/c  gì?

+ Dựa vào đâu để giải thích?

· Gọi HS lên bảng thực hiện.

· Nhận xét. 

· GV cho HS đọc đề bt66/34 

+ Bài toán y/c  gì?

+ Dựa vào đâu để giải thích?

· Gọi HS trả lời.

· Lên bảng thực hiện.

· GV nhận xét.


	· HS đọc đề.

· Dựa vào mẫu.

· Lên bảng thực hiện

· Nhận xét

· HS đọc đề.

· HS lên bảng thực hiện.


	3. Bài tập:
BT 65/34:

Vì [image: image576.wmf]125
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  là các p/s tối giản có mẫu số dương và mẫu số không chứa các ước nguyên tố khác 2 và 5.
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BT 66/34
Vì [image: image578.wmf]18
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  là các psố tối giản có mẫu số dương và mẫu số có chứa các ước nguyên tố khác 2 và 5.
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	D. Hoạt động vận dụng  (5 phút)

Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức nhận biết một số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
Phương pháp: Vấn đáp, trực quan.

	· GV hỏi HS : [image: image580.wmf]3
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 Hăy điền vào ô trống để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

· Gọi HS trả lời.

· Có thể điền mấy số?

· GV nhận xét.
	· HS trả lời.

· Ba số.
	BT 67/34
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	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (5 phút)

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

                 –HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau. 

	· Nắm vững điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.

· Xem các bài tập, ví dụ đă giải.

· Làm BT 68/34. HD: Kiểm tra mẫu số: nếu chia hết cho các số nguyên tố khác 2,5  là số tpvhth, ngươc lại là số tphh
· Chuẩn bị tiết sau luyện tập.




	Hiệu trưởng

(ký, đóng dấu)
	Tổ/Nhóm trưởng

(ký, ghi họ tên)
	Giáo viên

(ký, ghi họ tên)

	(theo đợt kiểm tra định kỳ)
	(theo đợt kiểm tra định kỳ)
	(ký từng giáo án)


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 15
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:  Củng cố cho học sinh cách biến đổi từ phân số về dạng số tác phẩm vô hạn, hữu hạn tuần hoàn. Học sinh biết cách giải thích phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn.

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năngbiến đổi từ phân số về số thập phân và ngược lại.

3. Thái độ: Giúp học sinh yêu thích học toán

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (  7 phút)

Mục tiêu: HS nhớ lại cách biến đổi một phân số ra số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nhớ lại mối quan giữa số hữu tỉ và số thập phân. 

Phương pháp: Tổ chức trò chơi “ Thiếu niên siêu đẳng”

Sản phẩm: Mỗi cá nhân đều nói chính xác được cách biến đổi từ phân số ra số thập phân và mối quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân

	- GV ghi nội dung câu hỏi lên bảng

- Mời 1 bạn xung phong lên bảng ghi thật nhanh câu trả lời, sau đó chữa thật nhanh.

- GV phổ biến luật chơi như sau: Phát cho mỗi em 1 mẩu giấy  (1/4 khổ A4), yêu cầu các em ghĩ rõ họ tên vào vị trí quy định sẵn. Các em có 1 phút để nhìn lại nội dung câu trả lời, sau đó thầy cô sẽ xóa đi và mời các em tự ghi lại nội dung đó vào giấy đã chuẩn bị trong thời gian tối đa 2 phút. 5 bạn  nhanh và chính xác nhất sẽ được thưởng điểm + quà (gv chuẩn bị sẵn). Các bạn còn lại sẽ được thu hết và chấm lấy điểm.
	- HS tập trung nghe câu hỏi và suy nghĩ.

- Mời 1 bạn xung phong (đã học bài) lên bảng viết câu trả lời

- Lắng nghe thầy cô phổ biến luật chơi và thực hiện.
	1. ĐKiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn,vô hạn tuần hoàn. Cho VD.

2. Phát biểu kết luận về mối quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân?

Trả lời: 

1.

-  Các phân số tối giản có mẫu gồm các ước nguyên tố chỉ có 2 và 5 thì số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
-  Các phân số  tối giản có mẫu gồm các ước nguyên tố khác 2 và 5 thì số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

2.      Một số hữu tỉ

                         Được biểu diễn

              Số thập phân        

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1:  Viết các số dưới dạng số thập phân (5 phút)
Mục tiêu: HS hiểu và làm được dạng viết các số ra số thập phân

Phương pháp: Làm mẫu 

Sản phẩm: HS tự trình bày lại các ví dụ giáo viên đưa ra.

	Dạng 1: Viết các số dưới dạng số thập phân 

- Đề xuất chữa bài 69 trang 34 SGK

- YC học sinh đọc nội dung câu hỏi.

Bài 69/SGK

a. 8,5: 3

b.18,7: 6

c.58: 11

d.14,2: 3,33

- Hướng dẫn học sinh cách thực hiện phép chia và cách ghi kết quả đồng thời viết lên bảng.

Chuyển ý: Chúng ta vừa thực hiện việc chuyển từ một số sang số thập phân. Vậy cách viết một phân số thập phân dưới dạng phân số như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu
	- Làm theo hướng dẫn của giáo viên.

- HS quan sát và làm nhanh nội dung vào vở.


	1, Dạng 1: Viết các số dưới dạng số thập phân.
Bài 69/SGK

 a. 8,5: 3 = 2,(83)

b.18,7: 6 = 3,11(6)

c.58: 11 = 5,(27)

d.14,2: 3,33 = 4,(264)



	Hoạt động 2: ( 7 phút) Viết phân số dưới dạng phân số thập phân

Mục tiêu: Nắm được cách viết số thập phân dưới dạng phấn số tối giản

Phương pháp: Làm mẫu

Sản phẩm: HS tự làm lại ví dụ vào vở

	Dạng 2: Viết số thập phân dưới dạng phấn số tối giản
*GV: 

a. 0,32

b.-0,124

c. 1,28

d. -3,12

- GV thực hiện hướng dẫn HS cách viết và ghi bảng

Chú ý :

1)Cần nhớ các số thập phân vô hạn tuần hoàn đặc biệt

2) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn

+  Số thập phân vô hạn tuần hoàn gọi là đơn nếu chu kì bắt đầu ngay sau dấu phẩy.

3) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp

+ Sô thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi là tạp nếu chu kì không bát đầu ngay sau đâu phẩy

Chuyển ý : Chúng ta nhận thấy có nhiều cách viết sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Vậy cách viết khác nhau có làm cho kết quả thay đổi hay không ? Chúng ta cùng tìm hiểu về dạng 3


	- Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.

- HS quan sát và tự làm nhanh nội dung ví dụ vào vở

Ghi nội dung
	2.Dạng 2: Viết số thập phân dưới dạng phấn số tối giản
Bài 88/SBT

a. 0,(5) = 5. 0,(1) = 5.
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b. 0,(34) = 34. 0,(01) 

= 34. 
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 = 
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a. 0,(123) = 123. 0,(001)

= 123. 
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 = 
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1) Cần nhớ các số thập phân vô hạn tuần hoàn đặc biệt: 

0,(1) = 
[image: image589.wmf]1
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; 
0,(01) = 
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99

;
0,(001) = 
[image: image591.wmf]1

999


2) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn

+ Số thập phân vô hạn tuần hoàn gọi là đơn nếu chu kì bắt đầu ngay sau dấu phẩy. Ví dụ: 0,(32)

+ Ví dụ: 0,(32) = 0,(01) . 32 =  
[image: image592.wmf]1

99

. 32 = 
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1,(3) = 1 + 0,(3) = 1 + 0,(1) . 3 = 1 + 
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 . 3 

= 1 + 
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3) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp

+ Sô thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi là tạp nếu chu kì không bát đầu ngay sau đâu phẩy.

Ví dụ: 2,3(41).

+ Ví dụ: 

2,3(41) = 2,3 + 0,0(41) = 2,3 + 
[image: image597.wmf]114141169
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	Hoạt động 3: ( 5 phút) Bài tập về thứ tự

Mục tiêu: So sánh được giá trị của số thập phân vô hạn tuần hoàn trong cách viết khác nhau.

Phương pháp: Làm mẫu

Sản phẩm: HS tự làm lại ví dụ vào vở

	3.  Dạng 3: Bài tập về thứ tự.
*GV: Các số 0,(31) và 0,3(13) có bằng nhau không?
	- HS quan sát và tự làm nhanh nội dung ví dụ vào vở


	3.  Dạng 3: Bài tập về thứ tự.

Bài 72/SGK( tr 35)

 0,(31) =  0,3(13)

Vì: 0,(31) = 0,313131…

       0,3(13) = 0,3131313

	C. Hoạt động luyện tập ( 15 phút) 

Mục đích: Củng cố lại kiến thức về cách chuyển đổi từ số thập phân ra phân số và ngược lại

Phương pháp: HĐ cá nhân, nhóm

Sản phẩm: HS làm được các bài giáo viên yêu cầu

	- Hs tự làm bài 71/SGK.

- GV kiểm tra và hướng dẫn

- Hoạt động nhóm bài 85,87/SBT( yêu cầu các nhóm có giải thích rõ ràng)

- Nhận xét, đối chiếu kết quả giữa các nhóm.

- Hoạt động nhóm bài 89/SBT.

HS làm thêm bài tập sau:

Bài tập 

Nối hàng I với hàng II cho đúng

I

0,(12)

1,(17)

1,3(4)

0,(31)

II
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	- Cho Hs sử dụng máy tính Bài 71/SGK
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*HS: Làm theo nhóm

- Hs dùng máy tính và ghi kết quả.

Các nhóm cùng giơ kết quả.

*HS: 

a. 
[image: image604.wmf]25
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   b. 
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   d. 
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- Hoạt động nhóm bài 89/SBT.

HS làm bài tập
	Bài 71/SGK
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*HS: 

a.    
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 c. 
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    d. 
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Bài tập 
Nối hàng I với hàng II cho đúng

I

0,(12)

1,(17)

1,3(4)

0,(31)

II
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	D. Hoạt động vận dụng (  2 phút)

Mục tiêu: Biết vận dụng nhanh kiến thức bài học để trả lời các bài tập trắc nghiệm xử lí nhanh.

Phương pháp: HĐ cá nhân

Sản phẩm: HS thao tác nhanh trả lời các bài trắc nghiệm

	-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trả lời nhanh bài tập sau:

Chọn câu đúng nhất

Câu 1: Biểu diễn dưới dạng phân số của số thập phân 0,8 (2) là:

A. 
[image: image618.wmf]164
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                       B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: Biểu diễn  dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn của phân số 
[image: image622.wmf]7

22

 là:

A. 0,3
B. 0,3(18)
C. 0,31(8)
D. 0,(318)

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 3 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích HS suy nghĩ lời giải một số bài nâng cao.

Phương pháp: HĐ nhóm khá giỏi

Sản phẩm: HS làm được các bài nâng cao.

	Bài 1: Thực hiên phép tính

a) 10,(3) + 0,(4)- 8,(6)
b) [12,(1)-2,3(6)]: 4,(21)

Bài 2: Tìm x, biết

a) [0,(37)+0.(62)].x =10

b) 0,(12): 1,(6)= x: 0,(4)


	HS thảo luận làm vào vở
	Bài 1:

a) 
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Bài 2: Tìm x, biết
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	Hiệu trưởng

(ký, đóng dấu)
	Tổ/Nhóm trưởng

(ký, ghi họ tên)
	Giáo viên

(ký, ghi họ tên)

	(theo đợt kiểm tra định kỳ)
	(theo đợt kiểm tra định kỳ)
	(ký từng giáo án)


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 16
	LÀM TRÒN SỐ


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: Hiểu khái niệm và qui tắc làm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tế.
2. Kỹ năng: Biết vận dụng qui ước làm tròn số vào giải bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.

3. Thái độ: Yêu thích môn học và có ý thức vận dụng các qui ước làm tròn số trong đời sống hằng ngày.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu: HS thấy được tầm quan trọng và tính ứng dụng cao của việc làm tròn số trong đời sống hàng ngày

Phương pháp: Hoạt động nhóm

Sản phẩm: Hiểu được ứng dụng của việc làm tròn số trong thực tiễn

	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm HĐ A. 

- GV kiểm tra kết quả một số nhóm, yêu cầu HS lấy hóa đơn của mình chuẩn bị ở nhà và cho biết số tiền phải trả (yêu cầu nhóm trưởng trả lời)

- Dẫn dắt vào bài: Trong thực tế, để dễ nhớ, dễ so sánh, tính toán người ta thường làm tròn số. 

Vậy làm tròn số như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ điều đó.
	- HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động A: trao đổi số tiền phải trả cho mỗi hóa đơn

- Nhóm trưởng báo cáo.


	Việc sử dụng làm tròn số trong thực tế

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Các ví dụ. (10 phút)

Mục tiêu: Hiểu được căn nguyên của qui ước làm tròn số bằng việc thể hiện trên trục số

Phương pháp: HĐ cá nhân, tự đánh giá

Sản phẩm: Hoàn thành được các yêu cầu GV đề ra

	- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, thực hiện yêu cầu sau: Hãy làm tròn số thập phân 3,4 và 3,8 đến hàng đơn vị ?
-Vẽ trục số lên bảng, yêu cầu HS lên bảng biểu diễn 4,3 và 4,9 lên trục số.

-Số 4,3 gần với số nguyên nào nhất ? Số 4,9 gần với số nguyên nào nhất ?

- Giới thiệu kí hiệu
[image: image626.wmf]»

hướng dẫn HS ghi và đọc
-Vậy để làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị ta làm như thế nào  ?
-Yêu cầu  học sinh làm ?1  SGK

-Giới thiệu tiếp các ví dụ 2,3

+Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn
+ Làm tròn số 0,8134 đến hàng phần nghìn

-Gọi  làm tròn số và giải thích ?
	-Vẽ trục số vào vở

-HS.TB lên bảng biểu diễn các số 3,4 và 3,8 trên trục số 

- Số nguyên nằm gần số 3,4 nhất là số 3. Số nguyên nằm gần số 3,8 nhất là số 4

- Chú ý theo dõi, ghi nhớ

- HS.TB: ...ta lấy số nguyên gần với số thập phân đó nhất

-HS.TBY đứng tại chỗ nêu kết quả

- Làm tròn số đến hàng nghìn 72900 
[image: image627.wmf]»

73000 vì 72900 gần 73000 hơn là 72000

- Làm tròn số đến hàng phần nghìn 0,8134
[image: image628.wmf]»

0,813
	1.Các ví dụ 

+ Làm tròn đến hàng đơn vị

[image: image629.png]



Ta viết:   
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a. Quy ước:

Để làm tròn một số thập phân  đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên gần với số đó nhất

b. Áp dụng 
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+Làm tròn đến hàng nghìn
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+ Làm tròn đến hàng phần nghìn
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	Hoạt động 2: Qui ước làm tròn số. ( 15 phút)

Mục tiêu: Nắm và nhớ được qui ước làm tròn số

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, cặp đôi

Sản phẩm: 2 qui ước làm tròn số

	-Trên cơ sở các VD trên, ta có 2 quy ước làm tròn số. Gọi HS đọc trường hợp 1

-Cho HS làm theo cặp VD1: Làm tròn số 45,234 đến chữ số thập phân thứ nhất

-Hướng dẫn: Dùng bút chì gạch ngăn phần phần giữ lại và phần bỏ đi: 
[image: image638.wmf]45,234

. Chữ số đầu tiên bỏ đi là chữ số nào? 

-Cho HS làm theo cặp VD2: Làm tròn 2943 đến hàng trăm 


[image: image639.wmf]2943

. Chữ số bỏ đi là chữ số nào?

-Yêu cầu HS đọc trường hợp 2

-Cho HS làm theo cặp thực hiện VD3: Làm tròn số 0,0783 đến chữ số thập phân thứ hai

-Cho HS làm VD4: Làm tròn số 2892 đến chữ số hàng trăm.

-Cho HS làm cá nhân ?2 sgk/36: Làm tròn số

a) 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba

b) 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai

c) 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất
-Gọi HS nhận xét, góp ý
	HS: Đọc "Trường hợp 1" sgk/36

VD1: Làm tròn số 45,234 đến chữ số thập phân thứ nhất

45,234 ( 45,2

VD2: Làm tròn 2943 đến hàng trăm

HS: Chữ số 4

2943 ( 2900

HS đọc "Trường hợp 2"

HS: Trình bày VD3:0,0783 ( 0,08

HS làm VD4: 2892 ( 2900

HS làm ?2 sgk/36
3HS thực hiện

a) 79,3826 (79,383

b) 79,3826 ( 79,38

c) 79,3826 ( 79,4
	2.Quy ước làm tròn số

a. Quy ước:

Trường hợp 1: SGK

+ Làm tròn số 68,139 đến chữ số thập phân thứ nhất 

68,139 
[image: image640.wmf]»

 68,1

+Làm tròn số 334 đến hàng chục

334 
[image: image641.wmf]»

 330

Truờng hợp 2 :SGK

+ Làm tròn số 0,0771 đến chữ số thập phân thứ hai

0,0771 
[image: image642.wmf]»

 0,08

+Làm tròn số 2375 đến hàng trăm

2375 
[image: image643.wmf]»

 2400

b.Áp dụng

a) 79,3826 
[image: image644.wmf]»

 79,383

b) 79,3826
[image: image645.wmf]»

 79,38

c) 79,3826 
[image: image646.wmf]»

 79,4

	C. Hoạt động luyện tập (10  phút) 

Mục đích: Củng cố kiến thức về qui ước làm tròn số và luyện kĩ năng làm tròn số vào giải bài tập

Phương pháp: HĐ cá nhân, HĐ nhóm

Sản phẩm: Tổng kết qui ước làm tròn số, hoàn thành 2 bài tập luyện kĩ năng

	-Hệ thống kiến thức toàn bài bằng bảng đồ tư duy

+ Yêu cầu HS hoạt động nhóm vẽ bản đồ tư duy về: “Làm tròn số”

Thời gian 4 phút

+Yêu cầu đại diện vài nhóm treo bảng nhóm lên bảng

+Gọi đại diện nhóm khác góp ý

-Treo bảng phụ vẽ sẵn bảng đồ tư duy cho HS tham khảo

-Yêu cầu HS làm bài 73 SGK

-Gọi lần lượt 2 HS đứng tại chỗ nêu kết quả

-Tiếp tục cho HS làm bài (theo nhóm 4 người) bài 74SGK trang 36 
-Hướng dẫn HS cách tính  theo công thức


[image: image647.wmf]=
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-Gọi một nhóm nhanh nhất trình bày, các nhóm khác nhận xét, góp ý.
	-Hoạt động nhóm vẽ bản đồ tư duy về “ Làm tròn số “

-Đại diện vài nhóm treo bảng nhóm lên bảng

-Đại diện nhóm khác góp ý

-HS.TB đúng tại chỗ nêu kết quả 

-Đọc đề bài và làm bài tập 74 SGK trên bảng nhóm

-Tính điểm TB môn Toán học kỳ I (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

- Hoạt động nhóm.
	Bài 73/36 SGK:
7,923 ( 9,92;      17,418 ( 17,42 

79,1364 ( 79,14;  50,401 ( 50,40

0,155 ( 0,16;         60,996 ( 61,00

Bài 74/36 SGK:

 Điểm trung bình các bài kiểm tra của bạn Cường là:


[image: image648.wmf](
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  = 7,08(3) ( 7,1

 Điểm trung bình môn Toán HKI của bạn Cường là: 
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7,4

3

+

=



[image: image650.wmf]3

,

7

)

6

(

2

,

7

»

=



	D. Hoạt động vận dụng (  2 phút)

Mục tiêu: Biết vận dụng nhanh kiến thức bài học để trả lời các bài tập trắc nghiệm xử lí nhanh.

Phương pháp: HĐ cá nhân

Sản phẩm: Thao tác, tư duy nhanh khi làm tròn số

	-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trả lời nhanh bài tập sau:

Chọn câu đúng nhất

Câu 1: Cho số x = 4,7384. Khi làm tròn số đến hàng phần nghìn thì số x là: 

A. 4,739
B. 4,7385
C. 4,74
D. 4,738

Câu 2: Làm tròn số 674 đến hàng chục là:

A. 680
B. 670
C. 770
D. 780

Câu 3: Thực hiện phép tính 13: 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A. 0,50
             B. 0,48
               C. 0,49
                D. 0,47

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 2 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích HS tìm tòi, phát hiện một số tình huống trong thực tế có áp dụng qui ước làm tròn số

Phương pháp: HĐ cặp đôi khá giỏi

Sản phẩm: HS đưa ra được tình huống có liên quan đến việc làm tròn số

	-Giao nhiệm vụ cho HS khá giỏi, khuyến khích cả lớp cùng thực hiện: Em hãy nêu một vài ví dụ thực tế có áp dụng qui ước làm tròn số

-Dặn dò HS bài tập: Bài: 76, 77, 78, 79 sgk/37,38. Bài: 93, 94, 95SBT/16
	- HS thực hiện theo cặp yêu cầu của GV, chia sẻ trước cả lớp.
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 17
	SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:

- HS hiểu được khái niệm số vô tỉ.

- HS hiểu được khái niệm căn bậc hai của một số.

2. Kỹ năng:
- Lấy được các ví dụ về số vô tỉ.

- Vận dụng khái niệm về căn bậc hai để tìm căn bậc hai của một số bất kì không âm.

3. Thái độ:Tích cực trong học tập, có ý thức trong hoạt động nhóm.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (10phút)

Mục tiêu:Củng cố kiến thức về số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Phương pháp:Vấn đáp, luyện tập thực hành

	- Gv đưa ví dụ 1 trên bảng phụ (hoặc bảng chiếu).

Yêu cầu HS làm bài.

- Gv yêu cầu HS giải thích vì sao?

- GV yêu cầu HS làm ví dụ 2.

- GV giới thiệu số 
[image: image651.wmf]1,414213567309504...

 là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Hay còn gọi là số vô tỉ.
	HS đọc đề bài, suy nghĩ tìm câu trả lời.

- HS giải thích.

- HS thực hiện ví dụ 2.

- HS lắng nghe, khắc ghi kiến thức.
	Ví dụ 1: Chỉ ra các số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.


[image: image652.wmf]2325
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.

Giải:

Số thập phân hữu hạn: 
[image: image653.wmf]23

; 

58

.

Số thập phân vô hạn tuần hoàn: 
[image: image654.wmf]25

; 

36

-

.

Ví dụ 2: Điền kí hiệu 
[image: image655.wmf]; 
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	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1:Tìm hiểu về số vô tỉ. (7 phút)

Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm số vô tỉ.

Phương pháp:Vấn đáp, thực hành.

	- Thế nào là một số vô tỉ?

- GV giới thiệu tập hợp số vô tỉ kí kiêu là I.

- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về số vô tỉ.

- Yêu cầu HS làm ví dụ.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS tự lấy ví dụ.

- HS suy nghĩ làm bài.


	1. Số vô tỉ

- Khái niệm: (SGK/40)
- Kí hiệu: I

Ví dụ: 
[image: image658.wmf]0,123347290234;

¼


Ví dụ: Chỉ ra số vô tỉ?


[image: image659.wmf]0,234; 0,(3); 1,232323...;

1,7320508...; 5,645751384...


Giải:   Số vô tỉ là: 
[image: image660.wmf]1,7320508...; 5,645751384...



	Hoạt động 2: Tìm hiểu về căn bậc hai (10 phút)

Mục tiêu:HS hiểu khái niệm về căn bậc hai, biết tính căn bậc hai của một số không âm.

Phương pháp:Trực quan, thực hành.

	- GV giới thiệu về căn bậc hai thông qua ví dụ: Tính 
[image: image661.wmf]2

3

và 
[image: image662.wmf]2

(3)

-

.

- Yêu cầu HS tính căn bậc hai của một số.

 - GV gọi HS lên trình bày

Và nhận xét.

- Yêu cầu HS thực hiện hoạt động nhóm ví dụ trong 2 phút.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo và nhận xét chéo.

- Gv nhận xét, đánh giá

- GV thông qua ví dụ, đưa ra chú ý.
	- HS tính: 
[image: image663.wmf]22
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- HS hoạt động cá nhân, hoàn thành ví dụ.

- 1 HS lên bảng làm.

- 1 HS khác nhận xét.

- HS hoạt động nhóm, trao đổi thảo luận, tìm đáp án trong 2 phút.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhận xét chéo bài của nhóm khác.

- HS hoàn thành bài vào vở.

- HS lắng nghe.
	2. Khái niệm về căn bậc hai

- Khái niệm: SGK/40.

- Kí hiệu: Căn bậc haic của số dương a là 
[image: image664.wmf]a

.

Ví dụ: Tìm các căn bậc hai của: 
[image: image665.wmf]a) 16



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image666.wmf]b) 36


Giải:

a) Căn bậc hai của 
[image: image667.wmf]16

  là 
[image: image668.wmf]4

 và 
[image: image669.wmf]4

-


b) Căn bậc hai của 
[image: image670.wmf]36

  là 
[image: image671.wmf]6

 và 
[image: image672.wmf]6

-


Ví dụ: Tính:


[image: image673.wmf]a)49



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image674.wmf]b)0



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image675.wmf]c)4
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Giải:
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[image: image678.wmf]c)4

-

: Không có căn bậc hai.

Chú ý: Không được viết 
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	C. Hoạt động luyện tập (15 phút) 

Mục đích: củng cố khái niệm căn bậc hai.

Phương pháp: luyện tập thực hành.

	- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập 83 (SGK/41)

- GV gọi HS lên bảng làm.

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài tập 85 (SGK/42) trong 3 phút.

 - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.

 -Nhận xét chéo giữa các nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS suy nghĩ làm bài.

- HS lên bảng trình bày

- HS nhận xét

- HS trao đổi thảo luận làm bài tập 85 (SGK/42) trong 3 phút.

- Đại diện nhóm báo cáo

- Các nhóm nhận xét chéo bài làm.

- HS hoàn thiện bài vào vở.
	Bài 83 (SGK/41)
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Bài 85 (SGK/42)
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	D. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng (2phút)

Mục tiêu:Giới thiệu thêm một số kiến thức mới cho HS

Phương pháp: Thuyết trình

	- GV yêu cầu HS đọc phần có thể em chưa biết.

Dặn dò về nhà: Chuẩn bị trước bài số thực.
	- HS đọc và tìm hiểu thêm.
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 18
	SỐ THỰC


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: 

- Học sinh hiểu được khái niệm số thực, khái niệm về căn bậc hai của một số thực.

- Biết so sánh các số thực.

- Biết mối liên quan giữa các tập hợp số N, Z, Q, R.

2. Kỹ năng:
- Lấy được các ví dụ về số thực, biểu diễn được các số thực trên trục số.

-Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm gần đúng căn bậc hai của số thực.

3. Thái độ: Tích cực trong học tập, có ý thức trong hoạt động nhóm.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (7 phút)

Mục tiêu:Ôn tập lại các tập hợp số, tìm ra mối quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R.

Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành

	- Yêu cầu HS làm ví dụ: Các điểm A, B, C biểu diễn số hữu tỉ nào?

[image: image705.emf]C
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- Yêu cầu nhắc lại về mối quan hệ của các tập hợp sốN, Z, Q.

- GV biểu diễn lại bằng sơ đồ ven.

[image: image706.emf]?
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- Nếu mở rộng tập hợp số hữu tỉ Q ta được 1 tập hợp số mới. Đó là tập hợp số thực R.
	- Điểm A: 
[image: image707.wmf]2

3

-


   Điểm B: 
[image: image708.wmf]1
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   Điểm C: 
[image: image709.wmf]7
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- HS trả lời: 
[image: image710.wmf]NZQ
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.

-  HS quan sát.

- HS lắng nghe


	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1:Tìm hiểu về số thực. (7 phút)

Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm số thực, biết so sánh hai số thực.

Phương pháp: Vấn đáp, thực hành.

	- Thế nào là số thực?

- Yêu cầu HS lấy ví dụ về số thực.

- Yêu cầu HS làm ?1.

- So sánh hai số x, y bất kì có mấy khả năng xảy ra, đó là những khả năng nào?

- Yêu cầu HS thực hiện ?2.
	- HS đọc SGK trả lời.

- HS lấy ví dụ về số thực.

- HS thực hiện ?1: x là số thực.

- Có 3 khả năng: 
[image: image711.wmf]xy; xy;
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và 
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- HS hoạt động cá nhân, thực hiện ?2
	1. Số thực

- Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ.

- Kí hiệu: Tập hợp số thực là R
- Ví dụ: 
[image: image713.wmf]2
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 là các số thực.

?2.
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c) 
[image: image716.wmf]53
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*Nhận xét: Với a, b là hai số thực dương, ta có: Nếu 
[image: image717.wmf]ab

>

thì 
[image: image718.wmf]ab
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	Hoạt động 2: Tìm hiểu trục số thực (10 phút)

Mục tiêu:HS biểu diễn được các số thực trên trục số

Phương pháp:Trực quan, vấn đáp, thực hành

	- Yêu cầu HS biểu diễn các số  sau lên cùng một trục số.

- Từ đó cho biết:

 + Mỗi số thực được biểu diễn được mấy điểm trên trục số ?.

 + Số thực có lấp đầy trục sốkhông ?

- GVnhận xét và khẳng định: 

+  Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

+ Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực

Do đó các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.

Vì vậy người ta nói trục số còn gọi là trục số thực.

- Có mấy phép toán trong tập số hữu tỉ? Các phép toán có tính chất gì?

- GV đưa ra chú ý.
	- HS thực hiện


[image: image719.png]



- HS lắng nghe và ghi bài. 

- Có các phép toán: Cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa.

- Các tính chất: Giao hoán, kết hợp, phân phối.
	2. Trục số thực

Ví dụ:Biểu diễn các số  
[image: image720.wmf]3
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image721.wmf]1
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lên cùng một trục số.
Ta có:


[image: image722.png]



*Nhận xét. Mỗi số thực biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại.

Do đó các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.

Vì vậy người ta nói trục số còn gọi là trục số thực.
*Chú ý:

Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như các phép toán trong tập hợp các số hữu tỉ.

	C. Hoạt động luyện tập (15 phút) 

Mục đích: Luyện tập số thực, thực hiện được các phép tính trong tập hợp số thực

Phương pháp: Luyện tập thực hành, hoạt động nhóm

	- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài 87 (SGK/44).

- Yêu cầu HS lên bảng làm bài

- Nhận xét

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài 91 (SGK/45).

- Yêu cầu HS trình bày.

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài 90 (SGK/45).

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét chéo giữa các nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS hoạt động cá nhân làm bài 87 vào vở. 

- HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, hoàn thiện bài vào vở.

- HS hoạt động nhóm đôi, hoàn thành bài tập.

- HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét.

- HS trao đổi thảo luận, tìm cách giải bài tập.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả hoạt động.

- Nhận xét chéo giữa các nhóm.

- HS hoàn thiện bài vào vở.
	Bài  87 (SGK/44)
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Bài 91 (SGK/45)
[image: image725.wmf]a)3,023,01    

b)7,5087,513

c)0,498540,49826

d)1,907651,892

-<-

->-

-<-

-<-


Bài 90 (SGK/45)
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	D. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng (5 phút)

Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi, phát hiện một số kiến thức mới, liên quan đến bài học

Phương pháp: Hoạt động cá nhân.

	- Yêu cầu HS tìm hiểu về số Pi

Dặn dò về nhà: Làm các bài tập 92; 93; 95 (SGK/45)
	HS tìm các kiến thức liên quan đến số Pi
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 19
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: 

- Củng cố các kiến thức về số thực, thấy được rõ hơn mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q, I, R

2. Kỹ năng:
- HS so sánh được các số thực

- HS thực hiện được các phép tính, tìm x trong tập hợp số thực.

3. Thái độ: Tích cực trong học tập, có ý thức trong hoạt động nhóm.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	C. Hoạt động luyện tập (20 phút) 

Mục đích:Củng cố các kiến thức về số thực, thực hiện các phép tính trong số thực

Phương pháp: Luyện tập thực hành, hoạt động nhóm đôi, hoạt động nhóm.

	- Yêu cầu HS thực hiện bài 1.

- Gọi HS nhận xét.

- Yêu cầu HS làm bài tập 92 (SGK/45) theo nhóm đôi

- Yêu cầu HS nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện bài 93 (SGK/45).

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét chéo.

- Gv nhận xét, đánh giá
	- HS thực hiện.

- HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS nhận xét.

- HS trao đổi, thảo luận thực hiện.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

Nhận xét chéo giữa các nhóm.

- HS hoàn thiện bài vào vở
	Bài 1: So sánh các số sau:
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Bài 2: Bài 92 (SGK/45)
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Bài 3: Bài 93 (SGK/45)
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	D. Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng (24 phút)

Mục tiêu:Thực hiện các phép toán trong tập hợp số thực, tìm tòi, phát hiện thêm các dạng bài tập.

Phương pháp: Luyện tập thực hành

	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài 95 (SGK/45) trong 5 phút.

+ Nhóm 1,3: làm biểu thức A

+ Nhóm 2,4: làm biểu thức B

- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét chéo giữa các nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm.

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập.

 GV gợi ý:

+ Nếu có 
[image: image733.wmf]2
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 thì x là gì của a?

+ Nếu có 
[image: image734.wmf]xa

=

 thì làm thế nào tìm được x.

- Yêu cầu HS nhận xét.

- Yêu cầu HS đưa ra hướng giải bài tập.

- GV gợi ý:

+ Viết số 
[image: image735.wmf]1

7

 dưới dạng số thập phân. Xác định chu kì của nó.

+ lấy 101 chia cho số chữ số trong chu kì trên để tìm số vòng lặp. từ đó xác định được chữ số thứ 101.

Dặn dò về nhà: 

+ Ôn tập lại các kiến thức về các phép toán trong Q; tỉ lệ thức; tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

+ Chuẩn bị trước bài Ôn tập chương I.
	- HS trao đổi, thảo luận thực hiện bài trên bảng nhóm.

- Đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét chéo.

- HS hoàn thành bài vào vở.

- HS thực hiện.

- Ta có x là căn bậc hai của a.

- Bình phương số a.

- HS nhận xét.

- HS suy nghĩ, tìm cách giải.

- HS thực hiện dưới sự gợi ý của GV.
	Bài 4: Bài 95 (SGK/45)


[image: image736.wmf]5816

A5,13:51.1,251

28963

51314517579

A:.

100289463

5131305595316

A:

100252252252

513102651325263

A:.

100252100102650

æö

=--+

ç÷

èø

æö

=--+

ç÷

èø

æö

=--+

ç÷

èø

=--=-



[image: image737.wmf]11624

B3.1,919,5:4.

337525

10193936212

B...

3102137575

19950

B.

3275

65265

B.

639

æöæö

=+-

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

=+-

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

=+

ç÷ç÷

èøèø

==


Bài 5: Tìm x, biết:
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Giải:
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 (không có giá trị của x vì 
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Bài 6: Chữ số thập phân thứ 101 sau dấu của phân số 
[image: image744.wmf]1
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 viết dưới dạng số thập phân là chữ số nào?

Giải


[image: image745.wmf](

)

1

0,142857

7

=


Trong chu kì có 
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Ta có 
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Vậy chữ số thứ 101 của số 
[image: image749.wmf]1

7

là chữ số thứ 5 trong chu kì. Đó là số 5.


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 20
	ÔN TẬP CHƯƠNG I


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: 

- HS được hệ thống hóa các kiến thức của chương I: Các phép tính về số hữu tỉ, các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm số vô tỉ, số thực, căn bậc hai.

2. Kỹ năng:
- Rèn luyện các kĩ năng thực hiện tính toán trong Q,  tính nhanh, tính hợp lí (nếu có thể), tìm x, vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

3. Thái độ: Tích cực trong học tập, có ý thức trong hoạt động nhóm.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	C. Hoạt động luyện tập (20 phút) 

Mục đích:Luyện tập các phép tính trong tập hợp số hữu tỉ, tính nhanh, tính nhẩm

Phương pháp:Luyện tập thực hành, hoạt động nhóm

	- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, thực hiện bài 96 (SGK)

- Gọi HS lên bảng làm.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, cho điểm khích lệ HS.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi bài tập 97 (SGK)

- Gọi HS lên trình bày

- Các nhóm kiểm tra chéo kết quả của nhau.

- Gv nhận xét, đánh giá
	- HS thực hiện vào vở.

- 4 HS lên làm bài

- HS nhận xét bài của bạn.

- HS hoàn thiện bài vào vở

- HS trao đổi, thảo luận, làm bài.

- HS lên bảng làm

- Thực hiện kiểm tra chéo.

- HS hoàn thành bài vào vở.
	Bài 96 (SGK/48)
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Bài 97 (SGK/49)
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	D. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng (24 phút)

Mục tiêu:Củng cố kĩ năng tìm x, vận dụng tính chất cuat tỉ số, dãy tỉ số bằng nhau để làm bài tập.

Phương pháp: Luyện tập, thực hành

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ, làm bài 98 (SGK).

- Muốn tìm thừa số ta làn như thế nào?

- Vận dụng tìm y.

- Gọi HS nhận xét.

- Muốn tìm số bị chia ta làm như thế nào?

- Vận dụng tìm y.

- Gọi HS nhận xét.

- GV yêu cầu HS lên bảng làm bài 98c, d.

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, cho điểm HS.

- GV đưa bài tập lên bảng phụ (Bảng chiếu). Yêu cầu HS đọc đề bài, suy nghĩ tìm cách giải.

- Yêu cầu HS nêu hướng giải bài tập.

- Ẩn cần tìm ở đây là gì? 

- Đề bài đã cho những gì?

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm, tính số giấy của mỗi lớp.

- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo.

- Nhận xét chéo giữa các nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá, cho điểm khuyến khích HS.

Dặn dò về nhà: Tiếp tục ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
	- HS thực hiện.

- Ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- HS lên bảng thực hiện câu a.

- HS nhận xét

- Ta lấy thương nhân với số chia.

- HS lên bảng thực hiện câu b.

- HS nhận xét

- HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét.

- HS hoàn thành bài vào vở.

- HS đọc kĩ đề bài, suy nghĩ tìm cách giải.

- HS nêu hướng làm: Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Số giấy vụn mỗi lớp thu được.

- Tổng số giấy 3 lớp thu được và tỉ lệ.

- HS trao đổi thảo luận, làm bài trên bảng nhóm.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhận xét chéo giữa các nhóm.

- HS hoàn thành bài vào vở.
	Bài 98 (SGK/49)


[image: image760.wmf]321

a).y

510

213

          y:

105

215

          y.

103

7

          y

2

-

=

-

=

-

=

-

=



[image: image761.wmf]331

b)y:1

833

643

        y.

338

8

        y

11

=-

-

=

-

=



[image: image762.wmf]234

c)1.y

575

743

           y

557

743

           y

535

437

               y:

355

43

               y

49

-

+=

-

=-

-

=

-

=

-

=



[image: image763.wmf]115

d).y0,25

126

1151

              y

1264

-

+=

-

=-



[image: image764.wmf]117

              y

1212

711

                      y:

1212

7

                      y

11

-

=

-

=

-

=


Bài tập 1: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn của 3 lớp thu được tỉ lệ với 7; 9; 8. Tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được?

Giải

Gọi số giấy vụn 3 lớp 7A, 7B, 7C thu được là 
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Theo đề bài ta có: 
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Vậy số giấy mỗi lớp thu được lần lượt là 35kg; 45kg; 40kg.


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 21
	ÔN TẬP CHƯƠNG I (TIẾP)


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:. Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm số vô tỉ, số thực, căn bậc hai.
2. Kỹ năng: Rèn các kĩ năng thực hiện các phép tính trong dãy tỉ số bằng nhau, giải toán về tỉ số, chia tỉ lệ, thực hiện phép tính trong R, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức có chứa giá trị tuyệt đối.
3. Thái độ:yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, ôn bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (  9 phút)

Mục tiêu:HS ôn tập lại các cách giải những dạng toán cơ bản

Phương pháp:Dùng kĩ thuật phòng tranh

	GV giao nhiệm vụ cho HS di chuyển ôn tập lại các dạng toán đã giải
	-HS di chuyển vòng tròn qua từng bức tranh có ghi sẵn cách giải các dạng toán cơ bản ở tiết trước (HS làm)
	

	C. Hoạt động luyện tập ( 30 phút) 

Mục đích: Rèn kĩ năng giải các dạng toán trong chương I

Phương pháp: hđ cá nhân, hđ cặp đôi, hđ nhóm

	-GV yêu cầu  học sinh hoạt động cặp đôi trong 5  phút

-GV quan sát giúp đỡ HS khi cần

? muốn tìm được x và y ta sử dụng kiến thức nào?

-GV: Giáo viên yêu cầu 3 học sinh lên bảng tình bày

-GV chốt lại trong 2 phút

-GV giao nhiệm vụ cho HS

HS dùng tranh đồng hồ để thực hiện việc hẹn hò với bạn tại lúc 6 giờ và 10 giờ. Tại khung 6 giờ thảo luận với bạn hẹn bài số 2

-GV quan sát giúp đỡ HS khi cần

? muốn lập được dãy tỉ số bằng nhau ta làm thế nào?

GV chốt lại

-GV giao nhiệm vụ:

HStrao đổi cách làm bài 3 với bạn hẹn tại khung 10 giờ

-GV gọi HS trình bày 

-GV gọi các HS khác nhận xét, chỉnh sửa

- GV chốt
	HS: nhận nhiệm vụ
HS lên bảng trình bày

HS dưới lớp làm bài và đổi vở kiểm tra

Nhận xét đánh giá bài trên bảng trong  2 phút

-HS đi hẹn bạn

- HS  thảo luận và báo cáo kết quả.

-HS lên bảng trình bày 

-HS nhận xét bài làm trên bảng

-HS lên bảng trình bày 

-HS nhận xét bài làm trên bảng


	Bài 1:Tìm x, y, z khi :

1) 
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Bài 2 .  Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B. Biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9

Bài 3 . Bốn  lớp 7A, 7B, 7C, 7D đi lao động trồng cây. biết số cây trồng của ba lớp 7A, 7B, 7C, 7D  lần lượt tỷ lệ với  3; 4; 5; 6   và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7B là 5 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp?

Giải

Gọi số cây trồng được của các lớp7A, 7B, 7C, 7D  lần lượt là a;b;c;d. (a;b;c;d ( N*)

Theo bài ra ta có:
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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=>a=3.5 = 15

=>b= 4.5 = 20

=>c= 5.5 = 25

=>d= 6.5 = 30

Vậy số cây trồng được của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D  lần lượt là: 15; 20; 25; 30 cây.



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (5 phút)

Mục tiêu:Rèn khả năng tư duy cho HS

Phương pháp: hđ nhóm

	-HS hoạt động nhóm làm bài

Bài 1: Chứng minh 106 -57 chia hết cho 59

GV gợi ý : nếu tích a.b có a hoặc b chia hết cho c thì a.b chia hết cho c.

Bài 2: So sánh 291  và  535
-GV: So sánh 2 luỹ thừa ta so sánh như thế nào?

Cơ số 2 và 5 thì có thể viết thành dạng cùng cơ số hay không ? 

Nếu không hãy đưa về dạng cùng số mũ

-Dặn dò: ôn tập để tiết sau kiểm tra 1 tiết
	-HS nhận nhiệm vụ

-HS dựa vào gợi ý của GV để có hướng làm bài

-HS trình bày bài làm

-GV nhận xét và chốt kiến thức


	Dạng bài phát triển tư duy

Bài 1: Chứng minh 106 -57 chia hết cho 59

Bài giải:

106 – 57 = (5.2)6 – 57
= 56.26 – 57 = 56.(26 – 5)

= 56 .( 64 – 5) = 56 .59 
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Bài 2: So sánh 291  và  535
Bài giải: 
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Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:          
	Tiết 22
	KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG I 


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:Kiểm tra được học sinh một số kiếm thức  trọng tâm của chương:

Nhân hai luỹ thừa, giá trị tuyệt đối,căn bậc hai, tính chất của tỉ lệ thức,...

2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng tư duy một cách khoa học

Rèn kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tế

3. Thái độ:Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong khi làm bài

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm
2. Học sinh: Nội dung ôn tập
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 

2. Nội dung bài mới:
Đặt vấn đề:

· Đãnghiên cứu xong chương đầu tiên

· Tiến hành kiểm tra 1 tiết để đánh giá kiến thức mình đã học.
3. Triển khai bài:

Hoạt động 1: Nhắc nhở:(1 Phút)

· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: Chú ý

Hoạt động 2: Nhận xét(1 Phút)

GV: Nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

·  Ưu điểm:

·  Hạn chế:
4. Dặn dò: (1 Phút)

·  Ôn lại các nội dung đã học

·  GV: Hướng dẫn chuẩn bị bài mới

TRƯỜNG                                 ĐỀ KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG I

          TỔ TOÁN THCS                                            

ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)

Câu 1 : Cho 
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Câu 2 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. (22)3= 25 

   B. 42.43 = 45


  C. 20170 = 1
         D. (-2)2 = 4

Câu 3:  Giá trị của biểu thức 5.[image: image787.png]
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 là : 

A.19                            B. 20                            C.  31                              D.  45

Câu 4 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A.  5 ( N                     B.   -3 ( Q
                   C.  1,245 ( R                   D.  1,(23) ( I

Câu 5:Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
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Câu 6: Kết quả của phép tính 
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II. TỰ LUẬN (7điểm)

Bài 1 (1,5điểm). Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a)   
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b)  
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Bài 2 (1,5điểm). Tìm x, biết:

a) 
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Bài 3: (2điểm).Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5. Biết tổng số học sinh của cả ba lớp là 120 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: (1điểm). So sánh hai số sau(có giải thích):    2195 và 3130.

Bài 5: (1điểm). Cho 
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TRƯỜNG                                   ĐỀ KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG I

          TỔ TOÁN THCS                                            

ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu 1:  Giá trị của biểu thức 5.[image: image807.png]
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 là : 

A.31                            B. 20                            C.  19                              D.  45

Câu 2:Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

A.  
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Câu 3: Cho 
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A. 
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         D. 7

Câu 4: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. (-2)2 = 4

   B. 42.43 = 45
      C. 20170 = 1
         D. (22)3= 25
Câu 5: Kết quả của phép tính 
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bằng :
A. 
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Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A.   1,(23) ( I                B.   -3 ( Q
                C.  1,245 ( R                   D.  5 ( N

II. TỰ LUẬN (7điểm)

Bài 1 (1,5điểm) .Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a)   
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b)  
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Bài 2 (1,5điểm). Tìm x, biết:

a) 
[image: image825.wmf]4

3

3

1

=

-

x

                  b)  
[image: image826.wmf]10

3

2

5

=

-

-

x


Bài 3: (2điểm).Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5. Biết tổng số học sinh của cả ba lớp là 120 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: (1điểm). So sánh hai số sau(có giải thích):    2195 và 3130.

Bài 5: (1điểm). Cho 
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[image: image829.wmf]1935

1930

2

3

.

.

b

c

b

a


ĐÁP ÁN

I.TRẮC NGHIỆM: (mỗi câu đúng được 0,5điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đề 1
	B
	A
	C
	D
	B
	D

	Đề 2
	A
	C
	B
	D
	B
	A


II.TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1 (1,5điểm) .Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a)   
[image: image830.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

7

1

5

18

7

6

5

18


= 
[image: image831.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

7

1

7

6

5

18


(0,25đ)

=  
[image: image832.wmf]1

.

5

18

×

 = 
[image: image833.wmf]5

18

(0,5đ)

b)  
[image: image834.wmf]2

7

5

4

5

,

2

+

-


  = 
[image: image835.wmf]2

7

5

4

2

5

+

-

(0,25đ)
  = 
[image: image836.wmf]5

26

10

52

10

35

10

8

10

25

=

=

+

-

(0,5đ)
Bài 2 (1,5điểm). Tìm x, biết:

a) 
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Mỗi trường hợp đúng được 0,25 điểm.                                                   

Bài 3: (2điểm).Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5. Biết tổng số học sinh của cả ba lớp là 120 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Giải : 

Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (a,b,c 
[image: image843.wmf]Î

 N*)        (0,25đ)
Theo bài ra ta có: 
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 và a + b + c = 120                                          (0,5đ)
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 30; 40; 50 học sinh.          (0,25đ)
Bài 4: (1điểm). So sánh hai số sau(có giải thích):    2195 và 3130.

2195 = 23.65 = (23)65 = 865 (0,25đ)

3130 = 32.65 = (32)65 = 965(0,25đ)

Vì 8 < 9 nên 865< 965(0,25đ)

Vậy  2195< 3130.(0,25đ)

Bài 5: (1điểm). Cho 
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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· a = b ;  b = c ;  c = a                           

· a = b = c                                            (0,25đ)

· M = 
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Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

                  CHƯƠNG II-HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
	Tiết 23
	ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:Biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận y = ax 

(a 
[image: image856.wmf]¹

 0). Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay không? Biết được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận: 
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2. Kỹ năng:Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia

3. Thái độ:Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác của HS. HS yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực tính toán, năng lực suy luận.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 2  phút)

Mục tiêu:HS có cái nhìn khái quát về chương học mới

Phương pháp:thuyết trình

	GV giới thiệu về chương hàm số và đồ thị 
	HS lắng nghe
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Các ví dụ. (12 phút)

Mục tiêu: nhớ lại đại lượng tỉ lệ thuận ở tiểu học và hình thành khái niệm hai đại lượng tỉ lệ thuận, hiểu rõ hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau khi nào.

Phương pháp:đàm thoại, hoạt động cá nhân, nhóm

	-Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận đã học ở tiểu học? Ví dụ

-Như vậy có cách nào để mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỉ lệ thuận? chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ nhât định nghĩa

-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân: viết công thức tính:Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h.

b, Chu vi P của hình vuông theo cạnh a của hv?

-Em hãy rút ra nhận xét về sự giống nhau của các công thức trên?

-GV: Ta nói đại lượng s tỉ lệ thuận với đại lượng t theo hệ số tỉ lệ 15. Vậy đại lượng P tỉ lệ thuận với đại lượng a theo hệ số tỉ lệ nào?

-GV: Tổng quát: Khi nào thì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k ?

-GV  ghi bảng, gạch chân công thức y = k.x, y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số k

-GV giải thích cho HS thấy kiến thức đại lượng tỉ lệ thuận đã học ở tiểu học chỉ là 

trường hợp riêng (k>0). Để nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ thuận với nhau hay không, ta cần xem chúng có liên hệ với nhau bằng công thức dạng y = kx hay không.

-GV yêu cầu HS hđ nhóm làm VD 1, 2 trên máy chiếu

-GV gọi đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét và chốt kiến thức

-GV: Khi y tỉ lệ thuận với x thì x có tỉ lệ thuận với y không? Nhận xét hệ số k’ và hệ số k. Từ đó rút ra nhận xét.

-GV yêu cầu HS làm VD3

-GV: Qua ví dụ trên em hãy cho biết: nếu biết hai giá trị tương ứng của đại lượng tỉ lệ thuận ta tìm được gì?

-GV chốt kiến thức 
	-Hai đại lượng liên hệ với nhau sao cho khi đại lượng này tăng (hay giảm) bấy nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng hay giảm (hay giảm) bấy nhiêu lần

-Ví dụ: Chu vi và cạnh của hình vuông; quãng đường đi được và thời gian của một vật chuyển động đều.

-HS suy nghĩ làm bài

-2HS đứng tại chỗ trả lời: 

  S = 15. t    ;    P = 4. a

-HS: đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.

-HS đọc định nghĩa và nhắc lại

-HS hoạt động nhóm làm VD1, 2

-Đại diện nhóm trả lời và giải thích, nhóm khác nhận xét

-HS thảo luận cặp đôi, trả lời

-HS làm VD3
	1. Định nghĩa
(SGK – 52)

VD1: Đại lượng y có tỉ lệ thuận với đại lượng x không ?

a.  y = 2x

b.  y = [image: image860.png]


 x

c.  y = [image: image862.png]



d.  y = [image: image864.png]


x
VD2: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Giải:

Ta có:  y = 2 x    => x = [image: image866.png]


 y

=>x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là k’ = 1/2

*Chú ý: Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k (k ≠ 0) thì x cũng tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1/k.

VD3: Biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x. Khi y = -3 thì x = 9. Tìm hệ số tỉ lệ? Tính giá trị của y khi x = 2?

Giải:

a, y tỉ lệ thuận với x nên y = kx.

 Khi y = -3 thì x = 9, thay vào ta có:

-3 = k. 9   => k = -3 : 9 = -1/3 

b,    y = (-1/3).2 = -2/3

	Hoạt động 2: Qua ví dụ cụ thể hình thành tính chất ( 15phút)

Mục tiêu:Từ ví dụ cụ thể rút ra tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận

Phương pháp:hoạt động nhóm

	-GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?4 trên phiếu học tập và báo cáo theo vòng tròn

-GV quan sát và trợ giúp HS khi cần

-GV giải thích thêm sự tương ứng của x1 và y1 ; x2 và y2 ; …

-Qua phần vừa làm GV cho HS biết đó là tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận

-Yêu cầu HS nhắc lại tính chất
	-HS nhận nhiệm vụ

-HS quan sát, lắng nghe, ghi nhớ kiến thức

-HS nhắc lại tính chất


	2. Tính chất.    (15 phút)                
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a.Vì x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận
· y1 = kx1 hay 6 = k. 3

· k = y : x = 6 :3 = 2
Vậy hệ số tỉ lệ là 2

b) y2 = kx2 = 2.4 = 8

y3 = 2.5 = 10 ;     y4 = 2.6 = 12

c)[image: image875.wmf]3
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 (chính là hệ số tỉ lệ)

	C. Hoạt động luyện tập ( 6 phút) 

Mục đích: Rèn kĩ năng tính hệ số tỉ lệ, tính giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia

Phương pháp: hoạt động cá nhân

	-GV yêu cầu HS làm bài tập 1 sgk/53

-GV gọi HS lên bảng trình bày, HS khác nhận xét, GV nhận xét và chốt kiến thức


	-HS làm bài cá nhân và lên bảng trình bày

-HS khác nhận xét
	Bài 1/ 53SGK: 
a)Vì x và y tỉ lệ thuận nên y = kx.

Thay x = 6; y= 4 ta có:

4 = k. 6[image: image876.wmf]Þ
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	D. Hoạt động vận dụng ( 6 phút)

Mục tiêu:Biết vận dụng tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận để giải bài tập

Phương pháp: hoạt động nhóm

	-GV yêu cầu HS hđ nhóm làm bài 2 sgk/54 vào bảng nhóm

-GV nhận xét bài của nhóm làm nhanh nhất
	-HS nhận nhiệm vụ
	Bài 2/54 SGK:
Ta có x4 = 2; y4 = -4. Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y4 =k.x4
[image: image879.wmf]Þ
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x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (3 phút)

Mục tiêu:HS vận dụng công thức hai đại lượng tỉ lệ thuận vào bài tập nâng cao

Phương pháp: hoạt động cặp đôi

	GV yêu cầu HS tìm các đại lượng tỉ lệ thuận với nhau trong thực tế

-Dặn dò: BT: 3, 4 sgk/54
	HS có thể tìm được: lượng lương thực tỉ lệ thuận với số người tham gia bữa ăn; số vật liệu tỉ lệ thuận với diện tích công trình; số sản phẩm tỉ lệ thuận với số thời gian sản xuất
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 24
	MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:Ôn tập lại kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

2. Kỹ năng:: Biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ
3. Thái độ:cẩn thận, chính xác.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (  3 phút)

Mục tiêu:ôn lại kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Phương pháp:vấn đáp

	-Khi nào đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x ?

-Viết lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	HS thực hiện yêu cầu
	1.Bài toán 1(sgk)


	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Bài toán 1 (17phút)

Mục tiêu: HS nắm được cách làm bài toán 

Phương pháp:hoạt động nhóm

	-GV yêu cầu HS hđ nhóm tìm hiểu bài toán 1 và các bước giải

-GV chiếu lời giải bài toán 1 trên máy chiếu để các nhóm phân tích cách giải, nhận xét 

-GV chốt lại

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm ?1

-Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày

-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

-GV nêu chú ý 
	-HS thực hiện yêu cầu

-Các nhóm thực hiện nhiệm vụ
	?1. Tóm tắt: 

Thanh 1

Thanh 2

m (g)

m2
 m1
V (cm3)

     10

      12

Gọi khối lượng hai thanh kim loại đồng chất tương ứng là m1 gam và m2 gam .

Vì khối lượng và thể tích của thanh kim loại đồng chất là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: 
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Theo bài ra ta có: m2 + m1 = 222,5

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Vậy hai thanh kim loại có khối lượng là 89 g và 133,5 g

*Chú ý: SGK


	Hoạt động 2: Bài toán 2 (10 phút)

Mục tiêu:tìm hiểu và biết cách làm bài toán 2

Phương pháp:hoạt động cá nhân , cặp đôi

	GV yêu cầu HS hđ cá nhân làm ?2.

GV gọi HS lên bảng trình bày, HS dưới lớp đổi vở kiểm tra bài.

GV gọi HS nhận xét bài giải trên bảng

GV chốt kiến thức
	-HS nhận nhiệm vụ 
	Bài toán 2 

Gọi số đo các góc A, góc B, góc C lần lượt là a, b, c

Theo bài ra ta có : 
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và a + b + c = 1800
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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	C. Hoạt động luyện tập ( 4 phút) 

Mục đích: ôn tập tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận

Phương pháp: đàm thoại

	-Đề bài 5sgk/55 cho gì?

-Muốn biết hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau không ta cần kiểm tra gì?

-Yêu cầu HS làm bài 5
	-Đề bài cho các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y

-Cần kiểm tra xem tỉ số hai giá trị tương ứng có thay đổi không.

-HS làm bài 5
	

	D. Hoạt động vận dụng ( 7 phút)

Mục tiêu:vận dụng kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận để giải bài toán thực tế

Phương pháp: hđ cặp đôi

	-Yêu cầu HS hđ cặp đôi tìm lời giải bài 6 sgk/55

-Gọi HS lên bảng làm bài

-Gọi HS khác nhận xét, bổ sung
	-HS thực hiện
	Bài 6sgk/55

Khối lượng y (g)

  25

4,5kg

Chiều dài x (m)

  1

  ?

Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên:

a/ y = k.x

Theo đề bài ta có y = 25 thì x = 1, thay vào công thức ta được:

25 = k.1 => k = 25 :1 = 25

Vậy y = 25.x

b/ Vì y = 25.x nên khi y = 4,5kg = 4500g thì x = 4500 : 25 = 180m

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 3 phút)

Mục tiêu:vận dụng kiến thức liên môn để hiểu rõ các vấn đề về môi trường

Phương pháp: vấn đáp

	-Em hãy tìm ra các đại lượng tỉ lệ thuận với nhau về vấn đề môi trường

-Từ đó em có biện pháp gì để bảo vệ môi trường?
	-Lượng khí thải và nhiệt độ Trái đất tỉ lệ thuận với nhau; sự tàn phá môi trường của con người tỉ lệ thuận với thiên tai, ….

-Trồng nhiều cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định, ….
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 25
	LUYỆN TẬP 


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:

Học sinh làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.

2. Kỹ năng:

- Học sinh sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán.

- Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ thuận với nhau không.

3. Thái độ:
Thông qua giờ luyện tập học sinh được biết thêm về nhiều bài toán liên quan đến thực tế.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5 phút)

Mục tiêu:Nhớ lại các tính chất về hai đại lượng tỉ lệ thuận để giải bài toán.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận.

	- GV treo bảng phụ bài 6 (SGK)

- Gọi HS đọc đề

- Khối lượng và chiều dài của cuộn dây có mối liên hệ với nhau như thế nào? 

- Từ đó ta có công thức nào?

- Gọi HS lên bảng trình bày

- Cho HS nhận xét đánh giá

- GV chú ý cho HS: Đổi các đại lượng về cùng một đơn vị.
	- HS quan sát, tìm hiểu đề bài

- HS đọc đề bài

- Khối lượng và chiều dài của cuộn dây là hai đại lượng tỉ lệ thuận

- 
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- HS lên bảng làm
	Bài 6 (SGK)



	B.  Hoạt động hình thành kiến thức. (10 phút)

Mục tiêu: Biết cách giải bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 

Phương pháp:Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.

	Y/c HS làm việc cá nhân, làm bài toán 2 (trang 55).

· GV: Số đo các góc của tam giác tỉ lệ với các số 1; 2; 3 ta có điều gì?

· GV: Ta còn mối liên hệ nào về số đo các góc của một tam giác?

· GV: Hãy vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để làm bài toán trên.

· Gọi HS lên bảng thực hiện

· Dưới lớp làm xong đổi vở kiểm tra theo cặp đôi (hoặc vòng tròn) báo cáo nhóm trưởng 
[image: image893.wmf]®

Báo cáo giáo viên

· GV nhận xét

GV đưa ra chú ý: Bài toán 2 còn được gọi là bài toán chia một số thành những phần tỉ lệ thuận với các số cho trước.
	- Cá nhân HS tự đọc thông tin và ghi bài vào vở.

· Số đo các góc 
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tỉ lệ với các số 1; 2; 3 nên ta có:
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· Tổng số đo các góc của một tam giác bằng 
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· HS làm vào vở

· HS lên bảng giải bài toán

· Dưới lớp làm xong đổi vở kiểm tra theo cặp đôi (hoặc vòng tròn) báo cáo nhóm trưởng 
[image: image898.wmf]®

Báo cáo giáo viên

· HS lắng nghe


	Bài toán 2:

Ta có: 
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có
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	C. Hoạt động luyện tập ( 20  phút) 

Mục tiêu: Biết giải thêm nhiều bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch liên quan đến thực tế

Phương pháp:Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.

	- GV gọi HS đọc đề bài

- GV:Yêu cầu HS tóm tắt bài toán

- GV:Nếu gọi x,y,z lần lượt là số cây mà mỗi lớp phải trồng theo bài toán ta có điều gì?

- GV:Áp dụng kiến thức nào để giải bài toán trên?

- GV gọi HS lên bảng trình bày.

- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn. 

- GV cho học sinh đọc bài tập 9 và phân tích đề bài.

- GV bài toán có thể phát biểu gọn như thế nào?

- GV để giải bài tập này em vận dụng kiến thức nào đã  học.

Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm

- GV cho các nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét


	- HS đứng tại chỗ đọc đề bài

- HS: Tóm tắt

HS: 3 lớp trồng 24 cây xanh

7A: 32 HS

7B: 28 HS

7C: 36 HS

Hỏi số cây mỗi lớp phải trồng?

- HS: Gọi x,y,z lần lượt là số cây mà mỗi lớp phải trồng

Theo bài toán ta có:
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và x+y+z=24

- HS: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

- HS lên bảng làm

- HS lắng nghe, ghi chép.

- HS: chia 150 thành ba phần tỉ lệ với 3; 4; 13.

- HS thảo luận nhóm: đại diện một nhóm bảng trình bày

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, ghi chép


	Bài 8 (SGK)

Gọi x,y,z lần lượt là số cây mà mỗi lớp phải trồng

Theo bài toán ta có:
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
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Vậy lớp 7A trồng 8 cây, 7B trồng 7 cây, 7C trồng 9 cây.

Bài 9 (SGK) 

Gọi khối lượng (kg) của niken, kẽm và đồng lần lượt là: x, y, z. Ta có: 
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
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Vậy khối lượng của niken, kẽm và đồng lần lượt là 7,5; 30 và 97,5.

	D. Hoạt động vận dụng ( 7 phút)

Mục tiêu:Biết vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để làm các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

	- GV yêu cầu HS đọc đề và hoạt động cá nhân

- Công thức tính chu vi của tam giác

- Cho HS trình bày bài làm, nhận xét

- Nếu không còn thời gian thì giao bài tập về nhà hoàn thành


	- HS đọc đề

- Chu vi của một tam giác bằng tổng 3 cạnh của một tam giác đó.

- HS hoạt động cá nhân

- HS lên bảng làm bài 

Gọi x, y, z lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác. Theo đề bài ta có:
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
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Vậy 3 cạnh của tam giác là 10; 15; 20.

- Từng cặp đôi kiểm tra chéo bài làm. Báo cáo GV
	Bài 10 (SGK)



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 2 phút)

Mục tiêu:Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà biết các dạng toán khác về đại lượng tỉ lệ nghịch 

Phương pháp: Ghi chép

	- Bài tâp về nhà: 13,14,15, 17 – SBT

- Chuẩn bị bài: Đại lượng tỉ lệ nghịch
	- Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẽ góp ý (trên lớp – về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 26
	ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:

- Học sinh biết được công thức biểu diễn đại lượng tỉ lệ nghich.

- Hiểu được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

2. Kỹ năng:

- Học sinh nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không.

- Biết tìm hệ số của tỉ lệ nghịch, tìm một giá trị của đại lượng khi biết hệ số của tỉ lệ nghịch và giá trị tương ứng của đại lượng kia.

3. Thái độ:
Giúp học sinh có ý thức cẩn thận khi nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5phút)

Mục tiêu:Nhớ các khái niệm về hai đại lượng tỉ lệ thuận ở tiểu học và các công thức tính diện tích hình chữ nhật, quãng đường,…

Phương pháp:Thuyết trình, trực quan.

	Y/c hoạt động cá nhân, thực hiện các câu hỏi sau:

+ Nhắc lại kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ nghịch đã học ở tiểu học.

+ Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là x(cm) chiều rộng là y(cm), công thức tính quãng đường của vật chuyển động đều với vận tốc v(km/h) và thời gian t(h).

· GV: Từ các công thức trên có thể mô tả hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo công thức công thức tổng quát nào

· Gv giới thiệu tiết học:

“Đại lượng tỉ lệ nghịch” 
	· HS hoạt động cá nhân, lắng nghe và ghi chép (nếu cần)

+ Hai đại lượng tỉ lệ nghịch là hai đại lượng liên hệ với nhau sao cho khi đại lượng này tăng hoặc giảm bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm hoặc tăng bấy nhiêu lần.

+ Diện tích hình chữ nhật:
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   Quãng đường của vật chuyển động: 
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· HS lấy sách vở, bút ghi chép bài.
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Định nghĩa ( 12 phút)

Mục tiêu: Nắm được công thức về hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp:Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp

	Y/c HS hoạt động cặp đôi và trả các câu hỏi ở bài ?1.

· GV gọi HS trả lời 

· GV: Em hãy rút ra nhận xét về sự giống nhau của các công thức trên?

· GV giới thiệu định nghĩa bằng bẳng phụ.

· GV nhấn mạnh: công thức 
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và lưu ý cho HS: Khái niệm tỉ lệ nghịch đã học ở tiểu học 
[image: image928.wmf](
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là một trường hợp riêng của định nghĩa với 
[image: image929.wmf]a0
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· GV cho HS củng cố bằng bài ?2.

· Trường hợp tổng quát: Nếu y tỉ lệ nghich với x theo hệ số tỉ lệ a thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?

· - GV nhận xét: Khi x tỉ lệ nghich với y thì y cũng tỉ lệ nghịch với x và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.

- GV cho HS đọc chú ý SGK
	· HS hoạt động cặp đôi thảo luận.

· HS trả lời:

a)  
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c) 
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· HS: Các công thức trên có điểm giống nhau là đại lượng này bằng một hằng số chia cho đại lượng kia.

· HS đọc định nghĩa và ghi vào vở.

· HS ghi nhớ

· HS hoạt động cá nhân
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· HS: x tỉ lệ nghịch với y cũng theo hệ số tỉ lệ a.


	1. Định nghĩa

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức 
[image: image936.wmf]a
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(a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.



	Hoạt động 2: Tính chất (15 phút)

Mục tiêu: Nắm được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp: Thuyết trình, luyện tập thực hành, vấn đáp.

	- GV cho học sinh làm bài ?3.

(bảng phụ).

- Gọi HS lên bảng làm

- Cho HS nhận xét

- GV giới thiệu hai tính chất 

- GV: Em hãy so sánh với hai tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.

	- HS đọc đề tìm hiểu thông tin, chia sẽ với cặp đôi

- HS trả lời các câu hỏi

a) 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image941.wmf]44
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· HS lắng nghe và ghi vào vở

- HS: Hai đại lượng tỉ lệ thuận:

TC1: Tỉ số hai giá trị tương ứng luôn không đổi

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch: TC1: Tích hai giá trị tương ứng luôn không đối

Hai đại lượng tỉ lệ thuận: Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch: Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.
	2. Tính chất

Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì :

· Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)

· Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của ti số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

	C. Hoạt động luyện tập (7 phút) 

Mục đích: Biết tìm hệ số của tỉ lệ nghịch, tìm một giá trị của đại lượng khi biết hệ số của tỉ lệ nghịch và giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Phương pháp:Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp

	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 

- GV cử đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả bài làm, nhẫn xét đánh giá

- GV nhận xét
	- HS làm việc nhóm

- HS trình bày lên bảng


	Bài 12 (SGK)

a) 
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	D. Hoạt động vận dụng ( 4 phút)

Mục tiêu:Biết vận dụng định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải bài tập

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

	- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân

- Gọi HS lên bảng trình bày bài làm

-Cho HS nhận xét đánh giá

- GV nhận xét
	- HS làm việc cá nhân

- HS trình bày bài làm của mình

- HS nhận xét 
	Bài 13 (SGK)



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 1 phút)

Mục tiêu:Khuyến khích các học sinh tìm tòi các dạng bài tập về đại lượng tỉ lệ nghịch. Chủ động làm các bài tập được giao

Phương pháp: Ghi chép

	- Ra bài tập: 14; 15 SGK

- Chuẩn bị bài toán 1, 2 SGK
	- Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẽ góp ý (trên lớp – về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 27
	MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:

Học sinh củng cố khắc sâu định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

2. Kỹ năng:

Học sinh biết cách giải các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch.

3. Thái độ:
Giáo dục tính cẩn thận cho học sinh khi làm bài.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 7 phút)

Mục tiêu:Nhớ các khái niệm về hai đại lượng và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Phương pháp:Thuyết trình, trực quan.

	- GV treo bảng bài tập

- Gọi HS đọc đề

-GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân và trả lời các câu hỏi sau:

- Cùng một công việc thì giữa số công nhân và số ngày làm là hai đại lượng quan hệ như thế nào?

- Từ đó ta có tỉ lệ thức nào?

- Gọi HS lên bảng trình bày

- GV nhận xét đánh giá

- GV dẫn dắt vào bài: Qua bài toán trên ta thấy rằng có thể vận dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các bài toán thực tế về đại lượng tỉ lệ nghịch. Vậy bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch có các dạng nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bài toán sau.
	- HS quan sát, tìm hiểu đề bài

- HS đọc đề bài

- Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau, số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày xây xong nhà.

- 
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- HS lên bảng làm

- HS lắng nghe


	Bài tập:

Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Giải

Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau, nên để xây cùng một ngôi nhà, số công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày xây xong nhà.

Gọi x là số ngày 28 công nhân xây xong nhà.

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:
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Vậy 28 công nhân xây xong ngôi nhà đó hết 210 ngày.

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức. (12 phút) 

Mục tiêu: Nắm được công thức về hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp:Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp

	- Trước hết ta tìm hiểu bài toán về quãng đường

- Yêu cầu HS đọc bài

- GV hướng dẫn cho học sinh tìm ra cách giải. 

+ Bài toán này hai đại lượng nào là hai đại lượng tỉ lệ nghịch?

+ Nếu gọi vận tốc cũ và mới lần lượt là V1 và V2(km/h) 

Thời gian tương ứng là t1 và t2 (h)

Hãy tóm tắt đề bài và lập tỉ lệ thức.

- GV yêu cầu học sinh tìm 
[image: image948.wmf]2
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GV nhấn mạnh : Vì V và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

- GV thay các giá trị đã cho tương ứng để tính

- Gọi HS lên bảng thực hiện tính

- Dưới lớp làm xong đổi vở, kiểm tra theo cặp đôi (hoặc vòng tròn) 

- Gọi HS nhận xét bài làm

- GV: Ngoài ra ta có thể vận dụng tính chất 1 để giải.


	- HS đọc đề bài.

- HS: Vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Với V1
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- HS: Thu thập thông tin.

- HS lên bảng trình bày

- HS nhận xét

- HS: theo tính chất 1 ta có:
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	Bài toán 1:
Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
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Vậy với vận tốc mới thì ô tô đi từ A đến B là 5 giờ.



	C. Hoạt động luyện tập ( 17 phút) 

Mục đích: Kiểm tra hai đai lượng đã cho có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nhớ lại định nghĩa và tính chất về hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp:Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp

	- GV: Yêu cầu HS làm bài tập 16 tr 60 SGK. 

-Để kiểm tra 2 đại lượng có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ta làm thế nào?

- Hai đai lượng đã cho ở câu a), câu b) có tỉ lệ nghịch không?

- GV: Yêu cầu HS tìm hệ số tỉ lệ

- Gọi HS lên bảng điền 

- GV: Yêu cầu HS tiến hành hoạt động theo nhóm 

- GV cử đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày các nhóm khác quan sát nhận xét

- GV nhận xét
	- Cá nhân HS tự đọc thông tin

- Từng cặp đôi chia sẽ thông tin tìm hiểu.

- HS: Để kiểm tra hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau hay không ta có thể dùng tính chất 1 để kiểm tra. Nếu tích các giá trị tương ứng luôn không đổi thì hai đại lượng tỉ lệ nghịch

- Gọi HS trả lời

a) Hai đại lượng tỉ lệ nghịch vì

1.120=2.60=4.30=5.24=8.15

b)Hai đại lượng không tỉ lệ nghịch vì 5.12,5
[image: image956.wmf]¹
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- HS: Tìm hệ số tỉ lệ

a = 10.1,6 = 16

- HS: Thực hiện
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- HS: Tiến hành hoạt động theo nhóm

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày

Gọi x (h) là thời gian 12 người làm xong công việc

Người

3

12

Thời gian

6

x(h)

Cùng một công việc như nhau, số người và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

3.6 = 12.x
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Vậy 12 người hoàn thành công việc trong 1,5 ngày

- HS lắng nghe
	Bài tập 16 tr 60 SGK
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Bài tập 17 tr 61 SGK

Bài tập 18 tr 61 SGK

3 người là hết 6 giờ

12 người làm hết ? giờ



	D. Hoạt động vận dụng ( 7 phút)

Mục tiêu:Vận dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các bài toán thực tế

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

	- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân 

- GV:Trong bài toán có các đại lượng nào?

- GV: Nếu ta gọi a là giá tiền một mét vải loại I thì giá tiền 1 mét vải loại II là bao nhiêu?

- GV: Cùng một số tiền, giá tiền và số mét vải mua được có mối liên hệ với nhau như thế nào?


	HS: Trong bài toán có đại lượng là giá tiền và số mét vải mua được

HS: Giá tiền một mét vải loại II sẽ là: 85%.a

Giá tiền

a

85%.a

Số vải mua được

51

x

Cùng một số tiền, giá tiền và số mét vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Áp dụng tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:
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Vậy số mét vải loại II mua được là 60m.
	Bài tập 19 tr 61 SGK



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 1 phút)

Mục tiêu:Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà biết các dạng toán khác về đại lượng tỉ lệ nghịch 

Phương pháp: Ghi chép

	- Bài tập về nhà: 22; 23 SGk

- Xem trước bài toán 2 về đại lượng tỉ lệ nghịch.
	- Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẽ góp ý (trên lớp – về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 28
	MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH (TT)


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

4. Kiến thức:

Học sinh củng cố khắc sâu định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

5. Kỹ năng:

Học sinh biết cách giải các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch.

6. Thái độ:
Giáo dục tính cẩn thận cho học sinh khi làm bài.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 5  phút)

Mục tiêu:Nhớ các khái niệm về hai đại lượng tỉ lệ thuận ở tiểu học và các công thức tính diện tích hình chữ nhật, quãng đường,…

Phương pháp:Thuyết trình, trực quan.

	- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân

- Cho HS tóm tắt bài toán

- Số người và thời gian hoàn thành công việc có mối liên hệ với nhau như thế nào?

- Gọi HS lên bảng thực hiện

- GV nhận xét
	- HS đọc đề chia sẽ thông tin với cặp đôi (hoặc vòng tròn)

- HS tóm tắt 

Người

20

40

Thời gian

6

x(ngày)

- HS: Cùng một công việc như nhau, số người và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

- HS lên bảng thực hiện

Áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

20.6 = 40.x


[image: image962.wmf]Þ

x = 3

Vậy 40 người hoàn thành công việc trong 3 ngày.


	Bài toán:

Cho biết 20 người xây xong một ngôi nhà hết 6 ngày. Hỏi 40 người xây xong ngôi nhà đó trong bao lâu?

Giải

Cùng một công việc như nhau, số người và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

20.6 = 40.x


[image: image963.wmf]Þ

x = 3

Vậy 40 người hoàn thành công việc trong 3 ngày.



	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.( 25 phút)

Mục tiêu: Biết cách giải một số dạng bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế

Phương pháp:Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp

	- GV: Treo bảng phụ ghi đề 

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân

 - GVyêu cầu HS tóm tắt  

- Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là : x1,x2,x3,x4 (máy ) ta có điều gì ?

- Cùng 1 công việc như nhau giữa số máy cày và số ngày hoàn thành công việc quan hệ  như thế nào ? 

-Áp dụng tính chất 1 của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch ta có các tích nào bằng nhau ?

-Biến đổi các tích bằng nhau này thành dãy tỉ số bằng nhau ?

- GV: Gợi ý : 
[image: image964.wmf]4
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- GV: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm các giá trị
[image: image965.wmf]1234
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- GV cho HS làm ?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm, cử đại diện 1 nhóm trình bày trên bảng phụ 

- Cho các nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét
	- HS đọc đề bài

- HS làm việc cá nhân chia sẽ thông tin cặp đôi (hoặc vòng tròn)

- HS:Bốn đội có 36 máy cày

Đội I : xong trong 4 ngày

  Đội II :xong trong 6 ngày

 Đội III : xong trong 10 ngày

 Đội IV : xong trong 12 ngày

Hỏi mỗi đội có ? máy.

- HS: 
[image: image966.wmf]1234
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- HS: Cùng 1 công việc như nhau giữa số máy cày và số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ nghịch với nhau

- HS: 
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- HS: 
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- HS lắng nghe

- HS: 
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- HS tìm hiểu đề

- HS lên bảng trình bày bằng bảng phụ, thuyết trình ý kiến

a)x và y tỉ lệ nghịch 
[image: image970.wmf]®
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y và z tỉ lệ nghịch 
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 có dạng 
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Vậy x tỉ lệ thuận với z

b) x và y tỉ lệ nghịch 
[image: image976.wmf]®
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y và z tỉ lệ thuận 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image981.wmf].
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Có dạng 
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Vậy x và z tỉ lệ nghịch 

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe đưa ra nhận xét.
	Bài toán 2(SGK)

Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là : x1,x2,x3,x4

Ta có: 
[image: image984.wmf]1234
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Vì số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc nên ta có:
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[image: image986.wmf]3

124

1111

461012

===

x

xxx


Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Vậy 
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Số máy của bốn đội lần lượt là 15, 10, 6, 5.



	C. Hoạt động luyện tập ( 8 phút) 

Mục đích: Rèn luyện thành thạo kỹ năng giải các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

Phương pháp:Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận.

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng thực hiện tính.

- Dưới lớp xong đổi vở, kiểm tra theo cặp đôi, báo cáo nhóm trưởng, báo cáo giáo viên

- Gọi HS nhận xét

-Nhận xét đánh giá
	- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở

- HS lên bảng thực hiện tính

- Dưới lớp xong đổi vở, kiểm tra theo cặp đôi, báo cáo nhóm trưởng, báo cáo giáo viên.

- HS nhận xét
	Bài tập 21 (SGK) 

Gọi x,y,zlần lượt là số máy của đội I, đội II, đội III.

Cùng một công việc như nhau, số mày và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Ap dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:

x.4 = y.6 = z.8
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Vậy: 
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Trả lời: Số máy của ba đội theo thứ tự là 6,4, 3 máy.

	D. Hoạt động vận dụng ( 5 phút)

Mục tiêu:Biết giải nhiều hơn các dạng toán thực tế các bài toán về đaị lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

	- Yêu cầu HS làm cá nhân

- Cho HS trình bày kết quả bài làm, nhận xét đánh giá

- Nếu không còn thời gian thì giao cho HS về nhà hoàn thành bài làm
	- HS đọc bài

- Lên bảng trình bày kết quả

- HS nhận xét


	Bài 22 (SGK)

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 1 phút)

Mục tiêu:Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà biết các dạng toán khác về đại lượng tỉ lệ nghịch 

Phương pháp: Ghi chép

	- Bài tập về nhà: 25, 26, 27 SBT


	- Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẽ góp ý (trên lớp – về nhà)
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 29
	MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH (TT)


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:Học xong bài này học sinh phải nắm được cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch

2. Kỹ năng:Biết làm các bài toán thực tế

3. Thái độ:Tích cực chủ động sáng tạo trong học tập

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (  7 phút)

Mục tiêu:Hs nhớ lại định nghĩa, tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch biết vận dụng để làm bài tập

Hình thức tổ chức:HĐ cá nhân,HĐ nhóm

	Nhiệm vụ 1:Yc hs hoạt động cá nhân,thực hiện các yc sau vào vở

-Đn 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

Chữa bài tập 15 sgk

-Nêu tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập:Cho x và y là 2 

đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 7 thì y = 10

a,tìm hệ số tỉ lệ

b,Biểu diễn y theo x

c,Tính y biết x = 5,x = 4

- Sau đó kiểm tra bài theo vòng tròn báo cáo nhóm trưởng( bàn)

+Kiểm tra kết quả và cách làm của một nhóm nhanh nhất

+Xác nhận hs làm đúng hoặc hướng dẫn trợ giúp hs làm( nói ) chưa đúng

+Cử hs đi kiểm tra hỗ trợ các nhóm, các bạn khác theo cách vừa kiểm tra

Gv : Dẫn dắt vào bài mới
	Nhiệm vụ 1

-Hs làm việc cá nhân thực hiện các yêu cầu vào vở

-Nhóm trưởng phân công đổi bài kiểm tra theo vòng tròn

-Báo cáo nhóm trưởng kết quả

-Giải thích được cách làm bài của mình

-Hs(đã được gv chỉ định)kiểm tra hỗ trợ chéo nhóm báo cáo gv kết quả
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Bài toán 1 (10 phút)

Mục tiêu: Hs nắm được định nghĩa của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và  biết vận dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch để làm bài toán 1

Hình thức tổ chức:HĐ cá nhân,HĐ nhóm

Sản phẩm: Hoàn thành bài toán 1

	Nhiệm vụ 1:

-Gv: yc hs đọc đề bài và tóm tắt bài toán 1.Gv ghi bảng

-Gv yc hs hoạt động nhómtrả lời các câu hỏi sau để tìm lời giải bài toán

+ Khi quãng đường không đổi có nhận xét gì về 2 đại lượng vận tốc và thời gian?

+ Khi đó ta có tỉ lệ thức nào?

+Tính t2?

+ Nếu v2 = 0,8 v1 thì  t2 bằng bao nhiêu?

- Gv yc 1 nhóm trình bày bài làm

Gv nhận xét


	-Hs đọc đề bài và tóm tắt bài toán1.Hs ghi vở

- Hs hoạt động nhóm

-1 nhóm đại diện trình bày các nhóm khác đối chiếu nhận xét
	1.Bài toán 1

Cho: t1  = 6 (h)

         v2 = 1,5v1

          t2= ?

Do quãng đường không đổi thì v,t là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên
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Vậy nếu đi với vận tốc  mới thì ô tô đó đi từ A đến B hết 4h
[image: image998.wmf]

	Hoạt động 2: Bài toán 2( 10phút)

Mục tiêu: Hs nắm được định nghĩa của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và  biết vận dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch để làm bài toán 2

Hình thức tổ chức:HĐ cá nhân,HĐ nhóm đôi, nhóm lớn

Sản phẩm: Hoàn thành bài toán 2

	Nhiệm vụ 1: Làm bài toán 1

-Gv: yc hs đọc đề bài và tóm tắt bài toán 1.Gv ghi bảng

-Gv yc hs hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi sau để tìm lời giải bài toán

+Gọi số máy cảu mỗi đội lần lượt là x,y,z(máy).Theo bài ra ta có  điều gì?

+Công việc như nhau,số máy cày và số ngày hoàn thành công việc có quan hệ với nhau ntn?

- Gv yc 1 nhóm trình bày bài làm

Gv nhận xét, kết luận


	-Hs đọc đề bài và tóm tắt bài toán1.Hs  ghi vở

- Hs hoạt động nhóm

-1 nhóm đại diện trình bày các nhóm khác đối chiếu nhận xét


	2. Bài toán 2

Bốn đội : 36 máy cày

Đội 1 : 4 ngày

Đội 2 : 6 ngày

Đội 3 : 10 ngày

Đội 4 : 12 ngày

Hỏi mỗi đội có ? máy

Giải sgk


	C. Hoạt động  luyện tập (  5phút)

Mục tiêu:Mục tiêu: Hs nắm được định nghĩa,tính chất  của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch,tỉ lệ thuận để làm ?2

Hình thức tổ chức:HĐ cá nhân,HĐ nhóm

Sản phẩm:Hoàn thành yc của gv đề ra

	Nhiệm vụ 1: làm ?2

Gv:Ở ý a, cho biết mối quan hệ giữa x,z.Biết x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghich,y và z cũng là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

+Viết CT biểu thị mối quan hệ giữa x và y,y và z ? Từ đó cho biết mối quan hệ giữa x,y và z

Gv yc hs hđ nhóm đôi

Gv gọi hs trả lời gọi 1 hs lên bảng trình bày

-Tương tự đối với ý b,

GV kÕt luËn.

Nhiệm vụ 2: gv yc hs làm bài 16 sgk tr60

Yc hs làm việc nhóm đôi
	Hs trả lời

Hs hđ nhóm đôi

1 hs đại diện nhóm lên bảng làm hs dưới lớp làm vào vở

Hs làm việc nhóm đôi để tìm ra lời giải
	?2

a, +x và y tỉ lệ nghịch
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+y và z tỉ lệ nghịch
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Vậy x tỉ lệ thuận với z

b, +x và y tỉ lệ nghịch
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+y và z tỉ lệ thuận
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Vậy x và z tỉ lệ nghịch

Bài 16 sgk/60

a, x và y có tỉ lệ nghịch với nhau vì 
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b,x và y không tỉ lệ nghịch với nhau vì
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	D. Hoạt động vận dụng (  10phút)

Mục tiêu:Mục tiêu: Hs nắm được định nghĩa của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và  biết vận dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch để làm bài toán 

Hình thức tổ chức:HĐ cá nhân

Sản phẩm:Hoàn thành yc của gv đề ra

	-Gv yc hs đọc đề bài và tóm tắt bài 18 sgk/61

-Gv yc hs làm việc cá nhân

-Cùng 1 công việc có nhận xét gì về số người làm và thời gian hoàn thành công việc ?

-Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có điều gì ?

Gv kết luận.
	-Hs đọc đề bài và tóm tắt

-Hs là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

HS: 
[image: image1011.wmf]8
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	Bài 18 sgk/61

3 người làm hết 8 giờ

12 người làm hết? giờ

Giải

Cùng 1 công việc, số người và thời gian hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ 

Ta có:   
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Vậy 12 người làm hết 2 giờ

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( phút)

Mục tiêu:Khuyến khích hs tìm tòi phát hiện một số tình huống giải bài toán có lời và giải các bài toán thực  tế

Hình thức hoạt động: Hđ cá nhân,cặp đôi khá giỏi

Sản phẩm: Hs đưa ra được đầu bài hoặc tình huống nào có lên quan dến bài học

	Giao nhiệm vụ cho hs khá giỏi khuyến khích cả lớp cùng thực hiện

Từ bài 19 đưa ra đề bài tương tự

-Dặn dò: xem lai các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch  làm bìa tập 19,20,21 sgk và 25,26,27 sbt
	Cá nhân thực hiện yêu cầu của giáo viên,thảo luận cặp đôi để chia sẻ góp ý trên lớp ,về nhà
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 30
	HÀM SỐ


I. MỤC TIÊU

1. Kiếnthức: Qua bài này giúp hs biết được khái niệm hàm số. Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cụ thể và đơngiản(bằngbảng,bằngcôngthức)

2. Kỹnăng:Tìmđượcgiátrịtươngứngcảuhàmsốkhibiếtgiátrịcủabiến

3.Tháiđộ: Tíchcực,thoảimái,tựgiácthamgiavàocáchoạtđộng.Có ý thứchợptác,chủđộng,sangtạotronghọctập

4. Địnhhướngnănglực, phẩmchất

- Nănglực:Nănglựctựhọc, nănglựcgiảiquyếtvấnđề, nănglựchợptác, nănglựcngônngữ, nănglựctựhọc.

- Phẩmchất:Tự tin, tựchủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáoviên: Phấnmàu, bảngphụ, thướcthẳng, SGK, SBT

2. Họcsinh: Đồdùnghọctập, đọctrướcbài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổnđịnhlớp: Kiểmtrasĩsố. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạtđộngcủa GV
	Hoạtđộngcủa HS
	Nội dung

	A.  Hoạtđộnghìnhthànhkiếnthức.

Hoạtđộng 1: Mộtsốvídụvềhàmsố (17 phút)

Mụctiêu: Hshiểuđượcvídụvềhàmsố

Phươngpháp:Hđcánhân,hđnhómđôi

Sảnphẩm:Hoànthànhyccủagv

	Nhiệmvụ 1:

-Gvnêu vd1(sgk)

?Nhiệtđộtrongngàycaonhấtkhinào? Thấpnhấtkhinào

Nhiệmvụ 2 ychshđnhómđôi

-Gvnêu vd2 ychslàm ?1

?Côngthứcnàychobiết m và V là 2 đạilượngcóquanhệvớinhauntn

Nhiệmvụ 3 ychshđnhómđôi

Gvnêu vd3 ychslàm ?2

?Khi s khôngđổithì v và t là 2 đạilượngntn

Gvkếtluận

Nhiệmvụ 4 ychstrảlờicáccâuhỏisau

-Ở vd1 ở mỗithờiđiểm t ta xácđịnhđượcmấygiátrịnhiệtđộ T tươngứng?lấyvd

- Gvgiớithiệunhiệtđộ T làhàmsốcủa t

+Khốilượng m làhàmsốcủathểtích V

+Thờigian t làhàmsốcủavậntốc v

Gvkếtluậnvàchuyểnmục


	Hsđọc vd1 vàtrảlờiyccủagv

Hstrảlờivàlàmtrênbảngnhóm

Hstrảlờivàlàmtrênbảngnhóm

Hs :ta chỉxácđịnhđược 1 giátrịtươngứngcủanhiệtđộ T

VD : 

t = 0 (h) thì T = 20 0
t = 12 (h) thì T = 26 0C
	1.Mộtsốvídụvềhàmsố

Vídụ 1 :

t (h)

0

4

8

12

T(0C)

20

18

22

26

Vídụ 2 :    m = 7,8 .V

V

1

2

3

4

m

7,8

15,6

23,4

31,2

Vídụ 3:
[image: image1013.wmf]v

t

50

=


v

5

10

25

50

t

10

5

2

1

*Nhậnxétsgk/63

	Hoạtđộng 2:.Khái niệmhàmsố ( 7 phút)

Mụctiêu:Hsnắmđượckháiniệmhàmsố

Phươngpháp:Hđcánhân,hđchungcảlớp

Sảnphẩm: hsnắmđượckháiniệmhàmsố

	-Gvychsnghiêncứusgk

-Gv:Quacác VD trên ,đạilượng y đượcgọilàhàmsốcủađạilượngthayđổi x khinào?

+Phảithỏamãnmấyđiềukiệnlànhữngđiềukiệngì?

-Gvgiớithiệuchú ý(sgk)
	Hsnghiêncứusgktrảlờicáccâuhỏicủagv


	2.Khái niệmhàmsố

-Để y làhàmsốcủa x thì:

+Đạilượng y phụthuộcvàođạilượng x

+Vớimỗigiátrịcủa x chỉcóduynhất 1 giátrịtươngứngcủa y

-x gọilàbiếnsố

*Chú ý:SGK



	C. Hoạtđộngluyệntập ( 18phút) 

-Mụcđích: Hshiểuđckháiniệmhàmsốđểlàmbàitậpvàbiếttínhgiátrịcủahàmsố

-Phươngpháp: hđcánhân,hđnhómđôi

-Sảnphẩm:Hoànthànhcácbàitậpgvyc

	Nhiệmvụ 1 :

+Gvychslàmbài 24 vàtrảlờiđạilượng y cóphải là hàmsốcủađạilượng x k

-Nhiệmvụ 2 :Gvychshđnhómđôilàmbài 25sgk/64

+Gvchữabàicủa 1 nhómcácnhómcònlạiđổibàichámchéochonhau

-Nhiệmvụ 3 :Gvychshđnhómđôilàmbài 26sgk/64 

+Gvchữabàicủa 1 nhómcácnhómcònlạiđổibàichámchéochonhau


	Hstrảlời

Hshđnhómđôi

Nhómđổibàichấmchéo

Nhómđổibàichấmchéo


	Bài 24 sgk/63

Đạilượng y làhàmsốcủađạilượng x

Bài 25 sgk/64
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Bài 26 sgk/64



	E. Hoạtđộngtìmtòi, mởrộng (2 phút)

Mụctiêu:Hsnắmđượcnội dung củabàiđểlàmbtvn

Phươngpháp: Hđchungcảlớp

Sảnphẩm:Thựchiệnyêucầucủagv

	+Nắmvữngkháiniệmhàmsốvậndụngcácđiềukiệnđể y làhàmsốcủa x

+Làmbàitâp 26
[image: image1015.wmf]®

31 sgk
	Hsnghevàthựchiện
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 31
	LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh hiểu và vận dụng được khái niệm về hàm số để giải quyết một số bài tập.

2. Kĩ năng: Học sinh xác điịnh được đại lượng này có là hàm số của đại lượng kia không khi cho bảng các giá trị tương ứng của chúng, biết cách xác định giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số và ngược lại.

3. Thái độ: giáo dục lòng yêu thích môn học và tính cẩn thận cho hs.

4. Định hướng hình thành phẩm chất năng lực:

- Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

- Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tính toán, hợp tác.

II. Chuẩn bị:

GV: Bảng phụ, phấn màu, thước kẻ.

HS: Thước kẻ, nắm được khái niệm hàm số.

III. Kế hoạch dạy học

	HĐ của GV

( Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ hs khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm...)
	HĐ của HS

( Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 10 phút)

Mục tiêu: Biết vận dụng các kiến thức về hàm số để xác định xem đại lượng này có là hàm số của đại lượng kia không.

Hình thức tổ chức: HĐ cá nhân, HĐ nhóm, tự kiểm tra đánh giá.

Sản phẩm: hoàn thành được bài tập sau.

	Nhiệm vụ 1

Bài tập: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a, 

x

-3

-2

-1
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-15
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b,

x

0

1

2

3

4

y

2

2

2

2

2

c,

x

4

3

3

7

18

y

1

-5

5

8

17

GV giao cho học sinh hoạt động cá nhân, một hs lên bảng.

Dưới lớp làm xong đổi bài kiểm tra theo cặp đôi sau đó báo cáo.

Nhận xét đánh giá.
	Hs làm việc cá nhân bài tập vào vở

Hs lên bảng

Hs đổi vở kiểm tra theo cặp đôi, báo cáo


	Bài tập 

a, Đại lượng y có là hàm số của đại lượng x vì với mỗi giá trị của x ta chỉ tìm được một giá trị tương ứng của y.

b, Đại lượng y có là hàm số của đại lượng x vì với mỗi giá trị của x ta chỉ tìm được một giá trị tương ứng của y.

c, Đại lượng y không là hàm số của đại lượng x vì với một giá trị của x là 3 ta  tìm được hai giá trị tương ứng của y.



	B. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 20 phút)

Mục tiêu: Biết vận dụng kĩ năng tính toán để tính giá trị của hàm số khi cho giá trị của biến số và ngược lại.

Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

Sản phẩm: hoàn thành được bài 25, 31 sgk/64+65



	Nhiệm vụ 1

Bài 25 sgk/64

GV giao cho học sinh hoạt động cá nhân, một hs lên bảng.

Dưới lớp làm xong đổi bài kiểm tra theo cặp đôi sau đó báo cáo.

Nhận xét đánh giá.

Nhiệm vụ 2

GV tổ chức cho hs tham gia trò chơi tiếp sức.

· Mỗi đội có 5 thành viên, có một viên phấn truyền tay nhau điền vào ô trống, người sau được quyền sửa sai cho người liền trước đội nào làm xong trước và đúng đội đó giành chiến thắng.

· Các đội chơi nêu cách làm

· GV chốt lại kết quả và đội nào giành chiến thắng.
	Hs làm việc cá nhân bài tập 25 sgk/64 vào vở

Hs lên bảng

Hs đổi vở kiểm tra theo cặp đôi, báo cáo

Hs tham gia hoạt động nhóm theo hình thức tham gia trò chơi.

Cổ động viên dưới lớp cổ vũ và nhận xét.
	Bài 25 sgk/64
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Bài 31 sgk/65

	C. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG TÌM TÒI (15 phút)

Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 1 số bài tập ở mức độ khó hơn.

Hình thức tổ chức: HĐ cá nhân, nhóm.

Sản phẩm: hoàn thành bài tập sau

	Nhiệm vụ 1

Bài tập: Cho hàm số 
[image: image1019.wmf]()
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 được xác định bởi tập hợp

{(-3;12); (2;-8); (-1;4); (0;0); (1;-4); (2;-8); (3;-12)}

a, Lập bảng các giá trị tương ứng của x và y của hàm số trên.

b, Hàm số trên có thể được cho bởi công thức nào

Yêu cầu câu a học sinh hoạt động cá nhân sau đó đổi bài cho nhau để kiểm tra.

Câu b học sinh hoạt động nhóm

Cho hs trình bày kq bài làm, nhận xét đánh giá

Dặn dò: BTVN 26, 28, 29 sgk/64
	
	Bài tập




Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 32
	MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ


I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Hiểu được thế nào là mặt phẳng tọa độ.

2. Kỹ năng: Biết cách đọc tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ và đánh dấu điểm trên mặt phẳng tọa độ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học và tích cực vận dụng.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực:

- Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

- Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. Chuẩn bị

GV: Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu.

HS: Thước kẻ, giấy kẻ ô ly, cách đọc tọa độ địa lí.

III. Kế hoạch dạy học

	HĐ của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ hs khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm...)
	HĐ của HS

( Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hoạt động)
	Nội dung

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 phút)

Mục tiêu: Nhớ lại cách đọc tọa độ đại lí

Hình thức tổ chức: Hđ cá nhân, tự kiểm tra đánh giá.

Sản phẩm: Hoàn thành được yêu cầu cảu giáo viên đề ra.

	Nhiệm vụ 1: Đọc tọa độ địa lí của mũi Cà Mau
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Xác nhận câu trả lời của học sinh.

GV dẫn dắt vào bài mới.
	HS làm việc cá nhân 
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 27 phút)

 Mục tiêu: Hiểu và biết cách vẽ mặt phẳng tọa độ và biêt cách đọc tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.

Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, cặp đôi,nhóm, hoạt động chung cả lớp.

Sản phẩm: vẽ được mặt phẳng tọa độ, đọc được tọa đọ của một điểm và cách kí hiệu.



	Nhiệm vụ 1: yêu cầu hs hoạt động cá nhân yêu cầu sau vào vở.

Vẽ hai trục số ox, oy cắt nhau tại O

Trục ox nằm ngang, trục oy thẳng đứng.

Sau đó hs nhóm đôi tự kiểm tra cho nhau.

Kiểm tra kết quả và xác nhận bài làm đúng và sử sai cho hs nếu có.

Đọc và tìm hiểu nội dung mục 2 và chia sẻ với bạn ( cặp đôi) về thông tin em vừa đọc.

Gv hoạt động cùng cả lớp

-Trục ox, oy gọi là các trục gì?

-mp có hệ trục tọa độ Oxy gọi là gì?

- Hai trục ox, oy cắt nhau chia mặt phẳng tọa độ thành mấy phần.

GV Chốt lại

GV nêu chú ý: các đơn vị độ dài trên hai trục được chọn bằng nhau.

Nhiệm vụ 2

GV cho hs quan sát hình 17 và nêu: Trong mp tọa độ Oxy cho.....gọi là tung độ của điểm P.

Nhiệm vụ 3: Làm ?1

Yêu cầu hs thảo luận nhóm

Gv quan sát giúp đỡ nếu cấn.

Đại diện nhóm trình bày cách làm

Yêu cấu các nhóm nhận xét cho nhau

GV chốt lại cách làm cho hs

GV cho hs quan sát hình 18 và giới thiệu như sgk/67

?2 Viết tọa độ của điểm gốc O
	 Hs tự thực hiện yêu cầu vào vở.

HS tự đọc thông tin.

Từng cặp đôi chía sẻ thông tin vừa tìm hiểu

HS hoạt động cùng gv và ghi vào vở

HS cả lớp cùng lắng nghe và ghi bài

HS tháo luận nhóm

Đại diện nhóm trình bày

Các nhóm khác nhận xét
	1. Đặt vấn đề

2. Mặt phẳng tọa độ.

[image: image1022.png]



+ Ox, Oy: là các trục tọa độ

+ Ox: trục hoành

+ Oy: trục tung

+  O:  gốc tọa độ

*chú ý:  SGK
3.Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ

    [image: image1023.png]



điểm P có tọa độ là (1,5; 3)

Kí hiệu:  P(1,5; 3)

Trong đó: 1,5 là hoành độ

của  P

     3 là tung độ của P



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 12 phút)

Mục tiêu: luyện kĩ năng viết tọa độ 1 điểm và đọc tọa độ của một điểm

Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cùng cả lớp.

Sản phẩm: hoàn thành bài 32 sgk/67

	32 a: Yêu cầu hs hoạt động cá nhân sau đó đổi vở kiểm tra theo cặp đôi và báo cáo.

Yêu cầu một hs lên bảng

Bài 32b chuyển giao nhiệm vụ tương tự như trên.

GV chốt lại và yêu cầu hs hoàn thiện vào vở.
	Hs lên bảng

Dưới lớp làm vào vở kiểm tra theo cặp đôi.

Hs hoạt động tương tự.
	Bài 32 sgk/67

	D. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG TÌM TÒI ( 3 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích hs tìm tòi phát hiện một số tình huống thực tế có liên quan đến bài học.

Hình thức hoạt động: cá nhân

Sản phẩm: Đưa ra được tình huống nào đó có liên quan đến kiến thức của bài học.

	GV giao nhiệm vụ tìm các ví dụ thực tế ở đó có liên quan đến tọa độ của một điểm.

Dặn dò: 33;34;37;38 sgk/67+68
	
	


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 33
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:Củng cố về mặt phẳng tọa độ, chuẩn bị cho bài đồ thị của hàm số 
[image: image1024.wmf]yaxb
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2. Kỹ năng:Vẽ hệ trục tọa độ, xác định một điểm khi biết tọa độ của nó hoặc ngược lại, liên hệ thực tế va toán học.

3. Thái độ:Nghiêm túc, cẩn thận.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 7phút)

Mục tiêu:Nhớ lại các kiến thức về mặt phẳng tọa độ 

Phương pháp:Hoạt động cá nhân, tự kiểm tra đánh giá. 

	- Yêu cầu một HS lên bảng chữa bài tập 45/sbt

(Gv chiếu hình ảnh lên máy chiếu cho HS trả lời miệng)


	- 1 HS lên bảng làm bài, các HS khác lắng nghe và tự đối chiếu với bài làm của mình và nhận xét bài làm của bạn.
	I. Chữa bài tập:
Bài 45/sbt
a)
[image: image1025.wmf](2;3);(3;2)

(3;0);(0;3)
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b) Nhận xét: Hoành độ của điểm này là tung độ của điểm kia


	B.  Hoạt động hình thành kiến thức (10 phút)

Hoạt động 1: Dạng toán 1: Xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ

Mục tiêu: Biết cách xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ

Phương pháp:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm đôi, kiểm tra đánh giá chéo

	- Giới thiệu dạng toán số 1 và yêu cầu HS thảo luận tìm ra phương pháp giải

- Nhận xét và chốt các ý kiến đúng

- Yêu cầu HS áp dụng bài tập 35/sgk

- Đưa hình ảnh bài 35 lên máy chiếu và lấy thêm các điểm để HS trả lời nhanh tọa độ các điểm này.

- Qua đó chữa bài tập 34/sgk
	- HS hoạt động nhóm đôi trong 3 phút và 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- HS hoạt động cá nhân và 1 HS đứng tại chỗ trình bày đáp án

- HS trả lời miệng
	II. Luyện tập
1. Dạng 1: Xác định tọa độ của một điểm thuộc mặt phẳng tọa độ
* Phương pháp:
B1: Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với Ox tại hoành độ của M.
B2: Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với Oy tại tung độ của M.

* Áp dụng: Bài 35/sgk
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Thêm: 
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Bài 34/sgk:
- Điểm bất kì trên trục Ox thì tung độ bằng 0

- Điểm bất kì trên trục Oy thì hoành độ bằng 0

	Hoạt động 2: Dạng toán 2: (20 phút)

Mục tiêu:Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ điểm

Phương pháp:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm đôi

	- Giới thiệu dạng toán số 2 và yêu cầu HS thảo luận tìm ra phương pháp giải

- Nhận xét và chốt các ý kiến đúng

- Yêu cầu HS áp dụng bài tập 36/sgk. 

Chọn 3 bảng phụ của các nhóm để treo lên bảng chữa bài

- Yêu cầu HS áp dụng bài tập 37/sgk

Yêu cầu HS nối các điểm này và nêu nhận xét

Giới thiệu: đường thẳng nối các điểm này gọi là đồ thị hàm số tiết sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
	- HS hoạt động nhóm đôi trong 3 phút và 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- HS hoạt động nhóm đôi ra bảng phụ trong 5 phút

- HS hoạt động cá nhân, 1 HS lên bảng làm bài
	2. Dạng 2: Xác định điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ điểm
* Phương pháp: 
[image: image1028.wmf]00
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B1: Từ 
[image: image1029.wmf]0

x

kẻ đường thẳng vuông góc với Ox (d)
B2: Từ 
[image: image1030.wmf]0

y

kẻ đường thẳng vuông góc với Oy (d1)

B3: Giao điểm của (d) và (d1) là điểm M cần tìm

* Áp dụng: Bài 36/sgk
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ABCD là hình vuông

Bài 37/sgk

a) 
[image: image1032.wmf]O(0;0);A(1;2);B(2;4)

C(3;6);D(4;8)


b)
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	C. Hoạt động vận dụng ( 5 phút)

Mục tiêu:Vận dụng kiến thức về mặt phẳng tọa độ giải quyết các bài toán có yếu tố thức tế

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

	- Yêu cầu Hs làm bài tập 38/sgk

Câu hỏi thêm: Xác định trên mặt phẳng tọa độ đó bạn Hằng 15 tuổi cao 16dm.
	- HS trao đổi nhóm để tìm hướng giải 

HS hoạt động cá nhân làm bài tập vào vở
	Bài 38/sgk

a) Đào cao nhất, cao 15dm.

b) Hồng ít tuổi nhất, 11 tuổi

c) Hồng cao hơn còn Liên nhiều tuổi hơn

	D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi và phát hiện ra các tình huống, bài toán mới liên quan đến mặt phẳng tọa độ

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

	- Giao nhiệm vụ: Tìm các ứng dụng của mặt phẳng tọa độ trong thực tế cuộc sống. 
	- HS lắng nghe và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
	Bài tập về nhà:

- Xem lại các dạng toán đã học

- Làm bài tập 38 (sgk), 48; 49; 50; 52 (sbt)


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 34
	ĐỒ THỊ HÀM SÔ Y = AX


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức:Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số 
[image: image1034.wmf](0)
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, biết được ý nghĩa thực tiễn của đồ thị trong nghiên cứu hàm số

2. Kỹ năng:Vẽ được đồ thị 
[image: image1035.wmf](0)

yaxa

=¹


3. Thái độ:Nghiêm túc, cẩn thận

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 7  phút)

Mục tiêu:Nhớ lại mặt phẳng tọa độ 

Phương pháp:

	- Yêu cầu HS thực hiện bài tập ?1/sgk

- Nhận xét và đặt vấn đề: 

Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp số này gọi là đồ thị hàm số
	- HS hoạt động nhóm đôi trong thời gian 5 phút và treo bảng bài tập của 2 nhóm
	Bài ?1/sgk

[image: image1036.jpg]




	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Đồ thị hàm số là gì? (7 phút)

Mục tiêu: Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số 

Phương pháp:Hoạt động cá nhân

	- Nhấn mạnh: Hàm số 
[image: image1037.wmf]()
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được cho bằng bảng có 5 cặp giá trị, tương ứng xác định được 5 điểm trên mp tọa độ. Tập hợp 5 điểm này gọi là đồ thị của hàm số 
[image: image1038.wmf]()
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Vậy thế nào là đồ thị hàm số?
	- HS trả lời câu hỏi
	I. Đồ thị hàm số:

*Khái niệm: sgk 

	Hoạt động 2: (15 phút)

Mục tiêu:Biết dạng của đồ thị hàm số 
[image: image1039.wmf](0)
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vẽ được đồ thị hàm số này

Phương pháp:Hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm đôi

	- Đồ thị hàm số bài ?1/sgk chỉ gồm 5 điểm vậy với những hàm số có vô số các cặp giá trị thì làm thế nào để vẽ được đồ thị hàm số?

- Yêu cầu HS tự đọc sgk và làm bài tập ?2/sgk từ đó tự rút ra dạng của đồ thị hàm số 
[image: image1040.wmf](0)
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- Chốt lại kiến thức dạng của đồ thị 
[image: image1041.wmf](0)
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- Chốt lại kiến thức dạng của đồ thị

- Làm thế nào để vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1042.wmf](0)
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- Chốt lại cách vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1043.wmf](0)

yaxa
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- Nghiên cứu ví dụ 2/sgk và áp dụng bài tập ?4/sgk

(Câu hỏi: Nêu các bước và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1044.wmf]0,5x

y

=

)

- Gợi ý làm theo các bước nhấn mạnh mỗi bạn xác định điểm A khác nhau 
	- HS hoạt động nhóm đôi trong 8 phút và treo bảng phụ của 2 nhóm lên bảng

- HS trả lời câu hỏi

- HS hoạt động cá nhân, nghiên cứu sgk và làm bài tập
	II. Đồ thị hàm số 
[image: image1045.wmf](0)
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Bài ?2/sgk

a) 
[image: image1046.wmf](2;4);(1;2);(0;0);

(1;2);(2;4)
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b)

[image: image1047.jpg]



* Nhận xét: Đồ thị hàm số 
[image: image1048.wmf](0)
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có dạng là đường thẳng đi qua gốc tọa độ

* Cách vẽ:
B1: Xác định điểm A thuộc đồ thị hàm số
B2: Nối đường thẳng OA

*Áp dụng: Bài ?4/sgk

B1: Xác định điểm 
[image: image1049.wmf](2;1)

A


B2: Vẽ đường thẳng OA
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	C. Hoạt động luyện tập ( 10 phút) 

Mục đích: Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1051.wmf](0)

yaxa

=¹


Phương pháp: Hoạt động cá nhân, kiểm tra chéo

	- Yêu cầu HS làm bài tập 39/sgk

Các HS đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn
	- HS hoạt động cá nhân, 1 HS làm bài tập trên bảng
	III. Luyện tập

Bài 39/sgk

[image: image1052.jpg]




	D. Hoạt động vận dụng ( 4 phút)

Mục tiêu:Vận dụng đồ thị hàm số 
[image: image1053.wmf](0)
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để giải bài tập và giải quyết một số bài toán trong thực tế

Phương pháp: Hoạt động nhóm đôi

	- Yêu cầu Hs làm bài tập 40/sgk

Nhận xét bài HS
	- HS hoạt động nhóm đôi làm bài tập 40/sgk

2 nhóm trả lời 
	Bài 40/sgk

a) Khi 
[image: image1054.wmf]0
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thì 
[image: image1055.wmf];

xy

cùng dấu nên đồ thị hàm số nằm ở góc phần tư thứ I và III

b) Khi 
[image: image1056.wmf]0
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<

thì 
[image: image1057.wmf];
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khác dấu nên đồ thị hàm số nằm ở góc phần tư thứ II và IV

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 1 phút)

Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi mở rộng các vấn đề liên quan đến đồ thị hàm số trong thực tế và trong giải toán 

Phương pháp: Hoạt động nhóm bốn

	- Giao nhiệm vụ tìm hiểu về các dạng khác nhau của đồ thị (đường cong) ứng dụng thực tế của đồ thị hàm số trong các môn học khác. 
	- HS trao đổi nhóm bốn 
	Bài tập về nhà:

- Xem lại kiến thức đã học
- Làm bài tập 41 (sgk); 53; 54 (sbt)


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 35
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: Củng cố khái niệm đồ thị hàm số và dạng của đồ thị hàm số 
[image: image1058.wmf](0)
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2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1059.wmf](0)
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, đọc đồ thị và dùng đồ thị để xác định hệ số 
[image: image1060.wmf]a

, tính giá trị của 
[image: image1061.wmf]y

khi biết giá trị của 
[image: image1062.wmf]x

 và ngược lại, xác định một điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số

3. Thái độ:Nghiêm túc, cẩn thận

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 7  phút)

Mục tiêu:Nhớ lại các kiến thức về đồ thị hàm số và đồ thị hàm số 
[image: image1063.wmf](0)
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Phương pháp:Hoạt động cá nhân, kiểm tra chéo

	- Thế nào là đồ thị hàm số?

- Dạng của đồ thị hàm số 
[image: image1064.wmf](0)
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- Các bước vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1065.wmf](0)
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- Chữa bài tập 41/sgk
	- HS trả lời các câu hỏi, 1 HS lên bảng trả lời, các HS khác nhận xét
	I. Chữa bài tập
Bài 41/sgk

Các điểm thuộc đồ thị hàm số 
[image: image1066.wmf]3

yx

=-

là A, C

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Dạng toán 1: Cho đồ thị hàm số, xác định các yếu tố của hàm số và đọc đồ thị hàm số. (15 phút)

Mục tiêu: Biết cách xác định các yếu tố của hàm số khi cho đồ thị hàm số

Phương pháp:Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

	- Giới thiệu dạng toán số 1 và đặt câu hỏi

+ Khi nào thì điểm 
[image: image1067.wmf]00
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thuộc đồ thị hàm số 
[image: image1068.wmf](x)
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+ Có đồ thị hàm số biết giá trị x thì làm thế nào để xác định giá trị y và ngược lại

- Yêu cầu HS làm bài tập 42/sgk (đưa hình 26 lên máy chiếu)

Đặt thêm câu hỏi ý b - tìm hoành đồ và tung độ tương ứng của các điểm đó bằng đồ thị và kiểm tra lại bằng phép tính

- Yêu cầu HS làm bài tập 43/sgk, đưa hình lên máy chiếu. 

Gợi ý: trục số biểu diễn đại lượng nào?

Hoành độ, tung độ của mỗi điểm cho biết gì?

Đặt thêm câu hỏi: sau 1h đi thì mỗi xe đi được bao nhiêu km? (xác định bằng đồ thị và kiểm tra lại bằng phép tính)
	- HS thảo luận nhóm đôi trong 5 phút tìm câu trả lời

- 2 nhóm HS trả lời

- HS hoạt động cá nhân 1 HS lên bảng chữa bài

- HS hoạt động nhóm đôi và treo bảng phụ của 2 nhóm lên bảng
	II. Luyện tập

1. Dạng 1: Cho hàm số, xác định các yếu tố và đọc hàm số
* phương pháp giải:
- Điểm 
[image: image1069.wmf]00
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Mxy

thuộc đồ thị hàm số thì 
[image: image1070.wmf]00
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- Từ giá trị x hạ đường vuông góc cắt đồ thị hàm số tại một điểm, từ điểm đó hạ đường vuông góc trục Oy tại giá trị y tương ứng.

Bài 42/sgk

a) Vì điểm A thuộc đồ thị hàm số 
[image: image1071.wmf]yax
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 nên 
[image: image1072.wmf]1
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b)

[image: image1073.jpg]



Hàm số có dạng 
[image: image1074.wmf]1
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Với 
[image: image1075.wmf]11
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Với 
[image: image1076.wmf]12
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Bài 43/sgk

a) Tđi bộ = 4h. Tđi xe= 2h

b) Sđi bộ = 20km

Sđi xe = 30km

c) Vđi bộ =20 : 4 = 5 km/h

Vđi xe= 30 : 2 = 15 km/h

	Hoạt động 2: Dạng 2: Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1077.wmf](0)

yaxa

=¹

(15 phút)

Mục tiêu:Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1078.wmf](0)
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Phương pháp:Hoạt động cá nhân

	- Giới thiệu dạng toán số 2 và yêu cầu HS nhắc lại các bước vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1079.wmf](0)
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- Yêu cầu HS làm bài tập 44/sgk

Nhắc HS chọn giá trị x sao cho giá trị y là số nguyên để dễ vẽ

Yêu cầu xác định bằng đồ thị và sử dụng phép tính để kiểm tra lại

- Yêu cầu HS làm bài tập 45/sgk
	- HS trả lời câu hỏi

- HS hoạt động cá nhân và 1 HS lên bảng làm bài

- HS hoạt động cá nhân và kiểm tra chéo bài của bạn


	2. Dạng 2: Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1080.wmf](0)
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* Phương pháp:
B1: Xác định điểm A thuộc đồ thị hàm số

B2: Vẽ đường thẳng OA là đồ thị hàm số 

Bài 44/sgk

a) Với 
[image: image1081.wmf]x21(2;1)
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b) 
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c)
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d) Khi 
[image: image1090.wmf]00
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Khi 
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Bài 45/sgk
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Với 
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a) 
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	C. Hoạt động vận dụng ( 5 phút)

Mục tiêu:Vận dụng đồ thị hàm số 
[image: image1099.wmf](0)
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 giải một số bài toán thực tế trong cuộc sống 

Phương pháp: Hoạt động nhóm

	- Giới thiệu về các đơn vị đo độ dài ở các nước khác trên thế giới

- Yêu cầu HS làm bài tập 46/sgk

Giới thiệu quy tắc đổi 
[image: image1100.wmf]12,54
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»

để học sinh kiểm tra lại
	- HS hoạt động nhóm đôi trong 3 phút và trình bày đáp án


	Bài 46/sgk


[image: image1101.wmf]25,08
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	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi và phát hiện ra các tình huống, bài toán mới liên quan đến đồ thị hàm số 
[image: image1103.wmf](0)
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Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

	- Giao nhiệm vụ: Tìm các ứng dụng của đồ thị hàm số 
[image: image1104.wmf](0)
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 trong thực tế cuộc sống.

- Tìm hiểu đồ thị hàm số có các hình dạng đặc biệt như đường cong
	- HS lắng nghe và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
	Bài tập về nhà

- Xem lại các dạng toán đã học

- Làm bài tập47 (sgk); 56; 57; 58 (sbt), phần câu hỏi ôn tập chương

- Ôn tập lý thuyết chuẩn bị ôn tập chương


Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:    

	Tiết 36
	ÔN TẬP CHƯƠNG II


I. MỤC TIÊU

Qua bài này giúp học sinh: 

1. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (định nghĩa và tính chất)

2. Kỹ năng: Củng cố kỹ năng giải toán về hai đại lượng tỉ lệ (thuận và nghịch) để giải một số bài toán thực tiễn 

3. Thái độ:Nghiêm túc, cẩn thận

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 4  phút)

Mục tiêu:Nhớ lại các kiến thức đã học trong chương II – Đại số

Phương pháp:Hoạt động cá nhân

	- Yêu cầu HS nhớ lại các kiến thức đã học trong chương

- Giới thiệu phân bổ nội dung ôn tập trong 2 tiết ôn tập chương
	- HS nhắc lại các mục kiến thức đã học trong chương
	Chương II: Hàm số và đồ thị hàm số gồm 2 phần 

- Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch (đ/n và t/c)

- Hàm số và đồ thị hàm số

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức (10 phút)

Mục tiêu: Học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học theo trình tự, khoa học dễ nhỡ

Phương pháp:Hoạt động cá nhân

	- Hướng dẫn HS lập bảng tổng kết kiến thức gồm định nghĩa và tính chất

- Yêu cầu HS trả lời miệng các câu hỏi 1; 2; 3 phần câu hỏi ôn tập chương II
	- Hs hoạt động nhóm đôi trao đổi thảo luận và hoạt động cá nhân bảng hệ thống kiến thức vào vở, 1 nhóm lên bảng trình bày

- 1 HS trả lời, các HS khác đối chiếu với kết quả bài tập đã chuẩn bị ở nhà
	I. Kiến thức cần nhớ:

ĐL tỉ lệ thuân

ĐL tỉ lệ nghịch

Định nghĩa
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Tính chất
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1. a) Ví dụ: 
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b) Ví dụ: 
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2. Đại lượng tỉ lệ thuận vì 
[image: image1115.wmf]3x
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3. Đại lượng tỉ lệ nghịch vì 
[image: image1116.wmf]36
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	C. Hoạt động luyện tập ( 25 phút) 

Mục đích: Rèn kỹ năng giải toán liên quan đến bài toán đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, Hoạt động nhóm

	- Yêu cầu HS làm bài tập 48/sgk

Gợi ý đặt ẩn và tìm mối quan hệ giữa các đại lượng.

- Yêu cầu HS làm bài tập 49/sgk

Gợi ý: xác định các đại lượng và mối quan hệ giữa các đại lượng

- Yêu cầu HS làm bài tập thêm luyện tập về toán chia tỉ lệ.

Gợi ý: sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	- HS hoạt động nhóm trong 5 phút và trình bày lời giải vào bảng phụ, 2 nhóm treo bảng phụ lên bảng

- HS hoạt động cá nhân, 1 HS lên bảng chữa bài

- Hs hoạt động cá nhân và 1 HS lên bảng chữa bài
	II. Luyện tập

Bài 48/sgk

KL nước (x)

KL muối (y)

1000kg

25kg

250g

?g

Gọi khối lượng muối cần tìm là a
[image: image1117.wmf](0,)
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Vì khối lượng nước và khối lượng muối là hai đại lượng tỉ lệ thuận 
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Khối lượng muối là 6,25g

Bài 49/sgk

Khối lượng riêng (x)

Thể tích (y)

Sắt: 7,8

a

Chì: 11,3

b

Gọi thể tích của sắt là a và thể tích chì là b 
[image: image1119.wmf](,0)
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Vì thể tích và khối lượng riêng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên
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Vậy thể tích của thanh chì nhỏ hơn thanh sắt.

Bài tập thêm:

Gọi ba phần cần tìm là 
[image: image1121.wmf];;
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a) Vì 
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 tỉ lệ thuận với 
[image: image1123.wmf]3;4;2
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Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau tìm được:


[image: image1126.wmf]195;260;130
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b) Vì 
[image: image1127.wmf];;
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 tỉ lệ nghịc với 
[image: image1128.wmf]3;4;2
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Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau tìm được:


[image: image1131.wmf]180;135;270
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	D. Hoạt động vận dụng (5 phút)

Mục tiêu:Vận dụng đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch giải quyết các bài toán có yếu tố thực tế

Phương pháp: Hoạt động nhóm

	- Yêu cầu HS làm bài tập 50/sgk

Gợi ý: nhớ lại công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. 

Xác nhận mối quan hệ giũa các đại lượng

Có thể tính nhanh bằng cách quan sát và thay trực tiếp vào công thức tính thể tích để tìm ra sự thay đổi của chiều cao. 


	- HS hoạt động nhóm thảo luận trong 3 phút và 1 nhóm lên bảng chữa bài


	Bài 50/sgk

Có 
[image: image1132.wmf]Vabh

=


Trong đó: a chiều dài bể, b là chiều rộng bể và h là chiều cao bể.

Chiều dài bể và chiều rộng bể giảm đi 
[image: image1133.wmf]1

2

thì chiều cao của bể phải tăng gấp 4 lần để thể tích không đổi.



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút)

Mục tiêu:Khuyến khích HS tìm tòi và phát hiện ra các tình huống, bài toán mới liên quan đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch

Phương pháp: Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân

	- Giao nhiệm vụ: Tìm các ứng dụng của đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch trong cuộc sống. 
	- HS lắng nghe và thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
	Bài tập về nhà:

- Xem lại các dạng toán đã học

- Làm bài tập 51 (sgk); 63; 65; 67 (sbt)
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